
-  144 -

là đ ĩ  gỉải-quyít điêu nghi ngờ, thi mà đã chẳng có nghi gì thì bói 
làm chi ? Ý nghĩa là .ắỴ Đối với pháp tu >ế Trì danh niệm Phật 
có hai nghĩa quyít-định răng : 1.- Vớt tâm ta, ta niệm Phật là 
đề kêu thức-tănh Phật của tự-tánh Di-Đà của ta thường được 
tinh giác. 2-- Vói cđnh Phật, ĩa niệm Phật là đề kêu van Đức 
Phật A-Di-Đà đả có đại nguyện hứa hện giúp ta. Vậy tu pháp 
Trì-danh vừa là tụ Phật, vừa lă tha Phật, đủ sức, sức nào 
cũng toàn là Phật, tu nhơn, là Phật, kít quả cũng Phật, tỷ như 
írầng nhơn là lúa, két trái cũng lúa, chắc chắn như vậy, còn 
ngừ gì mà lưỡng-lự ĩ Cũng nhưỉ khộng nghi gì mà bói làm chi ?



PHẬT THÍCH-CA NÓI KINH A-DI-BA 
NGÀI VÂN-THÊ Ù M  LỜI SỚ-SAO

QUYỀN THỬ HAI
Đắt Cồ-Hàng, chùa Vân-Thi, Sa-Môn Chu-Hoằng thuật. 

TỒN8-THÍCH DANH BỀ (phân ra làm hal phần) 

t. Đã nghĩa: nghĩa của kinh nằy.

2. DỊch nhtrn: ngirỉrl dịch ra chữ* Tàu.

1.- BỀ NGHĨA ,ệ
Như nghĩa tám mổn trước đã kè bày, được biít đại-ỷ 

trong một kinh rbi. Bây giờ muổn giải thich lôi văn, trước 
phải nói tồng-đỉ, làm cho mạch văn có lì liỉp ; nin kĩ đáy 
tòng thích danh-đi.

PHẬT-THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH
S Ở : Đề nghía có bổn : 1. Phật năng th n y ểt  ; 

2 ẳ Chính đương th u y ế tế, 3 . Phật bị thuyết •, 4í ‘ Tồng- 
kết tên ai th u yẽt .

Nghĩa lả đức Phật Thí ch-Ca Mâu-Ni ỏr cố i này nỏl 
kinh này kề y-báo chánh-báo trang-nghiêm tín , nguyện 
đưực văng-sanh về n aử c Phật A*Di-Đà ô' cỗ i kia. Tồng* 
quát đại-ý, lần lư ợ t sẽ chia ra  giải như sau đây :

SAO: «Tống quảt » là : Trưởc lược nêu toàn văn, đế cho 
mạch văn thông-suốt, ỷ-nghĩa đầy đủ, sau tuần tợ mỗi mỗi giẵi 
riêng. Đầu đề chỉ nỏi tên Phật, mà sau đây lại nói cả y-báo chánh- 
bảo. v.v... là gì ? Trong Quản-kinh dạy : Nói Phật là đủ, chó nén 
nỏi Phật là gồm thâu tăl cẳ.
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SỞ  : Lăn ỈB ợ t ch ia ra giải : Chữ « Phật » nói đ â 
theo tiển g  Phạn, là : Phật-Đ à (b ự c  đã g iá c-n g ộ ), Tàu  
d ịch  là : G iác-giả vì đủ ba nghĩa Giác ; lại d ịch  : T r í-  
G iả. Bỏ*i vi không chỗ nào mà Ngài chẳng b iể t . Lại 
ch ữ  P h ật là m ội hiện tro n g  m ư ời h iệu  ( t ừ  N hư -Lai, 
ửng-cứng v ểv .. .  cho  đến T h ế-T ô n ).

Lại tron g  k in h  Thập-Đ ịa nỏi : Chữ P hật có m vời 
nghĩa. Tồ T hiên-T h ai T rí-g iả  nỏi : Chữ Phật cỏ  sáu 
nghĩa ; còn k ỉn h  Hoa-Nghiêm nói : Phật có đủ m ười 
thân- Cho nên nỏỉ đức Phật ĩà T ríri trên  các hàng 
trờ i ; Thánh trên  các bực Thánhế Phàm chỗ nào nỏí 
riên g  m ệt ch ữ  Phật tứ c là chỉ ngay đức Bồn-Sư T h ích -  
Ca Mâu-Ni vậy.

SAO : Chữ Phạn : nghĩa trong sạch. Đối với chữ Tàu nói 
Phạm là nghĩa văn chẫt đều cỏ đủ.

Chữ «Cụ» là Cự-Túc. Nói đủ theo tiếng Phạn (Brahma) 
thì nói Phật-đà (Buddha). Nay không nối chữ «Đà » là bớt văn. 
Nếu dịch theo tiếng nưởc Tàu thi ta đọc là bực Giác, vì đổi vởi 
chủng-sanh mê mà nói Ngài là Giảc.

Song Giác cỏ ba nghĩa : l ẽ- Tự-giác khảc với phàm-phu.
2.- Giảc-tha khác với Nhị-thừa. 3,- Giác-mẵn khảc vởi Bồ-tảt.

Ba giác đầy đủ nên nói Ngài là : Tự, Tha, Giác-mẵnỂ
Lại ly vọng-tâm là Tự-giác ; ly sẳc-trần là Giảc-tha ; ly 

cả hai : vọng-tâm, sắc-trần, gọi là Giác-mẵn cũng là nghĩa tam- 
giảc. Lại nói là Trỉ-giả; Tri tức là nghĩa Giác.

Càu « không chỗ nào mà Ngài chẳng biết » là : Trong Luận 
Trí-Độ nói : Ngài biết tẵt cả chúng-sanh và chẳng phải sổ chúng- 
sanh, thường và vở-thường (1), vì cải trỉ của Ngài không chỗ nào 
mà Ngài chẳng biết, nên xưng tụng Ngài là ông : « Đắc Nhửt- 
Thế ch ủng-trí » tức là nghĩa Giác-mãn...

Càu « Mười hiệu » là đức Thế-Tôn đủ cả muôn đức, không 
thề nói cho hết. Nay chỉ lược nói từ hiệu Nhự-Lai cho đến hiệu 
Phật cộng có mười hiệu, mà Phật chính là một hiệu trong mười 
hiệu. Vì có đủ mười đức đày, là chỗ tôn-chủ của cả thế gian và 
xuãt tbế-gian, nên gọi là Thế-Tòn.
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Nói Phật có mirời nghĩa là : Đủ hai trí : căn-bản trí (2) 
và hậu-đắc ti£ (3), đoạn hai chướng : phiền-nẵò chướng (4) 
và sở tri-chường (5). Giác chơn-đế (6) và tục-đế (7), đặng hai 
lợ i : tự-lợi và lựi-tha. Và hai virdụ : Mộng-giác và Hoa-khai, 
hiệp làm mười nghĩa.

Chữ « Phật » có sáu nghĩa : Đầu tiên là lỷ-tức Phật (nói 
tẫt cả chúng-sanh sẵn cỏ Phật tánh) rốt sau là cứu-cánh tức 
Phật. (Nỏi quả vị Diệu-giác)ể Sổ là ban đầu thì toàn-giác bị 
toàn-mê chặng giữa. Giảc mà chưa thiệt Giác, rốt sau mới 
thiệt hoàn-toàn không chỗ nào mà không giácề Nay nói chữ 
Phật đây là chỉ ngay ông Phật cứu cánh toàn-giác vậy (8).

Phật cỏ mười thân là : Thứ nhứt Chảnh-Giác Phật đến 
thứ mười Tùy-nhạo Phật, rõ đủ trong phằm Ly-thế-gian. Mười 
thân Phật đày, duy trong kinh Hoa-Nghiêm cỏ nói (9).

Song tóm chỗ đại-yếu, dầu mãy thân cũng 'chẳng ra 
ngoài nghĩa Giảc-mãn, cho nôn nói mười thần được viên-mãn, 
ngôi Chánh-giác mới thành-tựu, gọi là Viên-Mãn Phật.

« Trời trên các hàng trời » là : Trời có bổn cảnh giới 
l ẳ- Trời thế-gian : Các vị vua trong nước. 2.- Trời sanh Thiên : 
Các Trời trong ba cõi : Dực-giới, Sắc-giới, và Vô-sẳc-giửi.
3.-TrờiTịnh-Thiên : Các thảnh Tứ-quả : Bích-chi Phật. 4.- Trời 
nghĩa Thiên : Các thánh Thập trự Bồ-tảt.

Với bốn trời nỏi trên đây, Phật đều siêu vượt hơn cả, 
nên nói Phật là Trời trên các hàng Trời.

Thánh trên các hàng Thảnh là I Thanh,-Văn, Duyên-Giác 
và Bồ-Tảt, tuy đã chửng quả Thảnh mà chưa hơn. Duy có 
Phật lả quả cực-điẽm nên nói ; Phật là Thánh trên các hàng 
Thánh.

Tức đức Thich-Ca là : Với đời quả-khử, đời vị-lai, hãy 
nều lên ông Phật chi ? Tức đức Thich-Ca hiện ngồi chốn đạo- 
tràng, nên chỉ xưng một mình Ngài vì trong một cõi khổng 
hai vị Phật, du như: Đế-vương triều-đại thời xưa, phải 
xưng gọi cỏ một Quổc-hiệu, còn với nhà cầm quyên thời nay 
thì chỉ xưng gọi ngay là đẫng Chí-Tôn : Cũng bởi cớ trong mộ* 
nước khộng có hai vua, hay hai ông Quổc-chủ.
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Như vậy thì đủ hiều : Phàm chỗ nào nói một chữ Phật 
tức chĩ ngay chọ Tháĩ-từ Tẫt-Đạt-Đa tu thành Phật hiệu Thỉch- 
Ca là Phật thứ tư trong hiền-kiếp (kiếp hiện-tại) này vậy.

SỞ : Chữ (T h u y ế t)  là đ ẹp , là  vui đẹp tro n g  
lòng, Ti bổn biện  tải tuyên diễn từ  1 2  bộ kỉnh luôn  
đến bốn m ón T ất-Đ àu đêu là nghĩa th u yết că ,

SAO : Vui đẹp trong lòng là gì ? Bản-nguyện độ-sanh 
của Phát nhằm cơ thuyểt-phảp vui đẹp trong lòng. Như trong 
kinh Đại-Bốn nói : Đửc Thế-Tôn muốn thuyết kinh này, trước 
khi nổi, cảc căn đẵ ửng đỏ, gương mặt vui tươi khảc thường. 
Huổng chi nay pháp trì-danh niệm Phật đây đã nhằm cơ mà 
thuyết, sự vui thich biết chừng nào.

Bổn phảp biện tàĩ là r Nghĩa-biện, Phảp-biện, Từ-biện 
và Nhạo-thuyết biện tài, cả 4 món đều không ngần-ngại nên 
nói là thuyết.

Bộ Trung-Luận nói: Các đức Pbật y hai Để (Chơn-đế 
và Tực-đế) đề vì chủng-sanh thuyết-pháp. cỏ  tri : Từ (lời) 
không ngại, vl lẫy trí thế-gian đề nỏi về sự sai biệt, cỏ trí 
nhạo thuyết (thích nói) không ngại vỉ lẫy trỉ độ nhứt nghĩa đề 
nói về sự hay khéo.

Trong đây không nỏi hai điều : Nghĩa-biện và Phảp-biện, 
là vi nói hai phảp sau nằỹ gồm luôn cả hai pháp trưỏrcề Bỗi 
Từ-biện và Nhạo-thuyết-biện đã gồm nhiếp Nghĩa-biộn và 
Phảp-biện rồiễ

Mười hai bộ kinh, (phần giảo) v.y... là phốp bị thuyết.
Chữ « Tẫt-Đàn » hiệp cồ tiếng Hoa và tiếng Phạm là r 

Biến thi. Đã dùng bổn môn : Thế-giói; Vị-Nhơn ; Đối-trị ; và 
Đệ-nhửt-nghĩa làm bốn điều lợi ích chủng-sanh là : Hoan-hĩ, 
Sanh thiện, Diệt ác và vào Đạo.

Mười hai bộ kinh với tẫt cả cảc pháp, tùy trường hợp 
mà thuyết cỏ vô-lượng phương-tiệnễ Song tóm tẵt cũng chẳng 
ngoài; Thế-giới, luôn bốn thuyết Tẩt-Đàn làm cho người đặng 
hoan-hĩ ; luôn... bốn điều lợi ich mà thôiế Xem cợ trao pháp, 
văn kịa nhiều và rộng, lược nỏị không hết.
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SỞ : Phật thuyẽt lả : Vi lựa riêng giữa năm 
n gư ời th u y ẽ t.

SAO : Năm người là Phật (1), Bồ-Tảt (2), Trời (3), 
Tiên (4), Hóa-nhơn (5). Năm người đây đều thuyết kinh được. 
Nhưng nay nỏi rõ kinh nầy là vị chi Thánh lập lời, chính lời 
kim khằu của Ngài thuyết, chẳng đồng vời các hàng Bồ-Tốt còn 
ở  khoản tu-nhơn. Trời thuộc loại phàm, Tiên xen với ngoại đạo, 
Hỏa-nhơn chẳng phải thiệt người.

Dự như Lời chiếu của vị Thiên-tử đâu có đồng vởi hàng 
bả quan Tề-tưởng cùng lời các ông vua trong cảc nước nho-nhỏ.

SỞ  í A.Di-Đà là :N êu rỗ đứe Phật ô^cổi k ia .T iẽ n g  
Phạm  « A » đ ịc h  « V ô ». TiếnỊg P h ạm : D i-Đ à d ịc h :  
« lư ợn g ». Nghĩa là , công đứ c củ a Ngài không th ề củng  
tộ t. Cho nên nói r ằ n g : V ô-Iư ợn g. N hu tro n g  kỉnh nói : 
T h ọ-m ạn g v ô -Iv ạn g . Q uang-m inh V ô-Iượng, là tro n g  
những vô>fwọ<iig, ch ỉ nói vài v iệ c , gồm cóc công đức 
kin vậy.

SAO : Vố-laợng cộ hai nghĩa :

1) Đòng nhiều không có số lượng.
2) Rộng lớn khồng cỏ bạng lượng.

Lại có haỉ nghĩa :
1) Vô-lượng là một trong 10 con sổ lởn (kinh Hoa- 

Nghiêm cỏ đủ).
2) Vô-lượng là lại vô cùng tậnề

Chĩ nói có vài việc là : Vời vô-lượng chẳng những : Thọ- 
raạng và quang-minh mà thôi. Rõ như trong văn sau cỏ Biện.

SỞ  i Chữ k in h . T iếng Phạm  nói : (S u tra )  Tn-Đ a- 
La. T àn d ịch  ĩ Khẽ kinh có  Thông và B ỉệ t hai nghía. 
Chữ iShẽ cũng cỏ hai nghĩa. Chữ k in h  lạ i có  nhiều 
nghĩa. K ỉnh tuy cỏ  nhiều nghĩa, nhưng chẳng ngoài 
bốn nghía là : Quán, N hiểp , Thưởng Tà Pháp.
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SAO : Thông, Biệt là : Những giáo-pháp bị Phật-thuyết 
chung kêu là : Tu-Đa-La đó là nghĩa-Thông. Nếu chia ra th ờ i: 
Kinh là Tu-Đa-La, Luật là Tý-Nại-Da, Luận là A-Tỳ-Đàm; đổ 
ỉà nghĩa Biệt.

Chứ « Khế», cỏ hai nghĩa là : 1) Khế-lý : Lời nói hợp với 
đạo-lý. 2) Khế-cơ : Giáo-pháp hợp với căn-cơ. Nay bỏ chữ Khế 
chỉ nói chữ Kinh là bởt văn vậy.

Chữ «Kinh», lại có nhiều nghĩa là : Kỉnh Hoa-Nghiêm, 
lời sớ-dẫn tạp-tàm có năm nghĩa : 1) Xuẫt-sanh ; 2) Hiẽn-thị; 
3) Dũng.-tuyền ; 4) Thẳng-mặc ; 5) Kiết-mang.

Luận Phật-Địa nỏicỏ2 nghĩa : 1) Quản-xuyến ; 2) Nhiếp trì.

Phương đây (Tàu) cỏ bổn nghĩa : 1) Thường ; 2) Pháp »
3) Cảnh ; 4) Điền, cho nên nỏi có nhiều nghĩa,

Câu : Không ngoài bốn nghĩa là, chĩ cho bổn chữ ,ề Quán, 
Nhiếp, Thường và Pháp. Bời vì chữ kinh, bên Tày-Vức dịch là 
Tuyến (sợi chỉ). Tuyến cỏ nghĩa là Quản-trì.

Quản là : Xâu-xỗ, những giảo-lý bị thuyết. Trl là : Thâu 
giữ những chúng-sanh được giảo-hỏa khỏi đọa. Hai nghĩa đây 
gồm đủ năm nghĩa : Xuẫt-sanh, Hiền-thị v.v..ẽ nỏi trên. Nhưng 
kinh-điền phương iHty (Tàu) cũng kêu là kinhỆ Kinh là nghĩa 
Tuyến : Song nưửc Tẩu không quý chữ ^Tuyến nên chĩ nhận 
chữ Kinh lại thêm chữ Khế. Xưa cho vậy là đúng-đẳnế Lại chữ 
« Thường» là : Xưa nay không đối. Chữ Phảp là : Gần xa đồng 
tôn. Chữ «Thường » là : Lâu mà vẫn tuân-hành theo, có nghĩa 
chung nói, tức là cẫnh (con đường).

Chữ « Pháp» là : Phảp-tẳc chơn-chánh cỏ nghĩa nhứt 
định, tửc kêu là Điên (khuôn mẫu). Cũng cô hai nghĩa: 
Thường và Pháp đây, gồm đủ hết bốn nghĩa kia (Thưòrng, 
Pháp, Cảnh, Điền)ệ Thế thời cõi kia (Ấn-Độ)'nói: Quản và 
Nhiếp cũng như phương này (Tàu) gọi Thường vã Pháp; hiệp 
chung lại mà nỏi : Ở trong bốn chữ, đềụ đủ nghĩa kinh vậy.
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SỞ  : Lọi chữ  « kinh » còn cỏ hai nghĩa Thông và 
B ỉệ|ế Một chữ  « k in h  » gọi là Thông (chu ng). Còn nfim 
ch ữ  «P h ậ t T h u yết A -D i-Đ à» gọi là  B iệ t (r iê n g )  Chí 
như : G iáo, H ành, và Lý, T hông và B iệ t cũng th ế . Ba 
ch ữ  đây (G iáo , H ành, L ý) tứ c phối v ở i ba đức : (P h á p -  
thân , B á t-n h ã , G iả i-tlio át) viên-đung cụ -tiíe . N hu Ngàỉ 
T h iên -T h ai nói : V ừa nghe đầu đề tên k ỉn h , công-đử c  
đã vô-lư ợn g. Bằng phối v ở i ba đ ại, th ờ i P h ật là th ề-  
đ ại, V ô-Iư ợn g-T h ọ là tưửng-đạií V ô-Lượng-Q uang là 
dụng-đại như tro n g  phần giáo đã n ỏ ỉệ

SAO: Giảo, Hành, Lý là gốc do nơi Lỷ mà Lập-Giáo : Y 
nơi Giảo đè tu-hành nhờ tu-hành mà rổ được Lỷ. Các kinh 
đều đủ cả ba : Giảo, Hành, Lý, nên gọi là « thông » (chung). 
Bẳng chuyên chỉ riêng kinh này, thì hai chữ : « Phật-thuyết là 
Giảo ». Bổn chữ « chẫp-trì danh-hiệu » là Hành. Ba chữ : « A- 
Di-Đà» là Lý. Theo đây khác với trên nén ?-9' Kinh này là 
« B iệt» (riêng).

Phổi với ba đức là 1.- Lỷ tức là Phảp-thân; 2.- Giáo tức 
là Bát-Nhẵ ; 3,- Hành tức là GÌai-thoảt.

Lại Lỷ thòng cả Hành và Giảo, thì Phảp-thàn tức là Bảt- 
nhã và giải-thoát cho đến bành-thông cả Lý và Giáo hay theo 
Giáo thông cả Lỷ và Hành chẳng hạn, nỏi một tức là ba; so trên 
nên biếtẽ

Thề, Tưởng và Dung: Chữ Thề là Tống Thề, nghĩa là nói 
Phật thì đủ hết, cho nên lly chữ « Phật» làm thề.

Chữ Tưởng là trong Thề sẵn đủ cảc Tướngề Thề vô tận, 
Tưởng cũng vô tận, cho nên lẫy ba chữ « Vô-Lưặng-Thọ » làm 
Tưởng.

Chữ Dụng là trong Thề phát sanh Dungệ Thề chiếu tới đâu 
Dụng cũng chiếu tởi đó, cho nên lăy ba chữ « Vô-Lưựng-Quang » 
làm Dụng, hoặc Thống hoặc Biệt cũng so như trên.

S Ở : Các k ỉn h  lập đauh-đề, phần nhiêu lây cả ba 
m ón N hân, Pháp  và Dụ. Hoặe có  k ỉnh dủng m ộ t, hoặc  
có  k inh đủng h ai. K inh nầy riên g  đủng m ột Nhân 
(n g ư ờ i). N gười ĩại cỏ  h ạ i , Ti ngư ời ch ứ n g-q u ả tro n g  
hai c õ i , th iệ t ra th ờ i cả ba : Nhan, Pháp và Dụ đều 
dung-thông.



-  152 -

SAO: Một hai là như kinh « Đại-phương-Quâng Phật Hoa- 
Nghiêm» đầy đủ cả ba: Nhân, Pháp và Dụ. Kinh Đại-phương- 
tiện Phật-Bảo-Ân, cỏ Nhân và Phảp không Dự Kinh « Diệu-Phảp 
Liên-Hoa » cỏ Pháp, Dụ mà khổng Nhân. Kinh « Bồ-Tát Anh- 
Lạc» có Nhân, Dụ mà không Phảp. Kinh Đại « Bát-Nhẵ » cỏ 
Pháp mà không Nhân, Dự. Kinh « Phạm-Võng » có Dự mà không 
Nhân và Phảp. Nay kinh nầy đây chĩ có Nhân mà không Pháp và 
Dụ. Các kinh khảc đều so theo đây, sẽ rõế

Người chứng-quả trong hai cõi là Bồ-Tảt tại Nhân, Nhtt- 
Lai tại quả, nên Phật gọi là quả-nhânẽ Nay đức Phật Thich- 
Ca ờ  phương này (Ta-bà) giửi-thiệu Phật A-Di-Đà ộ nưởc kia 
(Cực-lạc).

Dung Thông, là vì nỏi một tức ba. Như kinh Di-Đà. nằy 
mặc dầu riêng thuộc một nhânẾ Nhưng có nhân mời nỏi Pháp, 
có nhân mởi lập dụ. Tuy rẫng lời thiên, nhưng nghĩa viên, chung 
đồng lẫn suốt lý cố nhiên như vậy.

SỞ  : Nguyên k in h  nằy tên lả : «X ư ng-Tán B ất- 
khả T ư -N ghì Công-Đức N h ứ t-T h ể C h ư -P h ật SỐ--HỘ- 
N iệm ». N ay, ngài La-T h ập  cãi đỉnh lại cỏ  bai n g h ĩa : 
I ) Phật-N hiếp vô-tận nghĩa cố  ; 2 )  B ỉ Phật nh<rn 8Ỏ'- 
nhạo v&n*ctfệ

SAO: Nhiếp vô-tận là như văn trưởc nói Phật là đủ, thời 
tẵt cả cống-đửc đều từ Phật mà ra, vi Phật là Băt-khả tư-nghi. 
Lại Di-Đà là vạn-đửc hồng-danh, tầt cả chủng-sanh trong mười 
phương ba đời đèu ựa thich. Trên từ Chư-Phật đều tản-thản, 
dưởi đến Dgạ-quỉ súc-sanh cũng đều ham-mộ quy-y ; chỉnh là 
Bẫt-tư-nghì công-đửc.

S Ở : Sở Sao ỉà  gì ? L ờ i sử đề giải nghĩa kinh "i lở i  
sao đè giải lại nghĩa của lờ i  sở  ch o  dễ h ièn .

SAO: « Sở » : Xưa nối cỏ hai nghĩa: Riêng bày và ghi nhở. 
Nay nói nghĩa kinh đây được rổ bày mà khuăt-ần, ghi nhớ mà 
chẳng sót, ,và quên.
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« Sao » xưa nói cỏ hai: Tỏm lẫy và biên chép. Tỏm lấy 
thời riêng bày chỗ thiết-yếu. Biên chép tức ghi nhỏr cho rõ ràng. 
Chữ « ký» là trông mong. Phàm nghĩa kinh khó hiêu, nhờ lời 
sớ giải thông. Lời sử khó hiếu, nhờ lời sao nỏi ra rành mạch, 
trông mong mỗi người hiếu rõ nghĩa kinh !

S Ở : x ứ n g  lý th ờ i tự -tản h  G iác là nghĩa ch ữ  
(P h ậ t ) .  T ự -tán h -g iác  v ô -lư ợ n g  là n g h ĩa «A-Di-Đà>. T ự -  
bồn -th ỉ đều giác là nghĩa hai n gư ời chử ng quả tro n g  
hai c ố i . T ự -tán h  th ề-g iác k h ẳp -soi là nghía th u y ết  
k in h , sau cũng lệ theo đây.

SAO : Xửng-lỷ là do tức sự tửc lỷ, chỗ gọi rằng gồm 
thâu muôn loài, tức là nhửt-tâm, thời y-bảo, chánh-báo đâu 
chẳng phải tự-tánh ? Lại tức lý là sự y nơi lỷ mà thành. Như 
kinh « TỊnh-danh » n ó i: « Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh ». 
Nay kinh nằy n ỏ i: Nhứt-tầm bẫt-loạn, tức tự-tốnh Di-Đà, 
duy-tàm Tịnh-Độ. Là tông-chì trong bộ kinh nầy, nói tóm hiệp 
vởi lý, nên gọi là xửng-lý.

Chữ giác là nghĩa tông. Trong thề chữ Giác rộng lởn 
thénh-thang vô-cùng-tận là nghĩa biết Bôn, Thỉ có hai nghĩa. 
Luận theo trước sau mà n ó i: Thời Phật A-Di-Đà là cô Phật, 
đức Thích-Ca là Phật mới thành, thế thi Phật kia là Bốn, Phật 
đây là Thĩ ; tức tự-tánh bản-lai sẵn cỏ Phật là « Bồn », bị vô- 
minh che lẵp nay mới phả hoặc chứng-trí là « Thĩ ». Luận về 
nhom-quả mà nói : Thời Phật đây (Thỉch-Ca) dạy bảo vẵng- 
sanh mới được thẵy Phật A-Di-Đà, là đây Bồn kia Thỉ, tức là 
tự-tảnh sẵn cổ tri thành Phật là Bốn. Y nơi Bốn-tri mà tìm 
Phật trỉ mới đặng thành Phật là « Thì » Bốn, Thỉ lẫn Thông 
thường-giác bẩt muội, sảng cả trời, chói soi cả đốt, xưa suốt 
nay, thường nỏi kinh trăm ngàn muôn ửc pháp hội, như vậy.

HỎI: Lời sở-sao kinh này chỉnh là phảt>huy công-đức 
trì danh, khẳp khuyên mỗi người cằn sanh về cỗi kia, thế sao 
cứ mỗi mỗi tiêu-qui về tự tánh, thế là phương-phảp trì-đanh 
trở thành lời cực tắc (quả cao), fõ  ràng Tịnh-độ là tâm, hà tãt 
bỏ đây nguyện về kia làm gì ?
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ĐẢP : Đày chinh là trùm cả hai căn, phả cả hai hoặc như : 
trong bài tự trưởc đã rõ. Bởi do độn căn chãp nơi sự-tường 
mà cho là đủ. Xem kinh này khiến cho họ biết « sự » còn có 
« lý », chở chẫp sự mà bỏ lỷ. Người lợi căn chuộng lý-tảnh 
mà chẩp không, xem kinh nầy khiến cho họ biết lý còn ờ  
trong sự, chở nên bỏ sự chỉ tìm lý.

Lại kinh này vổn vì mượn hai chữ danh-hiệu của Phật 
kia đề chì rõ tự tâm của mình, cũng đồng ỷ với kinh Thập- 
lục Quán. Thời những người muốn ngộ tâm mình, chính phải 
niệm Phật cầu vãng-sanhẵ

Lại, vị Bồ-Tảt còn phải gần Phật như trong Khoa Giáo- 
któi trưởc đã nỏi. Thể thời người đẵ ngộ tàm minh, cũng 
chinh phải niệm Phật cầu sanh, cỏ chi phải nghi vậy ? !

Lại, kinh « Duy-Ma » nói: Tuy biết cõi nườc của chư 
Phàt cùng vởi chúng-sanh là không, vi nhơn-duyén giả cỏ 
nhưng thường tu Tịnh-Độ và giổo-hóa chúng-sanh cho nén lo 
là lo vởi tâm minh mà minh chẳng ngộ vậy thôi. Nếu tâm mình 
mà mình đã tỏ ngộ rồi, thời khống cỏ một Phảp nào ra ngoài 
tự-tàm. Bây giờ tức tâm là cảnh, tức cảnh là tàm, vãng-sanh 
về Tịnh-Độ, ra mắt Phật Di-Bà, đã chẳng ngại chi với duy- 
tâm, mà cũng không hệ gì vởi tự-tánh!

Lại h ỏ i: Người xưa nói kinh Hoa-Nghiêm là kinh cực- 
giảo tối-thượng-thừa đều cỏ thề tu theo phép Quản-hạnh đê rõ 
cảc phảp-môn thì chẳng nói chi ; Còn từ kinh Phương-đẳng 
sắp xuống (trong tiều-thừa) cũng bảo tu Pháp Quán-hạnh làm 
sao được ?

Cố-đửc đáp : Cảc kinh liễu-nghĩa (Đại-thừa) cùng kinh 
bẫt liễu-nghĩa (Tiều-thừa) cũng đều là liễu-nghĩa c ả ; vì chĩ cỏ 
một cải tâm mà thổi.

Căn cứ theo đày, thời bực viên-cơ đối với cảc kinh- 
giáo, kinh-giáo nào mà chẳng vién ; Những bậc đã nhận được 
lý-tàm khi gặp sự, thì sự gi chẳng đúng lỷ ?
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2 - DỊCH NHƠN

ĐỜI DAO-TẦN NGÀI TAM-TẠNG 
PHẢP-SƯ CƯU-MA LA-THẬP DỊCH

SỞ ; D ao-Tầu là nêu cái đ ờ i. Tam -Tạng là rõ  cái 
đ ứ c, La-Thập là tên N gài. Môt ch ữ  « d ị c h »  ỉà kẽt 
thành người năng dịch.

SAO : Chỗ xuẫt-sư : từ đầu chí cuối đã đũ ở văn trước, 
đây không chép lại nữa. Xưa nói ngài La-Thập đã làm Pháp- 
sư dịch kinh từ bảy đức Phật đến nay.

Song đây cũng nói lược, và lẫy bẫy đức Phật mà nói tóm 
thôi. Nếu luận cho đủng, thời từ Phật Tỳ-Bà-Thi cho đến Phật 
Thích-Ca, trước sau chĩ trải có hai đại-kiếp, mà Phật Di-Đà 
thành Phật đã mười kiếpẻ Thế thời trước kiếp Trang-Nghiêm 
(quá-khử) cồn ữên chin kiếp, đã trải biết mẵy muôn vị Phật, 
và chư Phật trong 6 phương không vị nào mà chẳng tán-thán 
kinh nầy. Thế thì từ một muôn vị Phật trồ" lại đây, chắc cũng 
đều có nói kinh này và chắc cũng đều có ngưởi dịch (?)

Mà trong kinh nói : « Mẹ Phật » là nói mỗi đời vị Phật 
nào giảng-sanh, Ta (bà Ma-Gia) đều làm mẹ đẵy. Con Phật thl 
nói Ế- mỗi đửc Phật ra đời, Ta (La-Hầu-La) đều làm con đẫy, 
So đó, thời biết ngài La-Thập làm Phảp-sư dịch kình, chẳng 
những bảy lớp Phật! Mà kinh này lưu-thông lâu xa, đối với 
đây càng thêm tin.

SỞ : X ử ng-lý  th ờ i tự  •lánh d u n ^-th ôn g r ở  r ỡ ,  là  
nghĩa tỉểúg Trung-H oa d ịch  no-i tiến g  Phạn

SAO : Tức Phạn, dùng thảnh Trung-Hoa, thởi Hiền chẳng 
ngoài Mật. Chinh Hoa chưa từng chẳng phải Phạm, là nghĩa 
Mật vẫn ờ  bên Hiêu. Ngay trong tổi cỏ sáng, ngay trong sống 
có tối, tối sáng, lẫn nhau lớp lởp, xen vào thề mầu dung thông, 
không đồng và chẳng khác. (Bẫt nhứt băt dị).



RIÊNG 6IÂI VAN NGHĨA (phân ra làm ba phần)

I.- Tự'-phấn {phần tụ*a của kinh).
2ệ- Chánh-tông-phần iphần chánh cũa kinh).
3.ệ Liru-thông.phần (phần iiru thông).

1.. TỰ.PHẲN (phin ra lìm hai phần)
A.- Ngũ-cú chứng (5 cáu làm chứng tin).
B .-  Liêt-chủng chửng (k ề  chúng làm chửng).

A.- NGŨ-CỦ CHỬNG :
(Lô-i ông A-NAN thuật g i í a  chứng hộỉ)

Chính ta nghe như vầy' Một thuở nọ đức Phật ngự tại 
nước Xấ-Vệ, nơi rừng cây TháUTử Kỳ-Bà, và vưòrn ông 
Cđp-Câ-Độc.

SỚ : Riêng giải văn-nghĩa : Đã biẽt cál ý chuug  
của đề rồ i, nhưng chưa bỉẽt trong đỏ từ  đầu chí cuối, 
lối vàn như thể nào? Nay m ởỉ phân tùng bài, giải 
từng cân khiển nghĩa Tăn-tự Bát-N hã thông-thân lý 
thật-tư ởn g Bát-N hâ. Bfri vỉ tạm dửng Nri hữu-tận  
lư ợc bày lý ▼ô-tận. Ở tron g ba phân, nay thuộc về 
Tự-phần nghĩa-phàn của kinh này.

Chữ Tự fả : Kề bày, Tà mối mang vậy. Nghĩa ỉà : 
Chưa vào chảnh văn, trư ở c  kề bày cái mối mang của 
kỉnh nầy. c ỏ  hai lửi t ự :  Chửng-tỉn, Tả Phát-khỏâ. 
Nay duy cỏ  lờ i tự cỉúrnjg-tỉn. Phàm  chử n g-tỉn , đều đủ 
Báu m ó n  th àn h  - tự u  ẻ Nay th u ận  th e o  Tăn, cân  c h ỗ  n h iều  
▼ả í t ,  ỉạỉ phân làm hai Iru ở c  nói N gũ-cú-chứng, Bau 
nói Liệt-chúng-cliứng, hiệp lại thành sáu. Đây lại lệ 
theo trư ớ c  tồng-quát đại ý •, gau mửỉ ch ia ra  đề gi&i.

Nghĩa l à : \ ờ ỉ  pháp như thị (níin  Tậy) ta theo 
Phật đfe nghe. Một thufr k ia , đức Thí ch-Ca Mâu-Ni 
Phật thuyẽt-pháp nưi Kỳ-viên tại nước Xá-V ệ.V l lở i  
đây là Phật dạy ông A-Nau nói như vậy".
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Câu « Như thị ngă T&n » có  3 n gh ía : 1 , - Nghĩa 
đoạn-nghi. 2 .-  Nghĩa tứ c tránh (d ứ t sự tran h  c&i). 
3 Ế» Nghĩa gỉản-tà (đ ề hièn chán h).

SAO : Văn-tự Bảt-Nhã, nghĩa là đổi vời thật-lỷ Bảt-Nhã, 
không th l nỏi được, nhưng nay nhờ lời nối mà rõ đặng ; nên 
đức Phật dùng văn-tự nói kinh. Nay mượn văn-tự mà giải- 
thích. Song văn-tự tảnh nỏ vốn không; tức là chơn-như thật- 
tường. Cho nên ba món Bảt-Nhã văn tự, quản chiếu, thật-tưởng 
đều là dung-tbông lẫn nhau không ngại gì với văn-tự vậy.

Lược bày là : Lời nói không hết ỷ, nên nói rẳng : lược 
sảu mỏn thành-tựu, phân-phối hai khoa là Lệ như : Ngũ-uần 
và lực-căn, hoặc hiệp sắc khai tàm, hoặc hiệp tàm khai sắc, 
tùy theo chỗ hợp khổng nhửt-định một Pháp nào. Phật dạy là : 
Trong bộ luận Trí-Độ nói : Khi Phật sắp nhập Niết-Bàn, Ngài 
cỏ dạy ông A-Nan rẳng: Tẫt cả đầu kinh đều đề câu : «Như 
thị ngã văn, nhứt thời Phật tại ». Nước nào xứ nào. Đó là do 
ông A-Nan vi vâng theo lời trối dạy của Phật.

Đoạn nghi là : Khi ông A-Nan kiết-tập, trong chúng khỏi 
ba điều’ nghi : 1.- Nghi Phật sống trở lại. 2 . - Nghi ông A-Nan 
thảnh Phật. 3.- Nghi Phật ỏr phương khảc đến nhập cho ông. 
Nay nghe nói câu: « Như thị ngã văn» ba điều nghi liền 
dứt hết.

Tửc tránh là : Nỏi chữ ngã-văn là không phải tự A-Nan 
bịa nói ra.

Giản-tà là ẽ' Nói chữ như thị là đề khác vởi chữ A-ƯU 
của ngoại-đạo. Như trong Luận Phật-địa nói phảp như thị. Ta 
trirởc từng nghe ý lảnh sự lỗi lằm, tăng giảm, riêng khác, cũng 
là nghĩa ngăn dứt việc tranh cãi vỏri nhau.

SỞ  í Chữ N'hư-lhị là T ín-thàn h-tự u. Nỉtư 
trọng Luận-Trí-Đ ô nói í Hai chữ  « N hư-thỊ »' lại 
làm hai nghĩa, c ỏ  nhiều cách giải : Nểu cứ  theo 
tô n  lự a  n g h ía  n h ứ t đ ịn h  ; lu ận  đ ứ n g  về tô n  đ â y  
(T ịnh-đ ộ tôn) như : N hứt-tẵm  bẩt-Ioạu là nhw ị cứ  
thẽ m ãi không sai là Th|.
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SAO : Luận-trí-Độ nói : Biền cả Phật-pháp, tin là vào 
được. Vởi việc tin thì nói việc ẫy như thể (Như thị) với điều 
không thề tin thì nói; việc ẫy không phải như thế (Bẫt như-thị).

Ngài Triệu-Công-Giản nói : Như-thị là : Lời tín-thuận 
vậy. Cho nên người đời tin chịu, cũng nỏi rẵng Như-thị. Lại cỏ 
hai nghĩa là chia hai chữ như-thị ra đều có giải-thich riêng. 
Cỏ nhiều cách giải : Có chỗ nói Vị thảnh-nhơn thuyết-pháp 
rõ bày lý-chơn là Như, duy lý chơn-như là Thị, như ngài Lưu- 
Càu đẵ nói : Có chỗ nỏi chữ Như là lời đúng lỷ. chữ Thị là 
lời không quẫy, như ngài Sanh-Công đẵ nói ; cỏ chỗ nỏi đức 
Như-lai thuận theo căn-cơ mà ứng hiện là Như, tít  cả chủng- 
sanh đều cảm mến là Thị. Như ngài Dung-Gông đẵ n ỏ i: cỏ chỗ 
nỏi lý-thật-tướng, trước sau chẳng khác là Như, đúng như lý mà 
thuyết là Thị. Như ngài Thièn-Thai đã nói : cỏ chỗ nói chữ 
Như là lý-chơn-khòng, chữ Thị là lý-diệu-hữu, đề chống phả 
hai lối chẫp Thường và Doạn cũa Ngoại-đạo. Như ngài Thanh- 
Lương Chiết-Trungvà lời của các nhà giải đã nỏi. Còn cảc thuyết 
nữa sợ phiền không dẫn. Hai chữ « Như th ị» giải như trên, 
đều có ý-nghĩa, đại-khải thì đồng, tiêu-tiết có khảc hẳn, nhưng 
không trái nhau.

Do theo Tỏn đề định nghĩa của hai chữ «Như-thị» là 
tùy Tôn mà định. Nay kinh này, lẫy chữ nhứt-tầm làm tôn.

Bởi do chẩp-tri danh-hiệu nhữt-tâm bẵt-loạn. Nhửt-tâm 
thời không sanh, khống diệt, không tởi không lui, vắng lặng 
trong trẻo thường cồn, nên gọi là Như, Lại nhứt-lâm ầy, Ha 
bốn lỗi (10) diệt trăm điều quẫy (11) nên gọi là Thị. Nếụ nói 
khác vời đây, không được gọi là Thị.

SỞ : Chữ Ngã-vãn là : Văn-thành-tựu vậjs  c-hữ 
Ngã là T ự -‘Nigã, chữ Văn là Thân-Vău. Tự-Ngã Thân* 
Văn, vỉ chẳng phải riêng lành với người khác, và 
chẳng phải đọc suông lờ i của người xư a(12)ề

SAO : Tự-Ngã Thân-văn : Chữ Tự là đề lựa riêng không 
phải mình, chữ Thân là không phải vắng mặt. Nghĩa là chính 
thân mình hiện diện đề vâng lãnh lời vàng của đức Thế-Tôn 
truyền dạỵ.
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Chữ riêng là ông Mạnh-Tử n ó i: Ta chưa được cải hân 
hạnh làm học trò Đức Khồng-Tử. Ta chỉ riêng học đạo lành với 
các người khác thôi.

Giầi rằng : Vì ông Mạnh-Tử chẳng phải là thiệt thãy Đức 
KhSng-Tử. Ồng thọ học với người cháu nội của Đức Khống-Tử 
thầy Tử-Tư, mà riêng vâng lãnh đạo kia, đê tu thân ấy vậy.

Đọc suông lời của người xưa là : Chúa Tề-Hoàn-Công 
đọc sách ở  nhà trén. Người thợ đẽo bánh xe bình-phầm rằng 
chỗ chúa đọc đó bẫt quả nhai bã xác của cô-nhơn thôi.

Giải rẳng : Vì chúa Hoàn-Công chẳng phải chính mình 
đối trưởc mắt cồ-nhơnề cỗ-nhơn đẵ chết lâu rồi, bây giờ chỉ 
đọc suông lời đê lại kia vậy thôi.

Nay ông A-Nan chinh thân gặp mặt vị Chí-Thảnh, không 
phải riêng lãnh với ai hết. Đây là hiệp với hai chữ Tự-Ngã ở 
đoạn trênẾ

Chỉnh tai ông A-Nan nghe lòi  chi-giao, tJ)<í chẳng phải 
ồng đọc suông lời cồ-nhơn, hiệp với Imi chữ « Thân-văn » ở 
đoạn trên. Nay ả  giữa chúng hội bảo « tự-ngẵ thân-văn » ai 
cũng phải tín thọ không ai dám nối gì nữa (vì A-Nan được trựp- 
tiếp vởi Phật).

SỚ : Tháiih-uho-n là vô-ngã, sao nay lại xưng 
n gã? Luận-Trí-Đ ộ nói có ba n g h ĩa : 1 ) Vỉ tủy-thuận  
theo thể>gian. 2 )  Vi phá tâm tà-kiển. 3 )  Vì không 
chấp ỉà Vổ-ngã.

Do ba nghĩa đây, đều cỏ nói ngã cũng chẳng  
ngại gì* Lại pháp-thân Phật ỉà chưn ngã, cũng có  
thề xưng ngã được*

SAO : Sau đây lại phân hai chữ « ngã vãn » ra làm bai. 
Giải riêng như trước :

1'.- Tùy-thuận theo thế-gian, nghĩa là trong phương-diện 
thế-gian pháp nói ngã đỏ, chẳng phải nói cải chơn-ngã trong 
đệ-nhứt-nghĩa. Nay tùy-thuận theo thế-gian, mà nỏi, vổn khổng 
có thật-thề, thời chẳng trái với cảị ngã cùa đệ-nhứt-nghĩa.
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2.- Phá tảm tà-kiến, nghĩa là : Tà-ngã và đanh-tự-ngẵ. 
Người thế-tục đủ hai ngã trưởc. Kẻ học đạo có hai ngã sau. 
Thánh nhơn chĩ cỏn một ngã chót. Vi thuận theo thế-tục mà 
xưng ngã (ta) chĩ là cải ngã bẳng danh-tự, thật không phải tà 
và mạn, nên khồng lỗi lầm g ì!

3ể- Không chẫp là vô-ngẵ. VI cảc vị Thảnh-nhơn biết tẩt 
cả pháp đều không, lỷ thật-tưởng là vô-ngã, nhưng chẳng châp 
khổng, chẳng chẫp vô-ngã.

Lại trong luận Du-Già cỏ bổn nghĩa ; chỗ đại-khái đồng 
như đày. Nghĩa thứ ba nói : Nếu quyết-định là vô-ngã, thời còn 
có ai ta, học, và người ắt sa.nh tâm sợ, cho nên không chẫp là 
vô-ngã, mà cử nói ngã.

Lại trong Quán-Kinh lời sử nói : Vô-ngã thời vô-văn ; vô- 
văn thời việc hỏa-đạo phải tuyệt. Vì muổn truyền-hỏa bất-tuyệt, 
nên mượn cải danh giả mà tạm nói rẳng ngẵ (ta).

Phảp thân Phật chơn-ngã. Đứng theo phương-diện Bẳn- 
Giác mà luận, thời ông A-Nan cũng thông với cải ngã pháp- 
thán vậy. Bời vi trong pháp vô-ngã có cải chơn-nga, tức là 
cải ngã của phảp-thân. Như cải nga trong bốn đức : Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh của kinh Niết-Bàn ; thì đổi vởi hai chữ vô-ngẵ 
có ngại chi ? ỉ

SỚ ỉ Chữ văn là Nhĩ-căn phát ra  nh ĩ-th ứ c, 
Ị>ỏ biệt theo lồng, nên nói là : Ngã văn (ta  nghe).

Trong kỉnh Đ ại-Thừa cỏ ba nghĩa : I .-  Nghĩa Thỉ- 
giảo thì không nghe*, 2 .-  Nghĩa Chung-giốo nghe mà 
không chấp là nghe ề, 3 . -  Nghĩa Đốn-giáo không nghe 
mà không chỗ nào lả không nịịhe.

Nểu luận theo đúng tôn-chĩ, thời vị Thánh - 
nhơn truyền-pháp dửng cái chưu-pgã và vô-ngã không 
hai. Cái D ỉệu-nhĩ, bằng chẳng phải đồng hay khác 
giữa căn và cảnh đề nghe pháp-môn vô-chướng-ngại 
giữa Ta-bả và Cực-lạc vậy thôi.

SAO : Bỏ biệt theo tông đó là : Do không nói nhĩ-văn 
(lỗ tai nghe) mà lại nói là ngẵ văn (ta nghe). Bởi do nỏi « ta » 
thời tống thàu hết cảc căn, các thức, v.v... lẫy tống gồm biệt, 
cho nên nói : Ngã văn.
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Câu: Thĩ-giáo v.v... là như nỏi Ta đã không phải là ta, thi 
dằu nghe cõng chẳng ai nghe; Đây là đại ỷ của Thĩ-giảo về Đại- 
Thừa sơ mồn.

Như nỏi: Từ cảc nhơn-duyên giả hợp, cho nên khòng. 
Không hoại cảc giả-danh; tức không nghe mà nghe, nghe mà 
không chầp là nghe. Đây là đại ỷ của chung-giáo về Đại-thừa.

Như nỏi: Năng, sờ đều yên lặng người nghé và phảp bị 
nghe, đèu vắng lặng. Không nghe mà không chỗ nào là chẳng 
nghe, lìa nghĩ tường, mà tự rõ bày Đại-ý của Đại-thừa Đốn-giáo.

Câu : « Ngã vô ngã » là Sanh mà chẳng tinh nơi sanh, 
chẳng tính sanh mà cỏ sanh cùng khắp, ốy tức là phảp-thân.

« Căn và cảnh » là nghe nỏi Phật A-Di-Đà, năng-văn (người 
nghe) và sở-văn (Phật bị Dghe)ễ Không hai và cũng chẳng phải 
đổng và khảc.

« Ta-bà và Cực-lạc » là nói y-bảo và chảnh-báo cõi Ta-bà 
toàn là ở tự-tâm của nước Cực-lạc vl do kinh này có phần thuộc 
về Viên-giảo, nên phải qui về pháp tảnhề

SỚ : Có nịgưởi hỏi : Phật thành-đạo đã lấu, Ông 
A-Nan mửi xu ăt-g ia , đâu đặng nói ngã văn ?

Xưa đáp có bốn n gh ĩa ; cho nên nói « Văn J> cũng  
không ngại. Lại A-Nan có  ba ông. Nẽu ông này không 
nghe, thỉ ông k ia nghe cũng chẳng ngại chi.

SAO: Người nghi rẳng: Phật thành-đạo nói pháp trước 
đã trải qua hai mươi năm, thì ông A-Nan mời xuăt-gia, lại 
mười năm sau, Phật mởi dạy làm thị^giẫ (hầu Phật). Mặc dầu 
được hầu gẫn Phật, nhưng mà những kinh Phật thuyết ba mươi 
năm về trước, ông làm sao nghe đặng, mà đều gọi Ngã-Văn ?

Xưa đảp có bốn nghĩa là : 1 Lần lựa nghe; như : Kinh 
Bảo-Ân nói: Vởi những kinh ông chưa nghe, thời ông theo bên 
các Thày Tỳ-Kheo đề nghe lại hoặc các vị Thiên-tử nỏi lại, 
như lời lưư-thốiig cho hàng Hoẳng-Quảng Bồ-Tảt mà Phật đã 
dẫn trong kinh Niết-Bàn. 2.- Phật nỏi lại ; như: Kinh Bảo-Ân 
chẻp : ông A-Nan nhơn Phật dạy làm thị-giả, ông yêu cầu ba 
việc; mà việc thứ ba là kinh nào ổng chưa nghe, ổng thỉnh 
Phật nỏi lại...
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3.- ồng A-Nan tự-thông. như: Kinh Kim-Cang-Huộ nói : 
ổng A-Nan đã chửng pháp-tảnh-giảc tự-tại tam-muội, cho nên 
những kinh ỏng chưa nghe có thê tự ông nhờ thuộc. Như kinh 
Niết-bàn cQng nói. Hoặc cỏ khi ông ờ  trong phảp-hội, hoặc có 
khi ông khống b  trong phảp-hội, tự nhièn, ông cũng hiêu r5 
được cả.

4.- Ngài Thanh-Lương chiết trung phê-bìnhba thuyết trên, 
n ỏ i: ồng A-Nan chính là bực Đại-quyèn Bồ-tát ỗnh-hưởng 
hoẳng-truyền. Như kinh Bẵt-Tư-Nghì cảnh-giới n ó i: Ồng Xả- 
Lợi-Phẫt, ông Mục-Kiền-Liẻn nhân đến ông A-Nan v.v... đều là 
bực Đại-quyèn Bồ-tát hiện thân Thinh-Văn. Chẫp chi danh tich 
nhỏ, mà nỏi không nghe!

Ba ông A-Nan là :
1.- Tên Hoan-Hỷ. ông này kiết-tập Tạng-kinh Thinh-văn.

2ẽ- Tên Hỷ-Hiền. Ồng nằy kiết-tập Tạng-kinh Duyên- 
giảcề

3.- Tên Hỷ-Hải. ổng này kiết-tập Tạng-kinh Bồ-tát.

Thế thời ông A-Nan dùng sức đại thần-diệu đế tùy cơ 
dạy bảo chủng-sanh. Vậy nên biết nhửt-đại thời-giảo của đức 
Như-Lai, ông A-Nan nầy khổng nghe, thời ông A-Nan kia nghe, 
cỏ chi mà phải chẫp rẳng nghe, cùng không nghe mà làm 
chướng ngại ?

SỞ : Chữ « N hử t-th ời » là th ời-th àn h -tự n . Thầy 
trồ  h ạp  nhan, đưưngkhi kẻ n ói, người nghe xong rồ i, 
tức gọi là m ột th ờ iễ Do YÌ kẻ n ói, người nghe không 
nhứt-đỉnh nên không nói năm, tháng, ngày, g iờ  nào, 
bfri m ười phưưng th ời g iờ b ất-n h ứ t, hai cỏi (Ẫn-Đ ộvà  
Trung-H oa) ngày mủng một tháng giêng chẳng đồng 
nhau. Luận đúng tôn-chỉ kinh nầy, th ời trong khỉ kẻ 
n ó i ,  n g ư ờ ỉ  nghe, tam nảnhbặt dứ t Thánh và phàm hạp  
nhau, y-báo chánh-báo đung-thông, một và nhiều băng 
b ự c ị đây là c á i th ờ i  m à các p h áp  cò n  đ ối'đ & i đ i đ ô i , n hư  
thẽ đều thông nhứt làm Một, thi gọi là nh«frt th ời vậy.
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SAO: « Kẻ nói người nghe khống nhứt định » là : Hoặc 
người nói lả người đã chứng pháp « Đả-La-Ni ». (pháp lống-trl) 
thời trong một phủt, thông mộl chữ, có thề nổi hết tăt cà 
phảp-môn. Hoặc người nghe là người đẵ đặng nhĩ-căn thanh- 
tịnh, & trong 1 phút, nghe một chữ, có thè nghe suổt hết cẵ, 
bao nhiêu cũng chẳng chưởng-ngại. Hoặc kẽ nổi chỉ ỉt thời 
người nghe thành nhiều thời. Hoặc kẻ nói nhièu thỏd, người 
nghe it thời. Kẻ nói thần-lực dài ngắn tùy chỗ thỉch hợp ; người 
nghe căn-khi lợi độn chẳng phẫi một. Người xưa nỏi : Đổi với 
3 thừa, 6 phàm, 4 thảnh chỗ thấy biểt : phảp-thân, bảo-thân và 
bổa-thần cùng năm, tuồi dài, vắn, thành Phật đẵ lâu hay mau 
mỗi mỗi chẳng đồng, chò nên nay chĩ lẫy trong khi Phật vả 
đệ-tử, Thầy trồ cơ-câm gặp nhau, kẽ nói người nghe xong rồi, 
thì gọi đó là « nhửt-thời » thòi.

« Mười phương thời giờ » : Hễ nói mười phương là khắp 
cùng ngang dọc. Dọc thời thẫu đến cõi trời, (cõi Tử-Thiên một 
ngày bẳng dười cõi người người nătn mươi tuồi). Ngang thời 
rộng khẵp cả bổn chàu, (canh ba của châu Nam-thiệm Bộ, bằng 
khi giờ ngọ của châu Bắc-Cu-Lô) nên không nhứt định là thếễ

Hai cỗi ngày chánh sóc là : Ngày đầu năm kêu là ngày 
chánh-sóc, nưởc Chẩn-Đán (nước Tàu), cõi Ngũ-Thiên (Ẩn-Độ) 
không thổng thuộc nhau. Nhà Châu lập thảng giêng vào thảng 
Tý, (tháng 11 âm-lịch)Ế Nhà Hạ lập tháng giêng vào ỉhảng Dần 
(thảng giêng ta).

Hồi đỏ nưửc Chẵn-Đản thuộc nhà Châu (1134 — 247 
trưỏrc Tầy-LỊch) mà Phật ờ nưởc Xá-Vệ (Ẩn-BỘ). Xá-Vệ lập 
tháng giêng vào thảng Dần, lại nhẵm tháng giêng Nhà Hạ 
(2205 — 1786 trirởc T.L) thl ra thảng giêng cõi ngũ-thiên thành 
ra thảng ba nước Chẫn-Đản ; thảng hai của Ấn-ĐỘ nhằm thảng 
tư của nhà Châu. Nơớc Tàu thuở đỏ cõng không thế nhứt định 
được, cho nên chỉ nỏi nhứt thời thôi.

Y và chánh là ế' VI Phật cùng tâm và cầnh là nhửt-tâm 
bẫt-loạn, vi không tâm năng-niệm, sỏr niệm Phàm-Thảnh là : 
Củng những bậc Thượng-Thiên Nhom đồng hội về một chỗ 
ỊỊưỏrc chim cây rừng đồng thuyết diệu-phảpề
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Một và nhiều là : Vỉ một Phật thuyểt kỉnh, thì sảu phương 
PhẠt đồng khen ngợi (tán-thản).

Như trên, mỗi món bẳng hai phảp đối-đãi đều hiệp thành 
một mùi thanh-tịnh. tức lăy thời ăy làm nhứt-thờỉ.

S Ở : Chữ Phật là chủ-thành-tựu. Nghĩa chữ  
Phật gi&ỉ thây rữ văn trw<Vcẻ

Do vỉ m ột th ời kỷ đỗ chúng-sanh củng nhau 
sủng bái, nên gọỉ là ỏng chủ. Lại làm ch& trên địa vị 
trọng yếu gỉữ a sán món thành-tựu.

SAO : Củng nhau sùng-bái là : Phật ra đời là một thời 
kỳ. Trong một thòi kỳ đỏ, sáu cõi phàm, ba bực Thảnh và tăt 
cả chúng-sanh, củng nhau sùng-bải tôn Phật làm ông Phảp- 
Chủ; cũng như vạn dân, bả quan, quì đàu về một ông quổc- 
chủ trong nưórc.

ồng chủ trong sảu mỏn thành-tựu : Trông về trưỏrc, thì 
trong buồi dự-hội của ông chủ là « Thời thành-tựu ». Nghe lởi 
của ông chủ là « Văn thành-tựu » ; lãnh lời dạy của ông chủ là 
« Tín thành-tựu ». Trông về sau : Chỗ ở  của ông chù là 
« Xứ-thành-tựu ». Những người do ông chủ giáo-hỏa là « Chủng 
thành tựu », là sảu món thành-tựu, nhưng cũng qui trọng về 
nơi Phật, cũng là cải ý nổi Phật là đủ hềt.

SỞ s Cân Tại Xá-V ệ Qnổc K ỳ-thọ Cấp-Cô-Độc 
Viên lá : « X ứ  thành-tựu ». Chữ « Tại » là Ngài Thiên- 
Thai. Giải chữ  € Tại » cũng như Ỷ chữ  trụ , phân ra  cỗ  
bổn J l ễ> T h iê n -trụ ,  2 ễ« P h ạ m -trụ ,  3 . -  T h á n h -trụ ,
4 . - P h ật-trụ . Tùy chỗ hự p, chỗ Phật it  là trụ , nhẫn 
đến T hiên-T rụ (ỏr trên  cõi t r ờ i )  th iệt th ời thân Phật 
k h ỏn g n h ứ t đ ịn h  ĩr  m ộ t c h ỗ  n ào  m à k h ôn g c h ỗ  n ào  
là khổng ỏ".

SAO : Tại, tức ỹ Trự : Trong luận Đại-Phàm nỏi : Phật 
ờ  chõ nào dầu tạm hay ờ  lâu, đều thành ý tạiẻ Nay không luận 
ò  lâu hay ở  tạm, cứ ngay chõ đửc Phật thuyết kinh tức gọi 
là tạiẽ

Dụ như trong đời, vị quốc-chụ đị tởi đâu, tức gọi là tại 
cỊịỗ đó vậy.
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Có bốn trự là : « Phật độ chủng-sanh, tùy theo chỗ thich- 
hợp mà trụ, hoặc hiện-thân trự trên cõi Trờiễ Nghĩa là : Cải 
nhớn về cõi Trời Lục Dục, tức là đem dạy Pháp bố-thí tri-giởi 
thiện-tâm mà trụ. Hoặc hiện thánh trụ cõi Phạm-Thiên. Nghĩa 
là : Cải nhơn về cõi Sơ-thiền đến cõi Phi-tưởng, tức là đem 
dạy Pháp tứ vô-lượng-tàm (13) mà trụ. Hoặc hiện thân trụ ở  
cõi Thánh. Nghĩa là: Cải nhơn về hàng Tam-thừa, thì đem dạy 
ba Pháp Tam-muội mà trự. Hoặc hiện thân trụ ở  cõi Phật, thì 
dùng Định-thủ Lăng-nghiẻm, 100 pháp «Tam-muội» mà dạy 
bảo phảp : Thập-lực, Tứ-vô-úy, Thập bát bãt cọng đề mà trụ.

Với ba cõi trên là tùy theo ỷ người khác cảm mà Ngài 
trụ (ửng) cồn mỗi cõi sau, tùy ý Phật Ngài tự tru.

HỎI: Phật sao còn trự cõi trời ?

ĐẢP „ề Xn thàn cao qui ở  chộ thẫp hèn, là vì cở độn- 
sanh. Không b, mà không chỗ nào không & là ; vi bản thề 
vắng-lặng cho nên không ỏr; vì bản thề viên-thông nên không 
chỗ nào là không ờ. Kinh Hoa-Nghiêm nói: Thân Phật khổng 
đến, nhưng không chỗ nào mà í không đến. Vì sao ? Bồi vì hư- 
không không cỏ thân. Đức Như-Lai cũng thếề Khắp tẫt cả 
cảc pháp, khắp tẫt cả các cõi nước của tẫt cả chúng-sanh, 
chẳng đến, nhưng không chỗ nào mà không đến. Vì thê cũng 
như tâm thanh-tịnh, vắng lặng, dụ như hư-không, nên chỗ 
nào cũng đều có đầy đủ. Song mặc dầu Phật ở  nước Xả-Vệ 
mà hiện thân liệt-ứng đẽ độ hàng liệt-cơ, nên nói thiên-trụ 
(ờ cõi trời). Nhưng đúng như thật mà luận, tức ngay nước 
Xá-Vệ cũng có thê gọi là Phạm-trụ, Thảnh-trụ hay Pbật-trụ, 
nào lại chẳng được ?

SỞ : Tiẽng Phạm (Srayasli) cụng nói : «Thất- 
La-Phiệt-Tất-Đ ề », dịch theo tiểngTrung-H oa là : Văn' 
vật. Vì lấy đức đặt tên nư ớc. Hoặc uỏi là Văn : nghe, 
đ ồ n , vì d ử n g tê n  n g ư ờ i đề đ ặt tên  m r ớ c Ễ

SAO : Đức, là : Do nước giàu đủ bổn đức : 1.- Trần đức : 
Vì cảnh ngũ-trần có nhiều món mỹ-lệ. 2ể- Tài đức : Vi thăt 
bảo, trần-kỳ, không món nào mà chẳng có. 3.- Thánh đức :■ 
Vì ba tạng thảnh-phảp đều đầy đủ. 4.- Giải-thoảt đứe : VI 
nhiều người được giải-thoảt, không nhiễm ngũ-dục. Do đẩy 
tiếng khíen ngợi rung động khắp cùng 5 cõi Thịên-Trúc, nên gọi 
là nước Văn-vật.
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LSy tên người đặt tên. nưởc là gì ? Vì nhiều người hiền- 
đửc cho nén trong nưỏrc lẫy tên người lảm trọng.

S Ở : Kỳ Cấp-Cô-Độc-Viên là s Tỉẽng Phọm ( J e t i  
hay ỉe ta )  Kỳ-Đà cũng nói Thệ-Đa. Nói Ký không nỏỉ 
chữ Đà là bứt văn. Hai chữ  Ký-Đà. Tàu dịch : Chiến- 
th in g< Chữ Câp-eA f& : Nên cái đức Ị tức là ông T u- 
Đạt-Đa. Chữ Viên : địch ầm theo tiểng Phạm : Tăng già 
Lam-ma. Tản dịch  lả : Chứng-viên cũng như tiểng  
V iệt, chỗ cháng-tttng

Số là T h ái-tử  Kỳ-Đả cúng rừng cây , ông Cấp-Cô 
mna mỉểng vườn, gồm c& hai tên n g v ờ i, nên nỏi : Kỳ - 
Thọ Cấp-Cỏ-Độc-Viên.

SAO : Chiến-thắng là Vua Ba-Tư-Nặc, khi sanh Thổi- 
tử, vua cùng ngoại-quốc giao-chiến được thẳng trận, vui mừng 
nên đặt tên (Chiến-th&ng) đó cho con.

Tu-Đạt-La đa tiếng Phạm. Tàu dịch là : Nhạo-Thí quan 
đại thần của vua thẳng quần (quàn đánh giặc được thẵng trận) 
vi ông ưa làm việc bố-thí nên được thành tên tổt (Nhạo-Thí).

Chữ Cẫp-Cô-Độc là : Kê nhỏ không cha mẹ « cô » (mồ 
côi), ngưởỉ già không con cải là « độc » (trơ-trọi). Nay những 
người không có chỗ Dương, khổng ai nuòi, tửc gọi ỉà Cổ- 
Độc. — Riêng luận hai chữ Cô-Độc.

Đửc Không-Tử nỏi : Người quân-tư ra ơn khắp giủp là 
cần cẫp. Thầy Mạnh thuật: Vua Văn-Vương làm việc chảnh" 
trị ỉr ẩp-kỳ, giúp kễ mồ-côi trưởc h ế t; thế đâu chẳng phải 
lồng tự nhò-rập. Nhưng vời kê gẫp thì giúp trước, huỡn thi 
giủp sau vậy.

Chỏ chủng ờ  mà nỏi rằng « vưởn » là vl rừng rậm mảt- 
mẻ, những ngưởi học đạo nén Qirorng đỗ nơi đỏ.

Kẻ củng cây, ngưòri mua vườn là : Kinh Niết-Bàn nói : 
ồng Trirửng-giồ tên Tu-Đạt, gốc ngưởi ờ  nưởc Xả-Vệ, ban đầu 
chưa biết Phật Nhơn dịp đi cưới dâu, vào thàuh Vương-Xá ghẻ 
nhà ồng San-Đà-Na thẫy Phật sanh lòúg tín, mới thỉnh Phật về 
nưỏrc Xả-Vệ. Phật sai ngài Tbân-Tử (Xả-lợi-Phẫt) đi lựa chộ
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chúng ĩt. Lựa đặng vườn cây của Thải-tử Kỳ^Đà. ống Trưỗmg- 
giả hỏi giả, Thải-tử nỏi chơi rẳng : ồng đem vàng trải giảp đẵt, 
tôi sẽ bản cho. ông Trường-giả y lời, chôr vàng đến lót Thải- 
tử cảm mến và khen ngợi, liền bản đẫt, còn cày tispng vườn là 
vật sở-hữu của Thải-tử cúng luôn cho Phật đê lập Tịnh-Xá. 
Trường giả và Thái-tử đua nhau phát-tâm, lập-thànb việc tốt ăy, 
cho nên đồng nêu tên của hai ông.

S Ở : Bàng nổi rữ theo gỉáo-lý của kỉnh này đền 
có chỗ nên, lộ th vở n g  như lđi thích kinh Pháp-H oa yả 
Hoa-Nghiêm.

SAO : Nỏỉ rổ theo kinh này là : Như nước Xả-Vệ là nước 
rẫt tốt, là nêu phảp-môn Tịnh-Độ này rộng-rãi thênh-thang. Vì 
phảp rẫt tối-thượng. Chỉnh ngài Từ-Ẳn nói : Thành-Vương-Xả 
là thành rẫt tốt, thành này vỉ tốt hơn các thành kia, vi kia néo 
kinh Pbáp-Hoa là phảp thù-tbẵng hơn các phảp. Sau cùng lệ 
(so) theo đảy.

Kỳ^Thọ là : Cây rẵt đẹp, đề tiêu-biều cõi Tịnh-Độ bóng 
mảt, che chủng-sanh thường khỏi nóng nựcằ

Vườn ông Cẩp-Cô là vườn rẫt xinh, đề tiêu-biếu cõi Tịnh- 
Độ an ồn chúng sanh, hẳng hường những sự vui. Thái-tử Kỳ- 
Đà là dòng giống tốt, đê tiêu-biều cõi Tịnh-độ hễ người sanh về 
đỏ rốt-rảo thành Phật, nối thạnh dồng Phật.

Ồng Trường-giả Tu-Đạt là người rẵt tổt, đề tiêu biều cõi 
Tịnh-độ, ai sanh về đỏ, được vào nhỏm người chảnh-định, cu 
hội với một hạng người thượng-thiện. Như kinh Hoa-Nghiêm 
món món nêu pháp cỏ nhiều cảch rõ lý nhửt-tám đều là ý 
đây vậy.

S Ớ  : X ú n g -lý  : th ờ i  tự -tá n h  rồ n g  su ố t 1 0  p h v trn g  
là nghĩa ông A-Nan nghe Phật thuyểt-pháp.

Tự-tánh không lỉa  tự -tánh, lả nghĩa Phật trụ  tại 
rừng T h ái-tử  Kỷ-Đ à, vườn Cđp-Cô-Độc.

SAO : Tâm nghe suốt mười phương, lá ông Khinh-Hỷ 
(A-Nan) hiện nay đương kết-tập.
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Chom Phật ngồi trong nhà (trong tâm), là đửc Thích-Ca 
vổn chỉng chĩ ò  cồi Tâ3"-Càng (Ẩn-Độ) quày sự nghe đề nghe lại 
tốnh minh, quày Ổng Phật lại đề thành ồng Phật của minh, mới 
b iết: Một hội Kỳ-Viên nghiễm-nhiên chưa giải-tản, đâu những 
hội Linh Sơ n ! ?

B. - LIỆT-CHÚNG CHỨNG (phân ra lảm ba phàn).
1. -  Thanh-Văn-Chủng: cáe thánh Thanh-văn.
2. -  Bò-Tát-Chảng : các thánh Bồ-Tát.
3. - Nhơn-Thiên-Chúnq .ẳ các hạng người trời.

í. - THANH- VĂN-CHỦNG (phân ra làm ba phàn).
a) Minh-loợi số nói: ngành vá số.
b) Biìu-vị đ ứ c : niu ngôi và đức.
c) Xuắt-danh-hiệu : nôi danh-hiệu ra.

a • MINH LOẠI SỐ
CÙNG Bực BẠI TỲ-KHEO TẢNG MỘT NGÀN HAI TRẢM 

NẢM MƯƠI NGƯỜI CU HỘI

SỞ : Tìr cau này s&p xuổng đến cân : «Chtt-Thiên 
đ ại ch ú n g *cu  * Ị là  ch ú n g  th à n h -tự u .

Chữ « Dữ* cũng như nghĩa ch ữ  « Cộng ».

Chữ « Đại » là lựa khác vối chữ « Tièu » cổ đủ ba 
n gh ĩa : Đ ạt, Đa, Th&ng, vỉ khác vửỉ T ý'K heo kìa, 
Lnận P h ật-đ ịa  cũng cố đủ ba nghía.

Chữ Tỳ-K heo lả liếng Phạn., đây giải-th ích  có 
ba nghĩa : l ế-K h ấ t-S ĩ , 2 .-B ổ -M a , 3 , - Phả-Ấ c.

Chữ « T&ng» nói đủ theo tỉẽng Phạn là (Samgha) 
Tăng-già, không nói «Già» là b ớ t văn. Tảu dịch Tăng- 
GỈ& ỉà : Chúng hồa-hĩệp.

Một ngàn hai tr&m năm m ươi người là : Ba ỏng 
Ca-Diếp, thêm ồng Mục •Kiền-Liên, ông X ả-L ợ i-P h ất là 
năm Ang, tẩ t cả độ-tử của năm ỏug này cộng chung lại 
thành ra 8ố đố ( 1 .2 5 0 ) .  Trvỏrc th ỉ nói bực thuộc hàng 
Thanh-Vău, sau thỉ nói 8ố cổ bao nhiêuệ
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Chữ « Cu » là hiệp Tfri nghĩa chữ  « C ộn g » ĩr 
văn tr ê n .

SAO : Chữ « cộng » nghĩa là : Ngài Thién-Thai giải-nghĩa 
chữ « cộng », bằng bảy chữ « nhứt » gọi rằng : Xứ-nhửt, Thời- 
nhứt, Tàm-nhửt, Giới-nhửt, Đạo-nhửt, Kiến-nhứt, và Giẳi-thoảt 
nhứt, (dừ bảy chữ cũng một).

Phật và đại-chủng cùng b  nơi Kỳ-Viên là ý chảnh của 
kinh này rộng nói như trên.

Lựa khác vời chữ tiêu lả : Chẳng phải nói hàng sơ-tâm 
Tỳ-Kheo tức văn sau chỗ gọi là bực trưỗrng lão v.v..ế

Đại, Đa, Thắng là : Trời, Vua, và bực Đại-nhơn cả đồng 
kinh-ngưỡng, chẳng phải đức nhỏ, nên gọi là đại.

Nội-điền, ngoại-điến khổng bộ nào mà chẳng suốt thòng, 
chẳng phải ít hiều dâu, nên mới gọi là đa.

Vượt khỏi trên 96 phải ngoại^đạo, chẳng phải căn-cơ kém 
hèn nên gọi là Thắng. Đây đều là bực cao tột trong hàng 
Tiều-thửa.

Luật Phật-Địa có ba nghĩa là : 1.- Bực tổi-cực lợi-căn 
chủng-tánh Ba-la-mật nên gọi là Đại; 2.« Đều đặDg quả vị Vô 
học (14) nên gọi là Đ ại; 3.- Trước đặng quả nhỏ, nay đã lên 
quả vị Đại bồ-đê nên gọi là Đại. Đây đÈu là nỏi chung cả bực 
Đại-Thừa.

Tỳ-Kheo có ba nghĩa là :
l ễ-  Khãt-sĩ; nghĩa là Khẫt-thực và Khẫt-phảp. Khẫt- 

thực là xin ăn, thời tránh xa bốn việc tà-mạng, hiệp với bốn 
việc chảnh-mạng. Không kinh-dinh sự-nghiệp, chẳng cần chửa 
đề, Vạn-dụyên dứt sạch, nhứt-chi chuyên-tu. Nhà Tăng phải 
sổng theo đây đề nuối giởi-thàn huệ-mạng, cho nên nối Khẫt- 
thực dề nuỏi thân.

Khẫt-phảp : là xin Pháp, tức là cầu thày hỏi bạn, cần khố 
bết lòng thành, học tìm diệu-phảp, trông thành quả Thánh, cho 
nên nói khẫt-phảp đê nuôi tảm.

2.- Bổ-ma là : Như người phảt-tâm xuất-gia, bộn ma- 
vương nghế sanh lòng sợ-sệt; bởi vi lũ ma nỏ ưa đắm-nhiễm 
đường sanh-tử, mà người xuăt-gia là người ly-dục., quyết tởi 
quả vô-sanh, bọn ma sợ mầt bà con của nỏ nên sanh tâm sợ sệt.
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3.- Phả-ác là : VI hay phả tâm phiền-não luôn 98 sử thây 
đều đoạn-tuyột.

Hoặc thêm hai nghĩa Tịnh-giới, Tịnh-mạng thời thảnh ra 
năm nghĩa của Tỳ-kheo. Nay nỏi ba nghĩa là v>. nghĩa Khẫt-thực 
đă gồm nghĩa Tịnh-mạng, do vi nghĩa phả-ảc thì đẵ gồm nghĩa 
Tịnh-giửi.

Chủng hòa-hiệp là : Từ bốn người sắp lên, nhiều đến vô- 
ỉượng đều đồng một pbáp yết-ma, không tranh cãi vói nhau, 
như sữa với nước nên gọi là hòa-hiộp chủng.

Ba ông Ca-Dỉếp lả : 1.- LTu-Lầu-Tần-Loa Ca-Diếp, Ổng 
này tu ở  trong hang Hỏa-Long cổ 500 người độ-tửỆ 2.- Già-Gia 
Ca-Diếp. Ổng nầy tu ồ  trên nủi Tượng-Đầu có 300 người đệ- 
tử. 3.- Na-Đề Ca-Diếp. ổng này tu ở  bên sông Hy-Liên có 200 
người độ-tử.

Sau tăt cả thầy trò đều quy-y theo Phật, cho nén cổ 8Ố 
1.000 chủng.

Lại ông Mực-Kiền-Liên và ổng Xá-Lọri-Phẫt, hai ổng có 
250 người đệ-tử cũng quy-y vời Phật, thành ra số 1.250 người.

Một thuyết khảc nỏi : Phật độ ông Da-Xả, thầy trò cầ 50 
người và n&m anh em ông Kiều-Trần-Như, cộng lại thành số đẫy.

SỞ : Tại sao chỉ nổi có  1 .2 S 0  nguờỉ ? Là vì Bố 
chúng nầy thường thường tùy-tùng, ĩr  chung vỏri 
Phậtẵ

SẠO : Thưởng-tùy là : đửc Phật xuẫt-hiện trong thí-gian, 
Bộ cốc vị Tỳ-kheo chửng quả A-La-Hán rẫt nhiều đến vô- 
lượng, mà sao riêng nổi cỏ mẵy ông đây ? Bởi vi 1.250 ổng đáy 
quy-y vởi Phật trước hết, lại thường không lia Phật, mãi đến 
lủc Phật diộl-độ, cho nên đặc biệt nổi 1.250 người. Còn bao 
nhiẾD vị khác đi ho&ng-phảp rải rốc ở bốn phương, tuy là « thiên- 
lỷ diện-đàm», nhưng cử theo sự tich viết thành văn, phép 
thường phải nhu vậy ?
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Kia như môn-đồ của đức Trọng-Nè : Những trang hiền- 
đạt kề có 3Ệ000 người, mà tại sao riêng kề cỏ 72 ông ? Là cQng 
bòi vì máy ông đây, thường ở mãi vởi Ngài nơi mẻ sống Tứ. 
rồi cùng vửi Ngài đi qua nưỏrc Trần, mrỏrc Thái. Đây cũng là 
chủng thường tùy vậyẾ

b - B IỀ U  VỊ Đ Ứ C  

ỠỀU LÀ BỰC &ẠI A-LA-HẢN, CHÚNG SỞ TRI-THỨC 
(CHÚNG »ỀU QUEN BIẾT)

SÓ*: Câu trên nên v ị ; c&u d v v i nêu đức.
Chữ đại là :  Lựa khác vói hàng tỉều-quÂ Thanh* 

Vần. Tiếng Phgn.. (arhàn) A-La-Hán đây dịch có ba 
nghĩa í. 1.« ứng-cúng, 2 ệ- Sát-tặc, 3.- Vô-sanh. Tức lầ ba 
qụá c ủ a : Khất-sĩ, Bổ<ma, và Phá-ác, nhv Tan tnrửc.

Chữ tri-thirc l ầ : Nghe danh trọng đức lầ « Tri >, 
thấy hình kính phụng lầ « Thức ».

Một thuyết khắc n ó l: Thẫy hình là « Tri », thấỵ tàm  
là « Thức í ằ Một thuyẽt nửa n ó i: « Tri » tứ c là « Thức 1) 
vì cũng có thề lầm tri thức trong chúng mà cũng là 
bực dìu-dắt cháng.

SAO : Lựa khác là : Quả-thánh ban đầu đến quả-thánh 
thứ tơ đều là quả-vị của hàng Thanh-Văii: Nay nói đại A-la-bán 
là nêu quả thứ tư của hàng Thanh-Văn.

ứng-cúng Ịà : Kẻ phàm-phu khổng giởi-đức, ba quả- 
thảnh trước có giới đức, nhưng còn nhỏ, chưa đảng kêu là 
« ứng-củng ». Nay hạnh tốt đã thành, vượt ngoài ba cõi, đáng 
hưởng sự củng dường ở cõi nhơn-thiên; cho nên luận Cu-Xá 
nói : Cúng-dường cho vị A-La-Hản, đặng phưỏrc-báo hiện-tai. 
VỊ này làm ruộng tốt cho cõi nhơn-thiên trồng quả phtrỏrc, 
hường của cúng-dirờng không hồ, nên gọi là ứng-cúng.

Nhắc lại trước khi tưng bình-bảt đã hẹn làm cho chúng- 
sanh được phước nay đã chứng-đạo, lỷ phải thọ cùa củng, nèn 
gọi là quả khăt-sĩ.
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Song Phật cũng gọi là ứng-củng. Nhưng vị A-La-Hán 
chĩ thuộc về ứng-củng cõi nhơn-thiên. Còn Phật thời chẳng 
nhữog ứng-cúng ỏr cõi nhơn-thiên, mà còn ứng-cúng ỏr cõi 
Thanh-Vỗn, Duyên-Giảc và Bồ-Tảt củng-dường nữa.

Sát-tặc là : Giăc phịền-não cưỏrp giựt của công-đức và 
hại mạng trí-huệ,

Ba quà-thảnh trườc, tuy đoạn Kiến-hoặc (hiếu biết sai) 
nhưng Tư-hoặc (nghĩ lầm) vẫn còn. Nay quả thử tư này, chẳng 
những đoạn Tư-hoặc mà bảy mươi hai phẫm cững đều đoạn 
hết, thânVtâm được yên-tĩnh. Nhir dẹp hết giặc rồi thì thiên- 
hạ đươc thải->binh, nén gọi là Sát-tặc.

Nhắc lại, trước kia do ác iàro giặc, bây giờ ảc diệt được 
rồi, nên gọi là quẫ phá-ảc.

Vô-sanh là : Kẻ phàm-phu không biết bao lần sanh-tử. 
Bực sơ-quả (tu-đà-hoàn) cốn bẫy lần sanh-tử. Bực nhị-quẳ 
(Tư-đà-hàm) còn một lần sanh lại cõi Dực-giỏd. Bực tam-quả 
(A-na-hàm) khổng sanh lại cõi Dực-gìới, nhưng mà còn sanh 
ở  cõi sắc-giởi. Nay quả thứ tư (A-la-hản) nằy, duyên-sanh đã 
hết, chẳng thọ thân hậu-hữu nên gọi là « Vô-sanh ».

Nhắc lại trirỏrc kia nguyện ra khỏi sanh-tử, khiến ma 
khởi tâm sợ. Nay chứng-quả Vò-sanh nên gọi là quả Bố-ma.

Nghe danh thẫy hình là Thân, sơ một đối-đẵỉ. Chữ « tri » 
là đối vời bực La-hán Agười ta tai nghe, thời tâm mến muốn 
thẫy. Chữ « thức » là người tạ mặt thẫy thời phụng-sự chẳng 
trái nghịch.

Thẫy hinh thẫy tâm là : Cao, thấp một đổi-đãi chữ tri 
đẫy, thời mặt đổi trước hỉnh-dungể Chữ thức là thần hiếu lẫn 
trong ý (tha-tâm-thống). Như hai ông thầy đến ra mắt Phật. 
Một ông chết giữa đường. Phật nói ông chết đỏ là thẫy Ngài 
trưởc, ãy là nghĩa thẫy tâm vậy.

Tri tức là thức đó cũng như nỏi: Tương-tri, tương-thức 
(híều nhau, biết nhau). Giởi-đức cao, danh-vọng trọng, tiếng- 
tăm lừng-llỵ trong thiên-hạ, người người đều nghe biết, ai ai 
cũng đều hay, nên nối : Chúng sở tri-thửc.
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Một thuyết khác nối : Ở trong cả chúng, bực nầy được 
nhiều người hay nhiều người biết, đảng làm tai mắt cho cõi 
người, cõi trởi gọi là bực dìu-dắt trong chúng. Nay người ta gọi 
thiện-tri-thửc cũng có nghĩa : 1.- Đối với ảc mà nói, do vì chõ 
ta hiếu biết có thiện, cỏ ảc. Mà nay đây chĩ là ông tri-thửc 
thiện. 2.- Ồng nầy có cải biểt rõ-ràng cải hay đặc-biệt, người 
khác chẳng bi kịp, nên gọi ổng ỉà bực rẫt thiện giữa tri thửcễ

SỞ : Xirng-Iý-thời tự -tánh không nhiễm  là 
nghĩa Á-La-Hán ị tự-tánh không mê, là nghía tr ỉ-th ircệ

SAO : Nguồn tàm vốn vắng lặng, thời các nbiễm toàn 
khồng ; làm thề vẫn sảng tỏ ; thời cảc mê đàu cỏỀ Kinh Phảp- 
Hoa bảo đó là chơn A-La-Hỏn. Luận Kh&i-Tin gọi là ông Cbơn- 
thật thửc-tri.

Những hạng người (Tiều-thừa) đẳm nơi khổng làm vắng- 
lặng, mống niệm mởi biết, gọi là : Danh tự A-La-Hản và Hư- 
vọng ừi-thức. Thế cho nên tà-kiến cùng chảnh-kiến đồng một 
thề, thiện, ảc đồng một mônầ Dứt tàm-vọng mới thẵu nguồn- 
chơn, họa may mới làm Sa-môn được.

c- XU ẨT DANH H IỆU (ph&n ra  Um  hai p h in )

1.- Chúng danh ; Tén riêng của chúng.
2,- Tòng kỉt : Lời chung kít.

í . -  CHỦNG DANH

Bực trưởng-lão là : ông Xá-LợùPhất, ông Ma-ha Mục- 
Kĩền-Liên, ông Ma-ha Ca-Diẽp, ổng Ma-ha Ca-Chiên-Diên, ông Mm- 
ha Câu-Si-La, ồng Lỵ-Bà-Đa, ồng Châu-Lợi Bàn-Đà-Dà, ông A- 
Nan-Bà, ông La-Hầu-La, ổng Kiều-Phạm Ba-Đe, ông Tấn-Đău-Lô 
Phả-La-Bọa, ông Ca-Lưu Bà-Di, ông Ma-ha Kiểp-Tân-Na, ông 
Bạc-Câu-La, ông A-Nâu Lâu-Đà.

SỞ : Trưỏrug íão là : Đií-C người hạnh lớ n , giửi 
lạp cao. Lại đức vởi lạp, chi đủ có một cũng chung 
gọi Fà Trưỏ-ng-lão ; ĩuôn sau 16 vị tữnệt á c . . .
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SAO : Lạp : là thọ-giởi cụ-túc, một năm gọi là một lạp ; 
vl giáp một năm, chĩ đặng một lạp, cũng nói là một hạ, chính 
đồng một ỷ-nghĩa đây. Chung gọi là trên nỏi đửc và lạp đều 
trọng, nên được tôn xưng Trưởng-lão đã đành. Đây nói một 
đức trùm chúngt hay một lạp trước ngưởi, cũng được kêu là 
Trưỏrng-lẵo.

Như trong luận Tỳ-Bà-Sa phân về loại : Thượng-tọa phảp" 
tảnh (tuồi đạo), thượng-tọa sanh-niên (tuồi đời). Lại bản kinh 
nhà Đường dịch Cự-thọ ; là đủ cả đức và lạp. Bản kinh nhà 
Ngụy dịch : Huệ-mạng, là chuyên nỏi về đức.

Dầu rẳng chỉ có đức, hay chỉ có lạp, cững cỏ thề được 
xưng Trưởng-lão mà ắt hơn lẫv đức làm trọng. Nay kinh này 
kề bày, thi chĩ những người cỏ đức mà khổng lạp, chờ chưa có 
ai chỉ có lạp mà không đức bao giờ !

Luôn sau nằy là nói bực Trưảng-lão, chẳng những một 
minh ông Xá-Lợi-Phãt, mà cả đến ông A-Nâu-Lầu-Đà cũng đều 
gọi là bực Trưởng-lẵo, đều là bực thượng-thủ giữa đệ-tử của 
Phật.

SỚ : Ông Xá Lọi Phất (Sariputra) là : Tiếng Phạn  
nói (Sàri) Xá Lọi, tiếng Tàu dịch là Thu Lộ; Tiếng Phạn  
nóiputrata dọc Phất, Tàu dịch là : Tử. Cho nên nói Thu tủ* 
cũng nói Thân tử, cũng nói là Châu t ử .... Trong các dệ tir 
Phât, ông này trí huệ dệ nhút. Xưng dê nhứt là chỉ bày một 
đúc mà thôi.

Sách Luận-Ngữ nói : Người quân-tủ* chẳng phải 
nhv m ột món đồ, huống hồ là bực La-Hán (cỏ  nhieu 
b iệ t - t à i  vỉ 6  th ầ n  th ô n g  b iến  h ó a ) .

SAO : Thu-tử : Mẹ ông, là người thần-hình đoan-chánh, 
mắt trong như mắt chim thu ; vì đặt tên theo mẹ nên nói ông 
là con của bà Thu-LỘ hay là con của bà Xá-Lợiể..

Thàn-tử là ý nói ông là người cỏ cải thân đoan-chảnh.
Châu-tử là ỷ nói ông là người mẳt trong sảng. Còn bao 

nhiêu hiệu nữa nay đày chẳng gẫp nên khổng dẫn nhiều. Măy 
ông sau cũng đều lệ theo (là mỗi ống đều có nhiêu danh đức 
riêng, đây dẫn một vài ông thòi).
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Tri-huệ : Khi ông ỉr trong thai mẹ là đã giủp cho bà mẹ 
biộn-tài giỏi hơn người cậu. Lủc đưực tảm tuồi, ông lên tòa 
cãi lẽ 16 đại-quốc nghị luận không hơn. Ông học Phật, phảp 
trong bảy Dgày đã thông suốt, cho nên nỏi ổpg là trí-huệ độ 
nhửtể

Chi bày một đức là .ẽ Nói ch&ng phải ngoài ông Thân* 
Tử ra mà trí-huệ cảc vị A-La-Hán kia đều kém đàu. Ch&ng 
riêng một minh ông Thân-tử đủ trí-huệ mà cốc vị kia khổng 
đ ủ !?

Bởi vl mỗi một vị, chĩ nỏi một đức đề nẻu pháp môn 
của Phật là vô-lượng. Lại cũng chỉ dẫn những cối tài đặc-biệt 
của mẫy ông ẵy.

Như kinh nỏi ông Xá-Lợi-Phẫt ngồi thiền vên lặng, 
Ngải Mục-Liên muốn phổ phép địnlí của ồng, đứng dậy ráng 
hết thần-lực mà chẳng lay động được một cái chẻa ổo 
của ồng.

Xưa nay ai cững thưởng tốn-thốn ngài Mục-Kiền-Liên 
là thần thông đệ-nhứt, ai dè ông Xá-Lợi-Phẫt thần-thông đến 
thế nầy!

Người quân-từ chẳng phải như món đồ là : Đửc Không- 
Tử n ỏ i: Như chiếc ghe khổng thê đi trên bờ, cái xe không 
thề chạy dưởi nước ; đẵy là món đồ vậy. Người quân-tử có 
đủ tài-năng, chẳng tệ như một mỏn đồ. Đâu đặng nói : Thằy 
Nhan-Hồi, thầy Mẫn-tử-Khiên khổng văn-chương, thày Tử- 
Du thầy Tử-Hạ là người thiếu đửc-hạnh. Người quân-tử còn 
thế, huổng bực đâ siêu-phàm nhập-thảnb, pháp « Tam-Minh » 
(15) tỏ rạng, pháp «Lục-thông» (16) rông suốt gọi là bực Lậu- 
Tận, A-La-Hán ư ? Nên chi nỏi : Chỉ tỏ bày một đức.

SỞ s Bẳt đần nói Ang X á-L ọ J-P h ất, bỏ-i vỉ kinh  
này duy có  bực t r í  m ớ i h ièu  và tỉn  n ồi.

SAO : Trong kinh nói : Phật vì chúng-sanh thuyết-pháp 
khỏ tin đây. Khỏ tin thời duy cỏ bực tri-huệ sâu xa mởi tin, 
không nghi, cho nên trước nhứt nói ông.
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Hoặc người hỏi nạn : Trong « Bát-nhã Tâm-kinh,», Phật 
bảo một minh ông Thân-tử thời biết cải tri của ông ăy rõ lại 
lỹ-khòng, chở không tại pháp Tịnh-Độ ? Ồi! Sẵc, tức là không, 
khổng, tức là sẵc, đâu chẳng nỏi cỗi Tịnh-Độ tức là không, 
không, tức là Tịnh-Độ hay sao ? Nếu bác cõi Tịnh-Độ thời 
chẳng phải là chơn-khỏng ; chẳng rõ lỷ chơn-không, thời 
chẳng phải là người chảnh-^tri. Huổng chi trí ông Thân^tử 
quyết chẳng như thặ,

S Ớ : Ông Ma-ha M ục-K iền-Liên  l à :  Chữ «M a- 
h a» đây d ịch  ỉà  Đ ại. < M ụ c-K iều -L iên », đ ịch  là T h ái-  
thúc th ị. Một thuyết nữa nỏi Ị L ai-B ặc, ông nằy cổ 
th ầ n  th ô n g  đ ệ  n h irt ,

SAO : Muc-Kiền-Liên là họ. Câu-Luât-Đà là tên ; Câu- 
Luật-Đà là tên của một thứ cây. Theo tục lệ cầu vị Thần ờ  
nơi cây này mà được kết-quâ sanh ra ồng, nhơn đó lẫy tên 
cây đặt tên ông là Càu-Luật-Đà. Lại họ nầy trùng họ nhiều 
lắm, nên thèm chữ Đại đề cho riêng biệt.

Thần thông là : Nlur Phật lên cõi Trời Đao-Lợi thuyết- 
phảp, bị con Độc-long phà hơi độc đề ngăn Phật. Các vị Tỳ- 
kheo kia xin dẹp con Độc-long. Phật không cho. ông Mực- 
Kiền-Liên hóa thân lởn, nhỏ... con Độc-long kia sợ hoảng bèn 
chịu thua (17). Lại như bọn ngoại-đạo luyện phẻp đê dời núi, 
ôngkiềm-chế khòng cho núi lay-động (18). cả  dòng họ Thích 
đầy trong một thành, ông thâu vào trong bình bát, đem đề 
trên cỗi trời Phạm-Thiên (19) và việc nắm xe ông Kỳ-Bà cùng 
đốt nhà trời Đế-Thích (20) v.v... các việc đều dùng phép thần- 
thông cả, cho nên nỏi ông là thần-thông đệ-nhứt.

SỞ  : Ông Ma-ha Cà-Diổp : Đây (T à u ) d ịch  s Đ ại- 
qu i-T h ị. Một thuyết khác nói là : Ằm-Quangễ Ông 
Hầy tu-hạnh Đàu-Đà đệ-nhứ t.

SAO : Đại-qui-Thị là : Đời trước ống đi học đạo gặp con 
Linh-qui đội bản«-itồ ra sông, nhơn lẫy đỏ đặt họ. TênTẫt-bảt- 
La, cũng là tên cây, vì cầu tự nơi cây ẫy. Nỏi thêm chữ Đai 
cho khảc với mẵy ông trùng lên, như ba ông Ca-Diếp kia v.v...
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Ấm-Quang là do đời trưởc ổng là người thợ làm đồ 
vàng, bạc cùng với một người nữ thanh-tịnh đồng phảt-tâm 
lẫy vàng quang phểt tứợng Phật bèn cảm được quả báo đời 
đời thân ông như sắc vàng. Sắc vàng chỏi ngời loảng phũ các 
sắc khác, cho nên tên ông ỉà Ầm-Quang (ảnh sảng nuổt cảc ánh 
sáng kia).

Tiếng Phạn : Đằu-Đà, Tàu-dịch : Đằu-Tầu, hoặc nổi 
Đào-Thải. Đầu-Đà có 12 hạnh : 1.- A-lan-nhẵ : Ở nơi vẳng vẽ; 
2.- Thưởng đi khẫt-thực, cho đến hạnh thứ 12 chĩ cỏ ba y. 
Do khố-hạnh đây, quét hết việc trằn-lựy, lỏng sạcb thân-tâm.

Ca-Diếp tuối già mà không bỏ hạnh Đầu-Đà, Phật 
thương ông yếu đuổi, khuyên ông nghĩ, thế mà ông cũng vẫn 
giữ hạnh Đầu-Bà mãi như cữ. Đức Phật ngài rẫt khen : « cỏ 
hạnh Đầu-Đà, pháp ta mởi còn lâu », cho nên nói ông là Đầu- 
Đà đệ-nhứt.

SỞ : Ổng Ma-ha Ca>Chiên>Diên lả h ọ , Tản dịch  
là : V ăn.Sức. Một thuyẽt nữa Dổi là Bãt>Định ị một 
th u yểt nữa nổi là Phỉến-Th&ng và m ột th u y ết nữa nói 
lả Ly-Hữu-Vô v .v .ề. ,  là ngửcri ỉr nước Nam-Thiên- 
T rú c , họ Bà-La-M ồn. Ổng nây nghị.luận đệ nhứt.

SAO : Vãn-Sửc là : Lời lẽ có vê văn-chương trôi chảy. 
Phàm người nghị-luàn, tâm tụy hiều lỹ đổ, song cứ nói tầm 
thường chẳng có vău-chương, hay câu lối rời-rạc khồng chái 
chuốc, thời lời khồng đạt được ýẵ Như vậy không phải lả người 
nghị-luận giỏi!

Bẫt-Bịnh là : Ỹ lanh lẹ của người giỏi nghị-luận, dầu 
nỏi xuôi nghe cũng được, hay luận ngược lời lẽ cũng nghe 
xuôi, khẻo cả.

Phiến-Thẳng là : vi mẹ muốn đi cẫi-giá, bị con cồn bé 
(là ông) buộc ràng, tỷ như cây quạt có dày đai mảng niu lại 
khỏi bị giỏ bay. Lại chữ Phiến-Thẳng có nghĩa là : Phả những 
cải nóng nực ; kẻo ngay những cái cong vạy. Cũng là ý nói 
kbồng mắc về bên đoạn (chẫp khỏng) và khỏng lạc về bên 
thường (chăp có), mồ bày lỷ trung-đạo, vì dê thoảt-ly hai bệnh 
chẫp cố và cbẫp không.
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Như bọn ngoại-đạo h ỏ i: Xét vì người chết đi rồi không 
thẫy trờ về, nên cho rẳng khổng cố đời khác. Nghĩa là người 
chẽt chịu khồ, lẽ phải trở về cho hay! Cải nằy đành ở  đỏ chịu, 
không trờ về, cho nên quyết chẳc là khống cỏ đời khảcế

Ông đảp: Kia như người tội bị giam trong lao-ngục, vậy 
cỏ về được không !

Lại hỏi: Cồn người sanh lèn cõi trởệi sao cũng không về ?
Đáp : Giả sử người rớt dưới cầu xí, bẩy giờ đã lên 

được rồi vậy thử hỏi, ngirời kia cỏ chịu trở xuống chõ dơ đó 
nữa khổng ?!

Như vậy, mỏn món tẵt cả nghĩa mầu đều nói được hết. 
Trong kinh Tăng-Nhửt A-Hàm, Phật khen ông là người khéo 
phân biệt cảc nghĩa, đề diễn bày đạo-giảo, cho nên nói ông là 
bực nghị-luận đệ-nhứt.

SỞ : ôngM a-hà Câu-Si-La, Tàu dịch : Đ ại.T ất, là 
cậu ông X á-Iọ -i.P h ãt.

Ông nẳy đáp , vẩn đệ nhứ t.

SAO : Đại-Tẫt là theo hình-trạng đặt tên. Người cậu ai ? 
Là em ruột của mẹ ồng Thàn-Tử; ngày trưởc nghị-luận giỏi 
hơn chị. Lúc chị mang Ihai ông Thân-Tử, thi cơ biện-luận 
lanh chỏng, ông khổng thề bì kịp. ông (Đại-Tẫt) nối giận đi 
học, đến đỗi k h ổ D g  rảnh đề cắt mỏng tay* Đọc thuộc 18 mỏn 
kinh sử...

Đáp vẫn là : 'Do vì ông quả siêng-năng nên được bốn 
phảp biện-tài. Hễ gặp ai hỏi thời đảp được liền, cho nên nỏi 
ông là bực đáp-vãn đệ-nhửt.

S Ở : Ông Ly-Bà-Đ a, Tản dịch : Tinh-Tủ. Một 
thuyẽt nữa nói lả Thẩt-Tủ.

Ông nàỵ c vôỆđẫo-loạn » đệ nhấtỆ

SAO : Tinh-Tú là : Theo tục cầu con nơi ngôi sao này 
mà được sanh, nhơn lấy đấy đặt tèn ông.
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Thẫt-Tú là : Trong hai mươi tảm ngôi sao, ngôi sao 
« thãt » nằv thuộc về ngôi sao thử 13. Hoặc vì lễ cầu nơi ngôi 
sao nầy « Vô-đảo-loạn » là vì tâm chảnh nên không điên-đảo, 
tâm định nên không tán-loạn, cho nên nói : « Vô-đảo-loạn đệ- 
nhửt».

S Ở : Ông Châu-Iợi Bàn-đà-Dà : Tàu dịch : Kế- 
Đạo. M ột thuyết khác nói là : T iề u -ỉộ -B iê n ề Ông 
này chỉ thuộc có nửa bài kệ mà đirợc tỏ.ngộ chirng 
quả La.Hán.

SAO : Rế-Đạo là : Khi mẹ ông mang thai ông, theo phong 
tục Ẩn-Độ phải về nhà cha mẹ một đễ sanh đẻ, đi nửa đường 
sanh ổng, vì lẵng-nhẵng trong khoản giữa đường, nên đặt tên 
ông là Kế-Đạo.

Tiều-lộ-Biên là Ể" Mẹ ông sanh hai người con, mà người 
nào cũng sanh ờ  giữa đưởng cẵ, nên nói ông là Tiẽu-lộ-Biên, 
cho khảc với anh ông là Đại-lộ-Biên.

Nửa bài kệ là : Ông xuẫt-gia mà căn-tánh ngu-ảm, à  
chùa quả lâu, nhưng không biết chi hết. Người anh vào đạo 
trước, qu& ông là vô-tri, đuôi ông huờn-tục. Ổng dựa cửa chùa 
khóc than rơi lụy. Đửc Phật thãv vậy thương, thâu dùng lại cho 
học hai chữ : Tảo-Chửu (21). Mỗi ngày ông đọc hai chữ, nhưng 
nhớ một chữ này, lại quên một chữ kia. Đọc mãi lâu rồi thoạt 
ngộ, cẫu sạch, hoặc trừ, ông chứng được quả A-La-Hản.

SỚ : Nan-Đà, Tàu dịch f à : Thỉện-H oan-H ỷ, là 
ông Phỏng-Ngưu Nan-Đà.

SAO : Phóng-Ngưii (22) Nan-Đà là : cỏ đến 3 ông Nan- 
Đà : 1.- A-Nan-Đà ; 2.- Tôn-ctà-la Nan-Đà; và ông nằy nữa là 
3 ông. Do dùng chữ Phóng-Ngưu đề cho khác vởi hai ông kia.

SỞ  : A-Nan-Đà, Tàu d ịch  s Khánh-H Ỉ. Lại d ịch  : 
Vô-nhiẽm. Ông này là em con nhà chủ của Phật. 
Ông có tài đa v&n đệ nhứt.

Chính kinh này, th ờ i ông A-Nan càng trong  
đại chúng đồng nghe giáo pháp môn TỊnh-Độ nhưng 
chỉ một mình ông đủ sức tồn g-tri, nhớ dai không 
quên, ông kiết-tập thành < Tạng kinh ».
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SAO : Khánh-Hĩ là ngày sanh ông nhẫra ngày Phật thành 
đạo. Vna, bả quan vả nhàn-dân một mặt nghe Thái-ttr Sĩ-Đạt- 
Ta con lả nhà bác thành Phật, một mặt ]ại nghe trong cung, nhà 
chủ sanh ra Hoàag-tử, cả hai đều tốt, cả hai điều khó được, 
mà nay đồng thời đền được, cả nước vui mừng nên đặt tên 
ông là Khảnh-HỈ.

Lại người thẫy tướng ông, người nghe tiếng nỏi của ông, 
nguời trông oai-nghi của ông, không một ai lả chẳng hoan-hỉ.

vỏ-nhiễm : Là ông theo Phật lén cung Trời, xuổng cung 
rong, tâm không vui đắm, cũng là một việc đặc-sẳc.

Em con nhà chủ của Phật: Phật là con vua Tịnh-Phạn, 
ổng A-Nan là con vua Bạch-Phạn ; vì hai vua là anh em ruột.

Đa-văn : Là ông A-Nan làm « Thị-giả » cho Phật ba mươi 
năm, với những pháp Pbật nói, ổng chẳng qnên một chữ. Kinh 
Niết-Bàn khen ông là bực Đa-văn đệ-nhứt. Lại ngài Ca-Diếp 
khen rẳng : Pháp của Phật như nước biền cả mà đều chẳy dồn 
vễ trong tâm ông A-Nan !

Đồng nghe riêng nhở : Chính nâu ông lả người < cường- 
kỷ • (nhớ dai) ham các bực kia, cbo nên nói ông là bực Đa-văn 
đệ-nhửt.

SỚ ỉ Ông La-H ầu-La, Tản d ịc h : PhA>ChirửDg, 
cũng d ịch  : Chấp-Nhựt. Ông nảy < mật-hạnh đệ nhứt »•

SAO : Phú-Chướng là tên thần A-Tu-La. Vi khi sanh ông 
nh&m lủc thần A-Tu-La đang lẫy tay che ánh-sáng mặt nhựt, 
mặt nguyệt, nên đặt tên ông là Phủ-Chướng, và cũng tên là 
Chẫp-Nhựt. Song, Chướng có 2 nghĩa: 1.- Phật bị ông làm 
chướng, không xuất-gia được sớm,'do vì Thái-tử (Phậl) chưa 
cỏ con (là ông), nên xin đi tu, đức phụ-vưomg cbẳng cho. Thái 
tử phải chỉ vào bang vợ đê giởi-thiệu, vua mới biết đã có thai, 
mới toại b&n-chi; thế thi đức Phật bị ông làm chưởng. 2ệ- Do 
đời trước ông lãp bang chuột sảu ngày, nên nay mắc quả-báo, 
phải ờ trong thai mẹ 6 năm. Thế là ổng lự làm cbướng lấy ổng.



Mật-hạnh là : Trong kinh nói : Mật-hạnh cũa ổng La- 
Hầu-La duy cỏ Ta (Phật) biết được thôi. Duy cỏ Phật biết được 
thì đủ rõ các hàng Thinh-Văn bực Bồ-Tảt còn không thê biết, 
huống chi chúng phảm-phu lảm gì biết đưạc. Bời nhiễu hạnh 
tốt mà người chẳng biểt nên cb! nói ông là bực Mật-hạnb 
đệ-nhứt.

SỚ : Ông Kiền-Phạm -Ba-Đ ề, Tàn d ịc h : N gưo. 
Thi : {T râ n  n h o i). Ông này thọ c ia  Chư-Thiêu cúng- 
dưcrng đệ-nhứl.

SAO : Ngưu-Thi là : Trong đời quá-khứ ông khinh nhải 
một thầy Sa-môn già móm nhai mẫp-mẫp, nay mắc quả bảo 
cối miệng ông nhai raãp mấp như mồm trâu nhori. Lại vỉ mắc 
quả báo làm trâu năm trăm đời. Loại trâu ăn roi ỉ san lại tbnòmg 
nhơi, cái dư-báo đỏ ông chưa hét. cbo nên đặt tên lả Ngưn- 
thi : (Tràu nhơi).

Chư-Thiên củng-dợởng lả : Thời kỷ Phật vả chúng-tăng 
chịu quả léo ăn lủa ngựa (23) chỉ một minb ổng riêng ở  trên 
cõi trời, nơi vườn Thi-lợi-Sa hường-thọ của trời củng. Lại kẽ 
phàm-phu kbổng biết xem kỉnh đức-hạnh, chỉ thấy tưởng nhơi 
của ổng, phần nhiều khinh dễ, sợ họ chè cười mẳc tội. Phật 
dạy ông thường à  trên cõi trời, Chư-thiên kỉnb-phvng, nên chỉ 
nỏi ông là người thọ hưởng cùa Chư-thìên cúng-dưòmg đệ-nhứt.

SỚ : Ông Tân-đàu-Lỏ, Phã-Ia-đọa, ba chữ  trvỏrc 
Tàu dịch  Bất-động (là  lên) ; ba chữ «an d ịch : Lọri. 
Căn, ( là  h ọ ).

SAO : Tên trước họ sau là : Vi họ kia tởi 18 phái, nén 
ông nàv kêu tên trước họ sau, là đề cho khác với mẵy ổng trong 
các phái kia. Luật-nại-Da nói : Ông Trưởng-giả tên Thọ-Đề lẫy 
cải bát bằng gỗ chiên-đàn đề trên đầu cây cột phướn, ròi giao 
hứa vỏri Tăng-chúng rấng: VỊ nào có thễ dùng thần-lực lẫy được, 
tôi xin hiến cái bát ẫv. Tôn-Giẳ hiện thần-thông bay ỉên lẫy 
bảtỂ Phật nghe qucr trách rồi bẳt buộc khổng cho ông nhập- 
diệt, đề kéo dài thân sổng lân mãi ở qna đời mạt-phảp, đặng 
chứng làm ruộng phưởc lớn cho trai-chủ, chủng-sanh cúng- 
dường gọi là gieo giổng lảnh vậy.



SỚ : Ông Ca-Lưu-Đ à-D í, Tàu dịch là : Hẳc- 
Q uang(da đen Ián g n g ờ i)ẳ

SAO : Hẳc-Quang là : Vì nhan-sẳc ỏng xẫu và đenẻ Lại sắc 
đen chói bỏng, khảc vởi sắc đen thường thành thử ông đi khẫt- 
thực ban đêm, người thẫy kinh hãi ! Do đỏ Phật mởi chế giới 
cẫm không cho đi đêm.

S Ở : Ông Ma-ha K iếp-T ân-N a, Tàu đ ịch  là Phdng- 
Tú (ông này b iế l việc t in h -tú  đ ệ-n h ứ t).

SAO : Phòng-Tú là ngôi sao thử tư trong 28 ngôi sao. 
Cha mẹ cầu khấn nơi ngôi sao này mà được kết-quả sanh ra 
ôngế Một thuyết khác nói : Khi ông mới đi xuãt-gia, muốn đến 
ra mắt Phật,, nhưng đi nửa đường lại bị mưa, ghẻ ăn -và ngủ 
nhờ trong nhà anh thợ đò gốm, tình cờ có một thầy Tỳ-kheo 
cũng đển ngủ chung trong nhà ăy. (Tỳ-kheo kia là Phật hỏa hiện). 
Đêm ẫy ông nghe Ngài thuyết-pháp, ỏng liền đắc đạo. Thế thời 
chữ Phòng-Tú cũng là một nghĩa ngủ đậu trong nhà người thợ 
làm đồ gốmẽ

Tri-tinh-tú : Là không cần mượn cải « Triền cơ ngọc 
hoành » mà thông hiếu « Thiên-văn tinh-tượng », cho nên nói 
Tri-tinh-tú đệ-nhửt.

SỞ  : Bạc-C âu-La, Tàu d ịch  là Thiện-D ung, (ông 
nầy thọ mạng đ ệ-n h ứ t).

SAO : Thiện-Dung là vì nhan mạo ông đoan-chảnh và 
Thọ-mạng : Vi ông sống làu đển 160 tuối, cho nên nói ông là 
thọ-mạng đệ nhứtễ Do đời trước ông giữ giời bẫt-sảt, được 
sống làu, khỏng chết yêu, 91 kiếp đêu thọ như thế. Lại đời 
trước ông từng cúng trái A-lê-Lặc cho một ông tăng cỏ bệnh, 
do đó cảm được năm món bãt-tử.

Khi mới sanh, ông hiện những tướng lạ. Bà mẹ tưởng 
là yêu quái, đem đế trén cái bàn ram nường cho chết, mà ông 
cũng không chết. Lại đế trong cải chõ nấu cho chết, mà ông 
cũng khồng chết. Lại đem ông thả giữa sổng cá lớn nuốt, rồi 
cá bị người đánh lirởi bẳt, thợ chài lãy dao mồ cả, bày ông rđ



mà không tồn hại chi hếtể Nỏi lại : 1.- Lửa không thề nưông ;
2.- Nước sôi không thề nẫu ; 3.- Nưởc sòng khổng thề chìm;
4.- Cả nuổt không chết; 5.- Dao cắt khỏng hại, nên gọi là 
năm mỏn bãt tử.

Lại ông ưa chỗ vang-vẻ, lòng it ham muổn, thâu-nhiếp 
sáu-căn, nên sau khi ống diệt-độ, cải tháp của ông còn không 
chịu thọ tiền của vua cúng (24). Do lúc bình thường ông ưa chỗ 
vẳng-vẽ, không chịu ở trong chỗ đông người, vì sợ nhiễm 
những tiếng thị-phi, đây cũng xưng là đệ-nhứt.

SỞ : Ông A-Nấu-Lâu-Đà, một tên nữa : A-Na-Luật- 
Đà, Tàu dịch : Vô-Bần; cũng dịch : Vô-Diệt; cũng dịeh : 
Như-Ý. Ông này có phép thiên-nhãn-thông đệ-nhứt.

SAO: Vô-Bần là : Thuở trước nhẳm thời cỏ nạn đỏi- 
khảt, ông đem cơm lúa tắc cúng cho một vị Bích-chi-Phật, 
nên được hưởng phưởc 91 kiếp, cũa-cải nhầy-đày, hưỏng- 
dụng đến nay không hết, cầu điều chi đều được như ý, cho 
nên có nghĩa Vô-Bần, Vô-Diệt, Như-Ỷ ; cả ba nghĩa đã dịch.

Phép « thiên-nhãn-thông » đệ-nhửt, là ồng đã xuẵt-gia 
mà tánh hay ưa ngủ, mỗi thời Phật thuyết pháp, ai nãy chăm 
nghe còn ổng thì vẫn cử gật-gù ngủ, không biết gì hết. Phật 
quờ trách ông, và tỷ-dụ như loài ốc, sò. Ông tự giận lẫy mình, 
liền phát-chỉ tinh-tấn trong bảy ngày đêm, mắt không nhắm 
mí, bị mù hai con mắt. Phật bèn dạy ông tn-tập phẻp : «Nhạo- 
Kiến-Chiếu-Minh Kim-Cang Tam-Muội », ông liền chửng pháp: 
Thiên-nhãn-thông, thẫy suốt cõi Đại-thiên Thế-giới, cũng như 
thấy trải đế trong lòng bàn tay, cho nên nói ông là : Thiên- 
nhãn-thông đệ nhứtẵ

2.- TỒNG-KẾT
NHƯ TH| BẲNG CHƯ-&ẠI &Ệ-TỪ I 

(NHƯ THẼ HẾT THÀY CÁC BỆ-TỪ CỦA PHẬT)

SÓ*: Nhir-tlii: là k ỉt vấn trirớc. Chử Đẳng ỉầ chỉ 
cấc ông kia. Chữ Đại là gồm nghĩa chữ đại vấn trw<rcẵ 
Chữ Đệ‘tử  ỉằ : học sau thầy là Đệ, sự hiều bỉễt do Thầy 
sanh ra là tử. Cái thắng-hộỉ nhu* đây nên g ọ iệ. Nan-đệ, 
nan-huynh, khéo khéo thuật.
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SAO: KẨt văn trên là kê các ông khác. Đảy trưởc kết 16 
vị Tôn-giả ; sau kẽ một nghin hai trăm năm mươi người.

Gồm nghĩa chữ đại văn trước là : Chữ đại đệ từ văn 
đây, tức là văn trước, chữ đại Tỳ-kheo, chữ đại A-la-Hán, lẫy 
một chữ Đại văn đây gồm luôn nghĩa hai chữ Đại văn trưởc vậy.

Học sau Thầy là : Vì Thầy biết trưởc, trò biết sau, như 
anh trước em sau vậy. Sự hiều do thầy sanh ra là : Vì nhờ 
thầy mỏr bày nuôi dưỡng mới thành pháp-khỉ ; chỗ gọi rẳng ; 
Từ miệng Phật sanh ra, sẽ nối thạnh giống Phậtệ Như cha 
mẹ sanh con, con sẽ thờ nối Tồ-Tiên.

Nan huynh, nan đệ là : Xưa nói ông Nguyên-Phương khó 
làm anh, ông Quí-Phương khó làm em. Nghĩa là anh em đồng 
cỏ tài trí hơn người, không ai hơn, thua. Nhưng ờ  đày không 
lẫy ý đó, chỉ lược-dụ Phật là anh, các vị A-la-Hản là em, vì 
cả hai trong đời đều khó đặng, mà nay đều đặngệ

Khéo làm, khéo thuật là : Xưa nói ông vua Văn-Vương 
ông Vương-Quới làm cha, cha làm ra trước ; ông Võ-Vương 
làm con, mà con nối theo sau. Nhưng nay cũng chẳng dùng ý 
đỏ, chỉ lược dụ Phật là cha, các vị A-la-Hán là con, vì thầy trò 
đạo hiệp.

S Ở : Xứug-ỉý, th ỉ tự -tán h , tâm -virưng, tâm-Bố, 
dung thông, là nghĩa Phật củng đ ệ-từ  cu -h ộ iẽ

SAO : Ngài Thiên-Thai nói : Tàm-vương là Như-Lai, 
Tàm số là đệ tử. Nay giải-nghĩa : Tâm-vương, là tám-thức 
tâm-vương. Tám thức tâm-vương đày, thiện-ác luân-chuyền 
do nỏ làm chù-tê, ví như ông vua cai-trị dàn chúng, ông thầy 
dạy dỗ học trò.

Tàm số là 51 món tâm sở. Năm mươi mốt tảm-sỏr đây 
cổ 3 nghĩa :

1.- Thường y nơi tâm-vương đê phát-khời.
2.- Tương-ưng với tâm-vươngế
3.- Huệ-thuộc vởi tàm-vương. Vì nó đối vời tám thức 

tảm-vương kia, cũng như tôi chầu vua, đệ-tử hầu tliằy.
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Lại Ngài Tri-Giảc nói: Mười vị đại Thanh-Văn đều là só 
mười pháp thiện của tâm mình (10 vị : Từ 1 Đa văn đệ nhứt; 
đến 10 : thiên-nhãn đệ nhứt).

Luận Tỳ-Đàm lời Rệ nỏi : l ẵ- Tâm dục ; 2.- Tàm tư&ng ;
3.- Tâm-cánh-nhạo ; 4ẵ- Tàm-huệ ; 5ệ- Tàm-niệm ; 6.- Tâm-tư;
7. - Tâm giải-thoát ; 8. - Tâm tác - ý cùng cảnh - giới (xúc); 
9Ế- Tàm Tam-ma-đề (định) và 10ể- Tảm-thống. Nên biết ông 
Đại-Ca-Diếp là «tâm số-dục» : Do vì chĩ còn giữ cải phẻpxuẫt 
ly, phát tâmthiện-dực xuất thế-gian, bỏ tâm ảc-dục của thế-gian.

ồng Phú-Lâu-Na là «.tâm số-tướng» : Do vì tưởng thời 
mởi phân biệt biện-tài, không ngăn ngại.

Ông Ca-Chiên-Diên là « tâm cánh-nhạo » : Do vi văn-đáp 
lời lẽ qua lại nhiều lý do đẩp (lõi lẹ làng, luận-nghị không cùng. 
Nhẫn đến «tàm huệ » là ông Xá-Lợi-Phẫt, « tâm niệm» là ông 
Ưu-Ba-Ly, « tàm tư » là ông La-Hầu-La, « tâm giải thoát» là 
ông Thiện-Kiết, tức là ông Tu-Bồ-Đề, « tâm tảc ỷ» là ông Na- 
La-Luật, «tâm tam-ma» là òng Mi^c-Kiền-Liên, «tàm thổng» 
là ổng A-Nan v.v...

Chữ Thống là thọ, cỏ ý nghĩa lãnh nạp.

Phảm tâm vương phải đủ tâm số ; Tảm số quyết phải qui 
tùng tầm vương, cả  hai giủp đỡ lẫn nhau mửi được khai ngộ. 
Song dầu tâm vương dầu tâm số, cũng chẳng ra ngoài một cải 
tâm mình, miễn mình đặng nhứt tàm thời gồm cả tâm vương 
và tâm số.

2,- BỒ -TẢT CHỦNG (phân ra  làm ba phần)

a )  Minh-loại : Nói về loại.
b) L iệt-dan h : Nói vầ tén.
c) Tòng-kiít .Ệ Chung kít.

MINH LOẠI 

TINH-CHƯ BỒ-TÁT MA-LA-TẢT

(Và cảc vị Bồ-tảt lởn trong hàng Bồ-tổt)
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s ó * : Chữ T in h : Nương theo vấn trirớc, nói Phật 
thuyết kinh này, chẳng những hàng Thinh-Vần dự-hội, 
mà cả đển bực Đại-gĩ cũng đồng nghe phấp € trì-đanh  
niệm P h ậ t» này.

Chữ Bồ-tất là tiếng Phạm nói đủ lầ : Bồ-đề-tát-đỏa. 
(Nay nói có hai chữ Bồ-tát là b át văn). Tầu dịch là : Giấc* 
hữu-Tình. Chữ Giác.Tình lại còn có 3 nghĩa : lại cũng có 
nghĩa là Dõng-Mãnh mà câu. Chữ Ma-ha-tát. Tàu dịch : 
« Đạo-đại tam chúng.sanh » ; do vì .đủ bốn nghĩa B fi. 
Lại kỉnh Pháp.Hoa cổ 6  nghĩa Bại, Luận Phật-Đỉa, ba 
nghĩa đại, cũng không ngoầỉ bổn nghĩa. Chữ : Bồ-tát Ma. 
ha-tát, cũng nhir n ó i: Bực Đại Bồ-tát trong hàng Bồ-tát 
vệỵ. Vi lựa khấc vửi bực Tiều*B(ì-tát.

SAO : Chẳng những hàng Thanh-Văn, nghĩa là bực Đại- 
thừa, Tiếu-thừa, tẫt cả hiền-thánh đồng nghe kinh này, chở 
lầm tưởng rẳng cõi Tịnh-Độ, là chỗ các bực Bồ-tảt chẳng 
màng đâu!

Chữ Gịảc-hữu tình là : Đồng-chứng chỗ Phật chửng, đó 
gọi là Giác. Nhưng vô-minh chưa hết gọi là tình.

Lại có ba nghĩa là : 1.-Nghĩa bi, tri sở-duyên ; gọi rằng 
chữ Giác là chỗ tu-đạo Phật. Chữ Tinh là chỗ độ các chúng- 
sanh. Nghĩa là trèn dùng trỉ mà cầu quả Phật, dưới dùng lòng 
bi cứu-độ chúng-sanh.

2 .-Nghĩa năng, sở hiệp nhứt, gọi rằng chữ Giác là cái 
quả sở-cầu (bị cầu)ề Chữ Hữu-tình là những người năng-cằu. 
Nghĩa là lẵy tâm cùa mình mà cầu ngộ lý Phật.

3 .-Ngliĩii lợi sanh là gẫp gọi rẳng rộng Giác-ngộ cho tỗt 
cả loài hữu tỉnh. Nèn cỏ câu : Chưa hay độ minh, tnrớc lo độ 
ngưừi là nghĩa đày vậy.

Dõng-mãnh cầu là : Hàng Thinh-Văn cSu về nơi vắng- 
lặng (lẽ an lnrửng riêng phần minh, đức Phật gọi là anh chàng 
dãi-đãiỂ Còn bực Đại-sĩ (Bo-tát) quyết chỉ chứti{Ị được quả Bồ- 
đề, nên Hỏi ông là tirớng Đại-cường tírth và dổng-mãnh.



Chữ Đại cỏ 4 nghĩa: Lởi sớ của ngài Thanh-Tương nói:
1.- Nguyện đại, vl cầu cho đơợc quả Bồ-đề.
2.- Hạnh đại, vi thành-tựu được hai lợi (tự-lợi và 

lợi-tha).
3.- Thời dại, vì trải qua 3 vố-số-kiếp, cũng cố-gẵng tu 

cho thành.
4.- Đức đại, vl đầy-đõ các công-đức bực nhứt thừa.

Kinh Pháp-Hoa nói sảu nghĩa đại là :
1.- Tín đại-phảp : (Tin pháp Đại-thừa)
2.- Giải-đại-nghĩa : (Hiẽu nghĩa đại-thừa)
3.- Phát-đại-tâm: (Phát tâm đại-thừa)
4.- Xu-đại-quẫ : (Tởi quả đại-thừa)
5.- Tu-đại-hạnh : (lu-hạnh đại-thừa)
6.- Chứng-đại-đạo : (chứng-đạo đại-thừa)

Nhưng mà Tin, Giải và Phát, ba đại đây gồm trong 1 nghĩa 
Nguyện Đại thứ nhứt. Xu gồm trong nghĩa Thời-đại thử ba. Tu 
gồm trong nghĩa Hạnh-đại thử hai. Chửng gồm trong nghĩa Đức 
đại thứ tư.

Trong luận Phật-địa có ba nghĩa đại là : 1.- Số-đại; 
2.- Đức đại; 3.- Nghiệp-íại. Song Đirc-đại thời dễ biết, cồnSỐ- 
đại, tức là ý nghĩa Nguyện-đại, Nghiệp đại tức là ý nghĩa Hạnh- 
đại, cho nên nói không ngoài 4 ỷ là vậy.

Lựa ra chẳng phẳi bực Tiều là, như: Đức Văn-Thù, đức 
Di-Lặcv.v... đều bực Đại-thìra Bồ-tát ở  trong địa-vị Thập-địa 
Bồ-tát, Đẳng-Giác Bồ-tát, chớ chẳng phải Bồ-tát sơ tâm ở  5 
phầm; là Tín, Trụ, Hạnh, Hirớng Bồ-tát.

SỞ : Xứng-Iý, thời tự .tánh chưn vọng dung, 
thông là nghĩa B ồ .tá t.

SAO : Chơn-tảnh thời chẳng biến, mà tùy-đuyên tảm-thức 
là nghĩa giảc-ngộ cho loài hữu-tình. Vọng-thức, thời làm thành 
các việc mà bân-thề vẫn không dính mắc, là nghĩa loài hữu tình 
cở tảnh-giác. Chơn và vọng chẳng lập riêng, chỉ là nhứt-tâm. 
Thành cái tâm đại-đạo đây, gọi là Ma-ha-Tảt.
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b- L IỆ T  DANH

NGÀI VÂN-THÙ SƯ-LỢI PHẢP-VƯƠNG-TỬ, NGÀI À-DẬT-&A BỒ-TÁT 
NGẢI CÀN-aẰ HA-&Ề BỒ-TÁT, NGÀI THƯỜNG TINH-TẤN BÒ TẤT

SỞ : Văn-Thù S ư -Iợ i, Tàu d ịc h : Diệu-Thủ, cũng 
đ ịc h : D iệu-C át-Tư ờng cũng d ịch  D iệu-Đ ức.

P hápềTWtfng>tử là :  Phật là ngữỉ Pháp-vưưng Bồ- 
tát vào ngôi chánh câa  Pháp , gọi là Pháp-vtro-ng-tử.

Lại hàng B ồ .tá t : b ẳ l đầu nói ngài Y ăn-Thù là so 
nghĩa nhu* văn trư ở c  : Vửi hàng Thiuh-văn, Phật kêu 
là ông X á-L ợ i-P h ất.

SAO: Văn-Thù Sư-lợi, cũng dịch: Mạn-Thù Thẫt-Lợi, 
hay là Diệu-thủ v.v... Chuần theo tôn Hoa-nghiêm, nêu ba 
pháp môn : Tín, Hạnh và Trí. Diệu-thủ là pháp môn Tín, vì Tin 
là đầu muôn hạnh, muôn đửc. Diệu-cảt-Tường là phảp môn 
Hạnh vậy.

Luận Phật-địa n ó i: Được tẫt cả thế-gian thàn-cận cúng- 
dường và tán-thán nên kêu Ngài là Diệu-cảt-Tường.

Lại đức Chơn-đế nỏi : Đối giữa kẻ oản, người thân, ngầi 
luôn luôn làm việc lợi-ích, không làm việc tSn-nẵo, cho nên gọi 
ngài là Diệu-cảt-Tường.

Lại khi sanh ngài có mười điềm tố t: Từ món thử nhẫt 
là Hào-quang sáng đầy nhà cho đến thứ 10 là voi mọc sáu 
ngà, (25) nên kêu ngài là Diệu-cảt-Tường. Đỏ là tức « Giải » 
mà « Hạnh ».

Diệu-đửc pháp-môn Trí vậy. Kinh nói: Trí, là mẹ chư 
Phật, là thầy đức Thích-Ca đàu chẳng phải Diệu-đức (đức tnầu 
nhiệm), đỏ là tức « Hạnh » mà « Giải ».

Vào ngôi chánh của pháp là : Đức Như-Lai nương theo 
lý trung-đạo nghĩa đệ-nhứt, mà những Bồ-tát vào được địa- 
vị đẫy, gọi là nối thạnh dồng Phật được kế-vị làm Phật, cũng 
như đẵng Đại-Quân thê theo đức ngươn ở  ngôi chảnh, đã sanh 
Thải-tử, nay ĩr Đôngf-cung rồi sẽ nối ngôi chánh (lên làm 
Quốc-chũ), nên gọi: Phảp-vương-tự, lại gọi là Phật-tử, ý đây 
cũng thệ.



Phàm Bồ-tảt đều là Pháp-vương-tử, sao ,gọi riêng một 
mình ông Văn-Thù ? Tồ Kinh-Khê n ó i: Đối trong hàng vương- 
tử. về đửc thời nhường cho ngài Văn-Thù.

Lại các kinh cững nối : Vì ngài Văn-Thù thường làm bậc 
thượng-thủ cho tẫt cả hàng Bổ-tót.

Lệ như Ngài Xả-Lợi-Phẫt là ông Thân-Tử trí-huệ đệ 
nhứt. Ngài Văn-Thù bực đại-trỉ độc-tôn, (như văn trưởc đẵ 
rõ). Vi kinh này duy cỏbựctrỉ mới tin lãnh nồi. Lạiphân-biệt mà 
luận, thời ôngThân-Tử là bực quyền-trí, Ngài Văn-Thù là bực 
thật-trí.

Quyền-trí nói về sự có sanh Tịnh-Độ ; thật-trí nổi về lý 
không sanh Tịnh-Độ. Kẽ độn-căn từ « quyền » vào « thật». 
Người lợi-căn thì « quyền » « thật » đêu đồng thời dung-thông.

Nếu suy cho tột gổc đề mà luận, Kinh Băt-tư-nghì cẫnh- 
giới n ó i: Lại cỏ trăm nghìn yạn ức vị Bồ-tảt thị hiện làm thân 
Thinh-Văn cũng đến ờ  trong pháp hội, tên các vị kia là Xá- 
Lợi-Phẵt, v.v... Thế thời ngài Văn-Thù, ông Thân-Tử, đồng một 
bực trí-huệ thậm-thâm. Càng biết kinh nầy chỗng phải người 
thiền-trí mà có thề tin nồi.

SỞ  : A-D ật-Đ a, Tàu d ịch  : Vô-nãng-Thẳug, (tứ c  
là ngài Di>Lặc B ồ -tát).

SAO : Di-Lặc, Tàu-dịch : Từ-thị (là họ), A-Dật-Đa (là 
tên)ế Nói cho đủ thời phải n ỏ i: Từ-Vô-Năng-Thẳng. Do vì khi 
ngài ở trong thai mẹ, đã cỏ từ tâm cho nên lấy đỏ mà đặt là 
họ Từ. Lại về đời quá-khứ, ngài gặp đức Đại-Từ Như-Lai, ngài 
nguyện đồng hiệu đó, liền được pháp : Từ tâm tam-muội.

Lại đời trước ngài từng làm thầy Bà-la-môn, hiệu : Nhứt- 
thế-Trí tu tập hạnh-từ trong tám nghìn năm. Lại thời kỳ Phật 
Phẫt-Sa, Ngài với đức Thích-Ca Như-Lai, đồng phát tâm Bồ- 
Đề, thường tu tập pháp Từ-định. Lại kinh Tư-ích nói : Chúng- 
sanh thẫy ngài liền được pháp Từ-tâm tam-muộiể

Lại kĩnh Bi-Hoa nói : Ngài phảt-nguyện ủng-hộ chủng- 
sanh trong kiếp đao-binh. Thế là lòng từ chán-chứa đương đời, 
lòng bi tràn ngập đến đời sau. Vì lòng từ tột bực vượt khỏi kẽ



-  190 -

phàm-phu và Tiếu-thíta, nên gọi Ngài là Vô-Năng-Thẵng (không 
ai hơn).

S Ở : Lại Dgài DI-Lộc đg nghe kỉnh này, chẵc 
hội Long-Hoa (20), ngài sẽ nói kinh này, nên biết 
kỉnh này lưu-thông vô-tận.

SAO: Hòi : Sao biết chắc như thế ? — Đảp : Kinh Phảp- 
Hoa n ỏ i: Cô-Phật đẵ phống-quang ấy là vì nỏi kinh đày. Nay 
lại Phật cũng phổng-quang ẫy nên biết chắc cũng nói kinh 
đây, thời mỗi đức Phật nào cũng nói kinh Phảp-Hoa vậyề Mà 
kinh này đây (kinh Di-Đà) là pháp độ-sanh cần kip, chư Phật 
đồng tản-thánể Chư Phật đầ đồng tán-thản, chắc là chư Phật 
cũng đồng tuyên nỏi kinh này, cho nên biết kinh nầy, hội Long- 
Hoa, chắc chắn sẽ nóỉ, cỏ nghi chi đâu ? !

SỚ : Cảng Đà Ha»Đề : Tàu dịch là B ất-hư u-T ứ c.

SAO : Băt-hưu-Tửc nghĩa là : Tu các hạnh tốt, nhiều kiếp 
như sổ cát sông Hẳng, vậy sau mới được thọ ký. Vi trải nhiều 
kiếp như thế, mà không hề thôi, nghĩ.

SỚ : Thường Tinh-Tấn : có  hai nghĩa s 1 .-  Ngài 
T h iên -T h a i nói : Vi thấy pháp-tánh th ư ờ n g .trú  (cò n  
h oải) nên tu pháp Vô-tác và Chánh*Cần. 2 . -  Kỉnh 
Bảo-T ích nói : Vị B&.tát này vì một chúng-8anh khó 
độ, tră i vô-ỉirựng k iếp , theo dối chẳng th ôi, chúng* 
sanh ấy can g-cvàn g  không chỉn nghe lờ i giáo-hóa, 
thể mà ngài chẳng có một Tâm-niệm buông bỏ ị 
thật là  tin h -tẩn  rấ t tộ t bực.

SAO : Hai nghĩa là :
1.- Tự lơi : Mình chưa sanh tâm thiện, lầm sao 

cho thêm lớn tâm thiện, đã sanh thiện phải khéo 
giữ gìn. Chưa sanh tàm-ảc, ngăn ngừa đừng sanh, đã sanh tâm- 
ảc lỡ rồi, mau mau trừ diệt, gọi là tứ-chảnh-cần (4 việc siêng 
năng). Mà nói thẫy tánh là Vô-tảc, thời rõ biết phảp-tảnh vổn 
không phải thiện, không phải ác. Tuy nói rằng : Tu thiện, nhưng 
không tu mà tu. Tuy nói rẳng : bỏ ác, nhưng không bỏ mà bỏ, 
Nghĩa là : Vì một vọng niệm không sanh, tức là chơn tinh-tẫn.
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2,- Lợi-tha  : Vì độ nhiều chủng-sanh cũng chưa lầy làm 
khỏ ; nay nỏi chỉ vì một chúng-sanli, mởi thiệt là khỏẾ Trong 
giày phút vì một chúng-sanh cũng chưa lẫy gì làm khó, nay nỏi 
tởi vô-lượng kiếp mởi thiệt là khó. Nhiều kiếp mà nhẵm người 
dễ bổa-độ, cũng chưa lẫy làm khỏ, nay nỏi còn một người 
không chịu sự hóa-độ ; mà khổng buông bỏ mời thiệt là khó. 
Khống buông bỏ, cũng chưa lẫy gì làm khỏ ; nay nỏi rằng : 
Không một tâm niệm buông bỏ mới thiệt là khố. Tinh tăn như 
thế mãi, khổng mảy may nào lui sụt, cho nên nói là thường.

Lại ngài Bẫt-Hiru-Tửc, iức là ngài Thường-Tinh-Tẫn ; 
ngài Thường-Tinh-Tẫn, tức là ngài Bẫt-Hưu-Tức. Hai \ị Bồ- 
tảt đây, tuy rằng cải tên khảc nhau, nhưng vẫn đồng một đức- 
tảnh.

c- TÒNG K Ễ T :

Dữ NHƯ THỊ BẰNG CHƯ frẠI BÒ-TÁT 
(CÙNG CÁC VỊ »ẠI BỒ-TẢT NHƯ THẾ NỮA)

S Ở : Kẽt văn trên  chiếu lệ bao nhiêu nữa cũng 
đồng như t r v v c . Vì chỉnh ngay kinh này th i tiêu , 
biền ba m ô n : T ín , Hạnh và Nguyện, làm thành cái 
nho-n  c ỗ i  T ịn h - Đ ộ ễ

SAO : Đồng như trưởc là : Kết văn trên : Đức Văn-Thù, 
đức Di-Lặc v.v... chiếu lệ bao nbiêu nữa thời như, đức Phố- 
Hiền, đửc Quan-Ẳm, tẫt cả các hàng Bồ-tảt nữa cũng như vậy.

Tin, Hạnh và Nguyện : Ngài Diệu-Thủ (Văn-Thù) là tièu- 
biêu pháp mỏn : Tín. Bởi cầu sanh Tịnh-Độ ; đo tâm Tín làm 
đằu tiên. Kinh nối : « Nhược hữu tin-giả, thị dã » (phâi có lòng 
tin mời được).

Ngài Tinh-Tãn, là tiêu-biêu phảp-môn Nguyện và Hạnh. 
Tinh : Là bẵt tạp. Tăn : Là bẩt-thối. Bẩt-tạp là : Kinh nỏi : Nhứt 
tâm bẵt-loạn. Bẵt-thối là : Kinh nỏi : Bẫt thối-chuyên Bồ-đề. 
Ngài Bẫt-Hựụ-Tức. Tức là nghĩa Bặt-thội,
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Lại ngài Di-Lặc là Từ-Hạnh. Ngài Càng-Đà là Phạm- 
Hạnh. Trong Quản-kinh nỏi: Từ tàm bẫt-sảt, đủ càcgiới-hạnh. Vì 
thành cải chơn cõi Tịnh-độ, thời kề bày cảc vị Bồ-tát, không 
có một vị nào mà chẳng trồng nhơn Tín, Hạnh, Nguyện.

S Ớ : Xứng-lý th ời tự-tánh không chỗ nào chẳng 
chiểu , ây là nghĩa Văn-Thù đ ạ ỉ-tr í . Tự tánh không 
chỗ nào chẳng dung-tha, ĩà nghía Di-Lặc đ ạ i-tr í , Tự- 
tánh vô-cùng vô-tận, là nghĩa ngài B ất-H ư u .T ứ c, là 
Thtttrng-Tinh-Tấn. Còn bao nhiêu nữa so theo đậy 
nên biẽt.

SAO : So theo đây nên biết là : Tự-tánh quảng-đại, là 
nghĩa Phồ-Hiềnế Tự-tánh viên-thông là nghĩa Quan-Âm v.v.ề. 
Như văn trên, tùy nói một mòn, đề nêu danh-hiệu các ngàiẵ 
Nếu mỗi ngài đếu đủ hết, tức là danh-tự lẫn-thông, cho nên 
nói Tâm tức là danh-tự vậy. (Tàm chỉ cỏ danh-tự, không cố 
hình-tướng). Hiếu như thế, tức là ở trong một tâm chảnh-quán, 
thẵy đủ tẫt cả các vị Bồ-tát. Nay chúng ta thẫy phàm-phu, 
không thẫy cảc vị Bồ-tát, là do vì măt tâm chánh-quản. Cho 
nên nói : Bồ-tát như trăng mát, thường dạo khắp hư-không. 
Chúng-sanh lồng trần sạch, bóng Bồ-đề hiện ở trong.

3.- NHƠN- TH1ÊN-CHỦNG
CẬP THÍCH-&Ề HOÀN-NHƠN, &ẰNG VÔ-LƯỢNG 

CHƯ THIÊN ÔẠI-CHỦNG cu

(Và các trìri Thích Đề-hoàn-nhơn, Thiên thần
nhiều đến vô-lượng đến cu-hộỉ giữa đại-chúng)

S Ở : Chữ Cập ĩà : Nối văn trirớ c nói : Pháp-môn  
TỊuh-độ này chẳng những các bực thánh dự hội ; mà 
tấ t cả chúng phàm, phu cũng đồng nghe nữaẵ Chữ Thích- 
Đề-Hoàn-Nhưn. Tàu dịch : Nãng-Thiên-Chủ. Nói chữ  
Đẳng lại cũng nói V ô-Iưạng là vì nổi chung hễt tẩ l cả  
cốc hàng Chir-Thiên vậyẵ Nói chữ  Đ ại-chúng, là : V ì 
gồm hết tẩt cả các chủng-aanh vậy. Chữ Cu là : Chung 
kẽt luôn các vị Bồ-Tát cho đển các văn aau.
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SAO: Văn trên nói chữ Tinh chư Bồ-tảt là một đổi đẵì 
vỏri nhau giữa Tiêu-thừa và Đại-thừa. Văn đây nói chữ : Cập 
chư-thỉên đại-chủng là : Một đối-đẵi với nhau giữa Thánh và 
Phàm, nghĩa là : Thảnh, Phàm đồng nghe kinh nầy, chở lầm 
rằng : .Cõi Tịnh-độ là chỗ kẽ phàm-phu chẳng đươc nghe hay 
vè ở !

Thich-Đề Hoàn-Nhơn là : Nếu nỏi cho đủ thì phải nỏỉ : 
Thích-Ca Đề-Bà Nhơn-Đề. Chữ Thich-Ca, Tàu dịch : Năng. 
Chữ Đề-Bà Nhơn-Đề, Tàu dịch : Thiên-Chủ, rỗ cố 5 tèn. sợ 
nhiễu khổng nỏi.

Nhắc lạ i : Thời kỳ Phật Ca-Diểp nhập-diệt, cỏ một 
người Nữ phát-tâm làm tháp, lại có 32 người phụ giũp. Nay 
người Nữ đỏ được làm vua trên cõi Trời Đao-Lợi, thống 
nhiếp cả 4 phương 32 cõi trời. Lại trong kinh A-Hàm nói: 
Người Nữ đó khi còn làm người thật bành viộc đốn-thí (bõ-thí 
triệt-ctè). Nay làm đặng ổng chủ, cho nên nổi là Thiên-Chũ.

Chữ Đẳng là : Luồn 32 trời bạn, nhẫn đến còn nhiều 
trời dân nữa vậy. Chữ Vố-lượng là : Nói thêm cho hểt, thời 
gồm cả c5i trời Dục-giởi, Sắc-giởi và Vô-sắc-giởi hết thảy cảc 
cõi trôriẾ

Song, chữ Thiên là trời, mà tiếng trời cổ nhiều nghĩa : 
Trời là ngày, vi ngày rẵt dài; Trời không buồn rầu, vi thưởng 
hưởng sự vui; Trời là đèn sảng, vl chẳng cỏ tối tăm.

Chữ Đại-chủng là : Trên chư-thiên, sắp xuổng thi là 
Người và thần A-tu-la, chung hết tẫt cả chủng-sanh trong 6 
đường vậy. Một thuyết nữa n ó i: Gồm văn trước, cốc hàng Bồ- 
tảt và Thinh-Văn, đồng kêu là Đại-chúng.

Cbung kết là : Văn trước nói .ễ Củng cảc chủng đại Tỳ- 
Kheo cu-hội. Văn đây chữ Cu là : Cũng nói; cùng với các vỊ Bồ- 
tát, chư-thiên và đại-chúng đồng Cu-hội vậý.

Hoặc cổ ngưởi gạn h ỏ i: Chủng ở  cõi trời Vỏ-Sắc, thời 
không tai, không thân, còn loài Ngạ-quỉ, Địa-ngục thời rỗt tối, 
răt khồ, đâu cho dự hội, mà nghe kinh này ? Song chủng-sanh 
ĨT cõi Trời Vô-Sắc là không sắc thân thồ, *chớ không phải lả 
khòng sẳc thân tếể Cho nên khị đức Phật, Ngài nhập Nịệt
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Bàn, các người ò  cõi trời Vô-Sẵc, rơi nước mẵt như mưa. Thởi 
cỏ thân đến, có tai nghe, ciing là vô-ngại. Đến như cảc nơi 
Địa-ngục, Ngạ-quỉ trừ những người nghiệp nặng, hoặc ngăn 
cách chẳng thông, CÒD như những kẻ nghiệp nhẹ, chưa chắc 
là mẫt phần.

Huống lại Hào-quang đức Phật soi vào đâu, dù là Địa- 
íigục hoặc Thiên-tử tức Diêm-la Vương cũng chửng đặng pháp 
Đổn và Viổn. Thế thi Phật thuyết kinh nầy, hào-quang chiếu 
khắp 10 phương, đâu biết loài Ngạ-quĩ, và Địa-ngục chẳng 
được nghe ư ? !

S Ớ : Xứng lý, thời tự-tánh thấu trên, suốt dưới, 
là nghĩạ La-hán, Bồ-tát chư-thiên, đại-chúng đồng cu-hội.

SAO: Phảp nằy là phảp bình-đẳng, khổng cỏ phân-biệt 
cao thẫp. Trên thời suốt đến chư Thánh, trên cũng được dự 
hội. Dưới thời suốt đến lực pbàm, dưới cũng được dự hội. Bởi 
cả Phảp : Tứ-Đế, phảp Thập-nhị Nhơn-Đuyên, phảp Tứ-Đẳng, 
phảp Lực-Độ, pháp Ngũ-Giới, phảp Thập-Thiện và Yạn-hạnh, 
nhẫn đến tảm vạn bốn nghin, cảc cửa trằn lao lăng-xăng duy 
có một cải tâm nằy, vl ở trong tánh chơn-thật không sai 
không khác. Mặc dầu Long, Xà (rông, răn) hỗn tạp (lộn lạo), 
Phàm, Thánh giao tham (đua chen), nhưng ở trong đó, Phật 
phảp vẫn trự-trì (như như) xưa sao nay vậyế (bình đẳng)ế

★* *

2.- CHÁNH-TÔN-PHẲN (phân ra làm 4 phân)
A) Tường trằn y, chánh linh sanh tin nhạo .ẳ (Rõ bày g-bảo, 

chánh-báo đìu tốt sọch đ ì  cho chúng nảy lòng tin ưa).
B ) Chánh thị nguyên hạnh linh' sanh tu chử ng: (Chỉ ngay 

nguyện hạnh -a, khiễn cho chúng biỉt đ ĩ  m à tu chứng).
C) Giao dẫn Phật ngôn linh đoạn nghi hoặc ; (Lẫn nhau dẫn 

lờ i Phật nói, đề cho chúng dứt lònq nghi lầm).
D) Hỗ chương nan sự linh thiết cảm p h á t : (Làn nhau rõ sự 

khó khăn đ ì cho chúng nảy lòng cảm thiỉt).
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A.— TƯỪNG TRẦN Y CHẢNH LINH SANH TÍN NHẠO 
(phân ra làm hai phân)

í . -  ĐỖI-CƠ (đổi với người đương cơ)
2.- THỊ-PHÁP (chì bảo g chánh)

1.- ĐỐI-CƠ:
Nhĩ thìri Phệt cáo Tnr&ng-ỉẵo Xá-Lọrỉ-Phỉt

(Bãy giờ Phật bảo Ngài Trưảng-lão Xá-Lợi-Phẵt)

SỞ  : T ừ  văn đây sáp xuống thuộc về phần chảnh* 
tôn : Về trư ớ c  là phần tự -dẫn, về sau là phân Iira- 
thông (tru y ền .b á ). Duy có văn đây là chánh nghĩa 8ỏr. 
tôn  trong m ột bộ k in h  vậy.

Nhĩ th ờ i l à : Đirtrng th ờ i đủ sáu món thành-tựu 
k ia . Phật cáo ỉà vỉ k in h  này không ai phát-khỏri (mỏr 
10*1 h ỏ i)  Phật tự  kêu óng T hân-T ử  mả n ó i. B ở i vì k ỉnh  
nầy cứ u  đ ờ i  cần  k íp , Dên k h ỏ n g đ ợ i  a i th ỉn h .

SAO: Phàm nói chữ Nhĩ-thời, chắc trưởc cỏ lời duyên 
khời (mở đầu) cho nên nói đương thời vậy (6 món thành-tựu) 
Phật tự thuyết là : Cảc kinh đều có Thông (chung). Biệt (riêng) 
hai bài tự : Thông, là bài tự Chứng-Tin. Biệt, là bài tự Phát- 
Khỏri. Như: Kinh Phảp-Hoa thời tướng Bạch-Hào của đức Phật 
phỏng-quang là mở đầu giảo phảp nhứt thừa (nhứt thừa Thật 
tướng). Kinh Duy-Ma: Thì ngài Duy-Ma thị tật (giả bệnh) nơi 
tbành Tỳ-Da là khai hiều pháp-môn bẫt nhị. Còn kinh Viên-Giáe, 
kinh Kim-Cang cho đến cảc kinh, phần nhiều nhơn cỏ người hỏi 
trước, sau Phật mới vl đỏ mà diễn nói.

Nay kinh nầy không phai vậy; cho nên n ó i: Khổng người 
phảt khởi.

Cứu đời cần kíp là gì ? Chủng-sanh đời mạt phảp căn 
độn chướng sâu, rẫt khó đặng hạng người tu theo 2 pháp 
giải-thoát và thièn-định! Nên Phật dùng lòng đại-bi thương- 
xót thuyết ra một môn trì danh niệm Phật này, đê cửu cẵp 
chủng-sanh bẳng cách chẵm dứt đường sanh-tử vi đi tắt ngang ria 
khòi 3 giởi thế mà còn e khổng kịp. nên chẳng đợi ai thỉnh càù.
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Vi nhu cô ngườlxẳy mẳc chứng bệnh quá ngặt, sanh mặng 
chĩ còn trong horỉ hoi-hóp dử ta sẵn cỏ phương thuốc bay đối 
chửng, mà còn y đó bào-chế, thi e trS nải ngáy giở, thuốc chưa 
làm xong, mạng đs chết trước.

Chi b&ng, đẵ sẵn có thuổc làm rồi, đồ vổ miệng là tức thì 
tĩnh sống ngay, nếu người cổ lồng nhorn, phải cho lập tức, đáu 
lẽ cồn đợỉ người kia sẳm lễ ân-cần vậy sau mởi là cho thuổc! ? 
Phật cửu chúng-sanh ý cững như thế.

S Ở : Hỏi í Vửi các kinh khác thỉ khAng luận ; chi 
nhtr bồn-giáo hai kỉnh đền có n gvvi phát khỏri i sao 
r iê n g  k in h  DỈT ch ẳ n g  nhu* th ể  cổ  ? Đ áp : Vỉ ý -c h ỉ  cả n g  
th iế t, cũng lả eó phát khỏri b&ng cách không phát khfrỉ 
đố thôi.

SAO : Bồn-giảo hài kỉnh là : Kinh Thập-lục-Quán, và kinh 
Đại-bồn, đồng bộ với kinh này, cả hai đều chuyên nói về pháp 
tu Tịnh-độ, cho nên gọi là b&n-giảo.

Quán-Kinh: Thời do Bà Vi-Đề-Hi bị đứa con ốc-nghiệt 
(vua A-xà-Thế) làm hại, nên Bà chỏn cõi đời ngữ-tnrợc, mà 
cầu sanh nước thanh-tịnh. Bà bạch đức Phật rằng : Con nguyện 
sanh về thế-giởi thanh-tịnh, không muổn ĩt thế-giới ác-trược cỗi 
Diêm-phù-đề nầy.

Đẵy là do mẹ con vua A-xà-Thể làm người phát khôi.
Kinh Đạỉ-Bồn nói: Một b&a DỌ dung-nhan đức Thế-tồn 

khác thường, Thị-giả là ổng A-Nan thSy Tậy, Bạch hỏi .ế Từ khi 
con theo hầu Phật, chưa từng cỏ lúc nào được thẫy dung nhan 
Phật như ngày hổm nay. Phải chãng Phật nghĩ nhớ các đức Phật 
đời quá khử, bay lả chư Phật kiếp vị-lai, cho nên cỏ sự kbảc 
thường như thế?l

PhẠt bâo: Quỉ quá thay A-Nan! cỏ  cảc vị chư-thiẻn .mượn 
độ-tử đến hỏi hay đệ-tủr tự hỏi như thế ?

Này A-Nan! Câu hỏi của đệ-tử, đỏ Dỏ có phưórc đức 
hơồ găp: trăm lần, Dghin lần, muôn lần đối vởi kẻ đẵ trải 
qua nhiều kiếp đem của bổ-thi cho các thánỉv-nhon nhi*



-  197 -

Thinh-Văn. Duyên-Giác, chư-thiên, nhơn-dản, nhẫn đến các loài 
bỏ bay máy cựa ở đầy một châu trong 4 châu thiồn hạ, cũng 
chẳng bì kịp câu hỏi của đệ-tử !

sỏr dĩ vl sao ? Bởi Chir-thiên. nhơn-dân, cho đến loài bò 
bay mảy cựa đều nhở câu hỏi của đệ-tử mà được độ thoát.

Đây là do vì lẩy dung-nhan vui vẻ của Như-lai, là nhơn- 
đuyên phát khởi của kinh Đại-bSn.

Nay có người hỏi nạn rẳng : Các kinh có người phát khởi, 
thôi xin gát lại khoan luận. Chỉ như hai kinh này bôn-giảo 
Tịnh-độ (gốc dạy tu Tịnh-độ) đều cỏ người phát khởi. Kinh 
đâv (Di-Đà) cũng cbẳng khác gì hai kinh kia, vì lẽ gì lại riêng 
không nỏi ? Cho nên lập lời đây đề giải rõ : Nghĩa là Phật thuyết 
hai kinh, tuy cũng là một tâm đại-bi thiết-yếu, riêng dạy pháp 
vãng-sanh. Song mà pháp Quản tinh-vi, môn nguyện rộng lớn, 
như đã nói trong bài tự văn trưởc, chưa bẳng kinh này, ch ĩ 
chuyên sự trì danh, liền sanh nước kia, rẫt là cần yếu mà lại 
cần yếu cho nên ý Phật đối vởi đây cũng đã thiết yếu, mà lại 
càng thiết yếu, vì các chủng-sanh làm bạn bẫt thỉnh vậy.

Không phát mà phảt là : Vi chủng-sanh hiện-tiền ưa đắm 
sanh-tử không cầu ra khỏi; tự hay phát khởi lòng đại bi của 
Phật, nên Ngài mời thuyết kinh nầy không đợi ai thỉnh.

S Ớ : Phật chỉ kêu m ột minh ông X á-lợ i-P h ỗ t đè 
băo l à : Lệ như vãn trư ớ c  nói duy ngirỉri có  trỉ m ới 
tin  nồi kinh này. Lại bẳo một mình ông lứ c là b&o tấl 
cả chúngế Ngài Tịnh-Giác nói : Vi pháp hiệp bổn món 
Tất-đàn vậyẻ

SAO : 14 như văn trước là : Tức là ỷ nghĩa bắt đầu nỏi 
ông Thản-tử. Do vì ông có trí-huệ thậm-thâm. Xét thẫu các cơ 
tịnh và uế, dung-thông tột ngành sự và lỷ, mới hay tin thọ không 
nghi. Như trèn hội Bát-Nhẵ, bắt đầu nói ông Tu-BỒ-Đè, do 
kinh Bát-Nhã luận lý chơn-khòng mà ông Tu-bỒ-Đề là người 
hiêu lỷ chơn-không đệ nhứt trong chủng.

Bảo tẫt cả là : Phật bảo một mình ông Thân-tử, tức là bảo 
tẫt cả hàng Thanh-văn, Bồ-tảt, nhơn, thiên, đại-chủng hiện-tiền, 
vặ bảo tặtcả các chúng-sanh đời vị-lai nữa..,
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Bổa món Tẫt-đồn là : 1.- ông Thần-tử là đệ-lử hầu bển 
tả, cảc kinh phần nhiều đề ông ở  trưởc hết là phép như thế. 
Đây là phép Tẵt-đàn Thế-giới. 2ắ- ông Thân tử là bực tri-huệ 
độ nhửt, trong chủng đều tôn-ngưỡng, nểu ông tin Tịnh-độ, 
thời chủng cững tin theoể Bày là phép Tẵt-đàn VỊ-nhơn. 3.- Vi 
người không tin cõi Tịnh-độ, tự hố mình không bẳng ông, liền 
đối bỏ tà chẵp. Đày ỉà phẻp Tất-đàn Đối trị. 4 . - Vi khiến kẽ 
quen tập • pbảp Tiều-thừa, bẳt cbưức hưởng tới Đại-thừa câu 
sanh Tịnh-độ, cửu-cốnh thành Phật, Đây là phảp Tãt-đàn đệ- 
nhứt nghĩa.

S Ớ : Lại chẳng những T rí là n&ng T ín , mà được 
thành tựu quả P h ật, cũng đều do T rí.

SAO : Kinh Hoa-nghiêm, quyến thử 22 nổi : Tẵt cả các 
đức Phật Trangf-nghiêm thanh-tịnh, đâu chẳng phải tầt cả đêu 
do Tri. Thế thi biết đức Phật A-Di-Đà cũng do Trí này, thành 
tựu công đức Tịnh-độ, mà cảc chúng-sanh tu phép Tịnh-độ ăy. 
do Trí mà sanh Tín, thời Tin mời là chảnh Tin, do Trí mà 
phát nguyện, thời nguyện mởi được rộng lờn, do Trí mà kh&i 
hạnh, thời hạnh mới mSu-nhiệm, cho đến thành Phật, thường 
phải do đẫyề

Bỏri Trí nỏ là cái lý mầu đề suốt nhơn thẫn quả, thành 
thĩ thành chung nữa, chứ chẳng những chỉ làm môn tin giải 
mà thòiẵ

SỞ : Xứng lý, th ời tự -tánh nó có tr í  tự nhiên, 
là ttghla Phật iự kêu Ang X ả -ĩợ i-P h ấ t đề bảo pháp 
t r ỉ -d a n h .

SAỌ : Không nhơn mà chiếu, không nghĩ mà biết, tảnh 
mầu sẵn sàng chẳng tự đâu mà đặng. Thế cho nên tiếng kiẽn- 
chùy chưa động, khổng ai thưa thỉnh, mà Phật thoạt nhiên tự 
nỏi, nói mãi không gián đoạn.

#
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2- THỊ PHẢP (phân ra làm hai phần)
a) TồNG-TIÊU (nêu chung)
b) BIỆT-THÍCH (giii rtẽng)

a) TỒNG-TIÊU (phân ra làm hai pKăn)
1) Tiêu>độ hiền y (nêu cõi]đ$ rõ y-báo)
2) Tiêu-chủ hiền chánh (nêo chủ đĩ rõ chánh báo)

1 . .  T1ỀU -BỘ  HIÊN.Y

Từ đây qua phương Tây mưĩri muôn ức côi phât, cổ 
một thế-gióả tên là Cưc-lạc,

SỚ  : Độ là cảnh 8ỏf-y, gọi là y-báo. Phật là người 
nẵng-y, gọi là chánh báo, Bâỵ gi ọ- trw<ýc nói cảnh 8Ĩr-Ỵ 
(cảnh nương-tựa).

Chữ Thị là đây, ỉà chi cõỉ này mà nói Ị nghĩa ỉ a : 
T ừ  thẽ-giới Ta-Bà đâỵ cứ nhắm hiró-ng Tâỵ đi tớ i, gọi 
là  qua.

Cõi Phật là : Một thế-gióả đại Thiên gọi là một cõi 
Phật, qua cõi Phật như vậy, tới m ười muôn ức ; nghĩa 
l à : Cách phirong này xa lại càng xa càng xa chẳng phải 
như cái coi cáchmtíò-i muôn tấm nghìn dặm (1 0 .8 0 0 )  
nói trong kỉnh Pháp-Bửu-Đàn vậy.

Nếu ctr s ự c ứ lý , cũng chưa lấy lầm xa. Chữ Thễ 
là Đời. Chữ Giới là Xú*, Cực-Lạc tiếng Phạm (Suinati) 
Tu-ma-Đề, Tàu dịch : An.Lạc cũng dịch An-dirõ-ng, cũng 
dịch: Thánh-Thắi, cũng d ịch : Diệu-Ý; tên tuy có khấc 
một chút, chó’ cũng là một nghĩa CựcệLạc.

Song cõi có nhiều nghĩa : Với trong 4  cõi, ĩr đây 
nó cõi Cực-Lạc ỉà cõỉ Đồng-Cu-; mà cũng luôn ba cõỉ 
trước. Lại với cõi Thọ-I)ụng, cõi Pháp-Tánli, và côi 
Bỉển-Hổa, cả ba cõi đồng ý đây.

Lại: Mirò-i cõi, cũng đồng ý đây. Lại Phật dù không 
cõi, nhirng vì hóa-âộ chúng-«anh tại đâu nóỉ cõi cũng 
chẳng ngại gì.



-  2 0 0 -

SAO: Y-bảo là : Thán nương cõi đề &ỹ cho nên kỀu 
cảnh giởi là sờ  y, tùy theo nghiệp minh gây tạo cânh sỏr y 
(cảnh ò) cỏ tốt và xẫu cho nên kêu lả bảo ; Câu: Từ cõi Ta- 
<Jày là : Cõi Ta-Bà và Cực-Lạc cững ỏr trong cõi Hoa-Tạng, hai 
cối trổng nhau như ngang hàng.

Nay nói chữ € Quả» là : Qua, là từ cỗi đây nhắm hưởng 
Tây mả đi ngang suốt q«aề Một cõi đại-thiên : Cõi tam Ihiên 
đại thién thể-giởi vậy ; trong bài Lục-phương ở  sau có nỏi.

Mirời muôn ức là : Con đường từ đây qua Táy-phương, 
lẫy sổ ức tinh đó sẽ có 10 muôn: Nghĩa là : Qua một cõi Phật, 
mười cõi Phật, nhẫn đến một ức cõi Phật.

Lại từ một ửc cõi Phật, mười ửc cỗi Phật, nhẫn đến 
mười muôn ức cõi Phật, chọ nên nói xa đó lại càng xa vậy. 
Song, số ức cỏ 4 thứ: Mười muôn, trăm muôn, nghỉn muôn 
và muôn muôn, cững đều đặng kéu lá sổ ức, nay chưa được 
biết chĩ về sổ ửc nào vậy.

Trong Đàn-Kinh nói: Mười muôn tảm nghin dăm là lầm 
chĩ cổi Tây-vực là Ẩn-Độ đây vậy : cũng trong bài lực-phương 
sau cộ giải rõẳ

Câu nói xa cũng chưa lấy làm xa, đủ cỏ hai nghĩa :
1,- Cứ theo sự, kinh Pháp-Hoa nói: Thế-giời phương Đông rẫt 
nhiều, lẫy đãt nghiền thành bụi, mỗi hột bựi, kề một thế-giỏri, 
thời mười muôn ức cỗi, cũng chĩ là phần răt ỉt vẠy thôi.

Kinh Hoa-Nghiêm nỏi : Một thử thế-giởi, vậy là ngoài 
cõi Ta-Bà cồn có 13 số sát trằn thế-giởi đế vây giáp vòng. Nay 
cỗi Gực-Lạc chì qua mười muôn ức cỗi đâu đủ làm xa,

2.- Cử theo lý, thời cậu nỏi « mười muôn ức » ẫy, đối 
vỏri tâm lượng sanh tử của phàm phu mà nói vậy thỏi, Nếu 
Tịnh-nghiệp thành, khi lâm chung, tâm ỉr trong định, tức cái 
tâm fiy thọ sanh cõi Tịnh-Độ, nhơ cáu : « Phân minh tạĩ 
mục tiền ». (Tịnh-ĐỘ rỗ ràng ỗr trirởc mắt) là vậy, cững nào 
từng xa ?

Chữ Thời là : Đỉri quả khử, hiện tại, và vị-lai. Chữ Xử 
Ịà ; Bốn gốc và trên dưỏrjtv Riêng một mình chự thời, riéng
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một minh chữ xứ, thời Dghĩa thế-giởi chẳng thành, thời và xử 
hiệp, mởi kêu là thế-giửi.

Chữ Cực-Lạc dịch cỏ nhiều tên, mà nói chữ Cực, là nói 
rõ cái nghĩa vui tột bực, chẳng phải tẫt cả những cối vui cõi 
Nhơn-thiên bì kịp ; cho nên riêng nêu chữ Cực vậyệ

Bốn cõi lả : 1.- Cõi Thường-Tịch-Quang. Kinh nói : 
Phật Tỳ-Lô-Giá-Na, Phảp thàn Ngài khắp tẫt cả xử, chỗ ở  của 
Ngài, gọi là cõi Thường-Tịch-Quang. Đây là chỗ người chứng 
quả tột bực ờ.

2.- Cõi Thiệt-Báo Trang-Nghiêm. Vì do tu pháp chơn 
thật, cảm đặng phước báo tổt đẹp, bảy báu trang-nghiêm, đủ 
năm mỏn trần tịnh-diệu, cũng nỏi là cảnh vô-chướng ngại ; 
do tâm tức cảnh (sắc), cảnh tửc tâm, vì tâm cảnh không hai, 
nên lỗ chơn lỏng và cõi Phật dung chứa lẫn. Đày là cõi của bực 
Phảp thân đại-sĩ ở.

3.- Cõi Phương-tiện Hữu-Dư mới dứt 4 cải trụ hoặc 
thuộc về đường phương tiện, chưa hết vô-minh, nêo gọi ỉà 
hữu dưễ Đầy là cõi của bực Thảnh-nhơn Tam-thừa ồ.

4 . - Cõi Phàm, Thánh ĐÌ3ng-Cư:Đây là cõi chung của 
tử-thảnh, và lục phàm ở ỉẫn lộn nhau mà phàm khống thẫy 
thảnh !

Bốn cõi tuy hơn thua chẳng đồng, nhưng cGng cỏ phản 
riêng cõi tịnh và cõi uế. Nay nước Cực-Lạc đã nỏi rẳng có Bồ- 
Tát, Thinh-Vỗd, Chư-Thiên và nhơn-dân, thi cùng với Ta-Bà 
đều gọi là cõi Đồng-Cư.

Nhưng mà ở  cõi liầy thì đẫt đố gai chổng, bốn thú lăng- 
xăng, nước kia thời bảt-đức, thẫt- trân, chúng nhơn-thiên rỡ rỡ, 
đây cũng là cõi Đồng-Cư mà thauh-tịnh vậy.

Cũng luôn ba cõi Irưởc là : Tuy theo căn-cơ mỗi người 
cỏ khác nên chỗ cảtìi thăy cũng lạ nhau. Nhtr : cỏ người ở  cổi 
Đồng-Gư, mà thẫy cõi Thiệt-Bảo, cỏ người ỏr cỗi Đòng-Cư mà 
thẫy cõi Tịch-Quang, có người ở  cõi Đồng-Cư mà thẳy cõi 
Phương-Tiện, cỏ ngưởi ở  cõi Đồng-Cư mà cbĩ thẵy cõi của 
Mình (Đồng-Cư).
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Như kinh Pháp-Hoa, đửc.Phật nổi : Ta vẫn an ôn ở  cổì 
nầy (Đồng-cư) chúng nhơn thiên thường đông đũ. Kinh Tượng- 
Phổp Quyết-nghị, Phật dạy : Trong pháp hội bữa nay, sổ chúng 
đỏng không xiết kề. Hoặc người thẫy cõi nầy b&ng núi, rừng, 
đẵt, cốt, sỏi, sạn ; hoặc cỏ người thẫy bẳng cõi Thỗt-bầo, hoặc 
có người thẫy b&ng Phật đi kirih hành ; hoặc cỏ người thẵy 
bẳng cẫnh giởi Bẫt-tư-Nghi của chư Phật. Đẫy là đều theo 
căn-cơ cao thẫp của mỗi người mà cảm thẫy có khác vậy thối 
(gọi bằng kẻ có nhơn thẩy ra nhơn, người có trí thẫy ra tri...) 
(dụ như xem sảch, mẳt tỏ thẫy chữ to, mắt lờ thăy chữ nhỏ).

Ba cõi đồng nha trước là : 1— Cõi Phảp-tánh ; tức là 
cõi Thưởng-tịch-Quang ; 2 .- Cõi Thọ-đụng ; tức đồng cõi Thiệt- 
bảo, nhưng có phản : Tự-thọ-Dựng ;và Tha-thọ-Dụng ; 3ể- Cõi 
Biến-hỏa ; đồng vởi cõi thứ ba thử tư trưởc, tức cõi Phương- 
tiện và cõi Đồng-cư.

Thế thời cõi Cực-lạc đây tuy đang ở  cõi Biến-hóa nhưng 
cũng có thế b  vào cõi Thọ-dựng và cõi Phảp-tánh được vậy.

Mười cội là : Ngài Tảo-Bả phân 10 thử Quyền và Thiệt. 
Tuy thiệt cõi Cực-lạc là quyền chở chẳng phẵi thiệt. Song đãy là 
cử quyền đối đãi phân-biệt mà nói vậy thỏiễ

Nếu luận theo lối tùy cơ, thời quyền thiệt khổng nhứt 
định ; sờ dĩ vi sao ? Ngài Tảo-Bá đã nói : Cõi Phật Di-Đà vi 
một phẫn kẻ phàm-phu chẵp tưởng, chưa tin nối lỷ thật-tướng 
của phảp chom-không do đẫy chuyên tàm nhớ niệm, được 
phần tịnh kia, tbời được sanh về cõi Tịnh-độ, ãy là .quyền chớ 
chẳng phải thiệt.

Thế thì biết, đảy là tại người chẵp tưởng mà nói, chở 
chẳng phải tại người đã nhập lỹ nhứt tảm. Nếu đặng lý nhứt 
tâm, thời tức, quyền tửc thiệt, nên nối không nhứt địnhỂ

Lại vởi bốn cõi nói trên, cũng là lẽ đĩ nhién có đủ, chớ 
chẳng nên chĩ chẫp cõi Thưởng-Tịch Quang ; vì nếu chửng được 
cỗi Tịch-quang, thời đối với ba cõi dưới cũng phầi tùy tâm 
nương gả, chở chẳng nên bác bỏ mà cho r&ng không.

Người mà chưa chứng đặng cõi Tịch quang, vội bảc bỏ 
mà cho rằng không cỏ ba cõi dưỏri, thời khồng cồn cõi đề ỉt
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(cảnh nương ở) là rằm lắm vậy. Cho nên kinh Lăng-nghiêm. 
Phật rẫt quổr kê không tin phương kia (Tây-phương) cỏ thế- 
giởi kim sắc (nếu ai chưa phá được cái tướng ngũ ẫm).

« Phật khổng cỏ cõi » là : Trong bộ : Thập-tử Khoa Tịnh- 
độ, lời sao n ó i: Bực Bát-đại Bồ-tảt sắp lên mời là khỏi hẳn cải 
khô lựỵ của sắc trần, chiếu bản thề độc-lập, phép mầu khôn 
cùng, còm dùng cõi làm chi nữa. Huống hồ chư Phật! Phật thiệt 
không cõi, ọỉ)ưng mà nói cỏ cũng được, là vì do chúng-sanh 
chỗ hiều tiM ít, mà chỗ lầm tjhì nhiều, cho nên lẫy cõi 
phưởc lạc đề" dẫn dắt nó, khiến cho làm lành. Sổ là vị Thánh- 
nhản dùng tích gần đặng tiếp vật đẫy thỏi. Cho nên nói có cững 
chẳng ngại gỉỀ

SỞ : R iêng ch ỉ Tây-phưcrng, là TỈ đ ịn h  c&nh xn - 
hirớngằ Tây-phưưng riêng chỉ rnrởc Cực-lạc là : Như 
b à i : VA-khồ H ữu-lạc san, và trong kinh Vãng-sanh 
cổ nói.

SAO: E cỏ người nạn h ỏ i: Thế-giới trong mười phương, 
đều có cõi Tịnh-độ cở sao cứ riêng cổ cảnh Tày-phương bảo 
người cầu sanh về nước kia ? Bỏri cũng như đưởng lớn cỏ 
nhiều ngả tè, nên mẫt đê ; bẳn do chuyên chú mởi trúng chim 
hộc (27). Không dụng hai tâm, công làm chẳng bề bộn. Bộ 
Thơợng-đô-Nghi n ỏ i: Qui mạng về ngôi Tam-bảo, cốt phải chĩ 
phương lập tường, trụ tâm lẵy một cẳnh, chủng phàm phu phải 
buộc tâm như thể còn e chưa được, huống nữa bổ tướng mà 
được hay sao ?

Nếu luận đi cúng-dường chư Phật khắp trong 10 phượng, 
rồi trở về nưởc còn trong bữa ăn sớm, thì việc đó là việc sau 
khi sanh về Tây-phương Tịnh-độ rồi. Chỗ gọi rẳng : Mởi thẫy 
trứng, mà muốn được con gà liền, tính chi sởm thế ?

Lại h ỏ i: Thế thì kinh Hoa-nghiêm sao lại dạv phải phồ 
lể nhiều đức Như-lai mới được ? — Đáp kinh Hoa-nghiêm n ó i: 
Một tức là nhièu, nhiều tức là một, nếu biết nghĩa đâv, Hoặc 
phồ-lễ (nhiều đức Như-lai) hoặc thiên lễ (lạy một đức Như-lai). 
vẫn khảc vẫn đồng không đủ pghi vậy.
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Vô-khố Hữu-lạc : Rõ thẫy trong văn sau. Lại kiuh : Tùy- 
nguyện vãng-sanh nối : Biết bao cõi nước Phật, thế sao cử riêng 
cầu về nước Cực-lạc ? — Đảp : 1.- Do nhơn tốt vì mười niệm 
làm nhơn tức đặng vâng.sanh vậy. 2.- Do duyên tốt vi 48 lời 
nguyện Phồ-độ chủng-sanh vậy.

SỚ : Hỏi s Q uán-kinh nói : Nước Cựe-Iạc cách đây 
chẳng xaặ Kỉnh DỉềĐầ dây n ó i: Mirời muôn ức cõi. Thể 
thì hai kỉnh nói chỗ gân xa vì sao chẳng đồng vậy?

Đáp : B(Vi vì lầ : Gần mà tức xa, xa mà tức gần. 
ỈNễu y theo Luận Phật-địa, thời cõi Tịnh-độ xa hay gần 
gi cũng đều bất-khả ttr-nghì.

SAO :Cảch đày chẳng xa là : Trong Quản-kình nói : Bẵy 
giờ đức Phật Thich-Ca, bảo bà Vi-đề-Hy rẳng : « Hoàng-hậu 
nay cỏ biểt chăng ? Nưởc Phật A-Di-Đà cách đây chẳng xa ». 
Kinh đây nỏi tức xa, tức gần. Bởi do cảch đày chẳng xa, là nói 
đối vởi nước Cực-lạc, chỉ qua 10 muôn ức cõi, nên cảch đây 
chẳng xa vậy.

Qua mười muôn ức là nói đối vởi nưởc Cực-lạc cảch đây 
chẳng xa vl chỉ qua mười muôn ức cõi. Tâm bao trùm cả phảp- 
giởi, thi cái gần nào mà chẳng phải là xa ? Mười phương phảp 
gỈA,í chĩ trong một Tâm duy nhứt, thi cái xa nào mà chẳng phải 
là gần, lẴn nhau đê nói, vốn không ngại gì.

Câu « Bẫt khả tư-nghi » là : Luận Phật-địa nêu câu h ỏ i:
Cõi Tịnh-độ vượt qua chỗ đi của Tam-giới như thế, là nó 

cững đồng một xử sỏ" với tam-giởi, hay là iam-giởi vởi nỏ đều 
riêng khác ư ?

Đáp : Có thuyết nỏi : Ở cõi trời Tịnh-cư. cỏ thuyết nói : 
Ở cõi Tầy-phương v.vể.. Song giáp vồng trôn của nỏ cũng không 
biết bao cùtíg tột. Vì khắp cả mười phương phổp giởi, không 
thề nỏi rẳng : Ở ngoài ba cõi. hay ờ  trong ba cõi, cứ tùy theo 
chỗ hợp của ông Bồ-tảt mà hiện (Tịnh-độ) hoặc hiện ở cõi Tịnh- 
cư, hoặc ở  Tây-phương v.v...

Thời biết nước Cực-lạc Tịnh-độ, vượt khỏi thường tinh ; 
không phương sờ nào chẳng phải là phương sỏr, khổng ở  đâu



mà khòng đàu chằng ĩf, khổng nén chẫp cho nhu cõi ĐỒng'Cu 
mà làm chỗ luận nhứt định.

SỞ : Xứng lý, thời tự lánh kiên cố thanh*tịnh, 
là nghía Tây •phorvng. Tự tánh khổng chưỏrng, hết lỗ i, 
là nghĩa qua mvàrỉ muôn i tự tánh ngang trủm  dọc »uổt 
là nghĩa th é-gỉởỉ.

SAO : Kiên cổ là : VI phương Tày thế thuộc kim, cỏ 
nghĩa kién-cổ, tức tự-tảnb chơn thường bẫt dịch (ch&ng đôi) 
vì muổn đời như-như vậy. Thanh-tịnh là : Lại có hai nghĩa : 
Vỉ phương tày đương không khi nghiêm-tịnh, cỏ nghĩa trừng 
thanh (lỏng trong). Tửc tự-tốnh các vọng vốn không. Vi thế 
nỏ lộ ra gió Tây. Vì phương Tày đương sẵc bạch, cỏ nghĩa 
trong sạch, tức tự-tánb cảc nhiễm khổng sanh, xưa nay một sắc.

Khổng chưởng hểt lõi là : Tự-tánh vổn không phiền-não, 
như thập khồ, thập ảc, thập triền và thập sử v.v... đều vượt 
khỏi cả ; nên có cải nghĩa quá xa ; thế thỉ biết kiên-cố thanh- 
tịnh là phương Tây mởỉ là tột hết phương Tây, không phẳi cứ 
□êu chỗ mặt trời lặn xa ngút mới gọi là qua, còn đâu đâu chẳng 
phải là không qua vậy, ai cỏ thề tinh kể số đườag dặm. vì là 
ngang suốt 10 phương, dọc tột ba đời, chẳng phải gần ch&ng 
phải xa, chẳng phải giữa, chẳng Tíbải b ia!

Thếthởi, tử đây qua cõi Phật số vi-trần, bất khẳ thuyết, 
bẫt khả thuyết, không thế-ẹiới nào mà chẳng phải cõi Cực- 
Lạc, đ&u lại chỉ cổ một thế-giởi mởi gội là Cực-lạc ru ?

2 .. T IÊ U  CHỦ m Ề N  CHẨNH 

Cõi kia cổ Phật hiệu A-Di-Đà, 
hiện nay đang thuyết pháp

SỚ : Nghĩa chữ ký : K ia, là chỉ văn trên  t Có 
cỗi ẳ tc ỏ  người, chỉ Phật là người năng y, P h ậ t ; ắt có 
hiệu Ị đè chỉ ra  hiệu (tê n ) của đức Phật đó là A-DỈ>Đửễ 
Ba đời đều cổ  Phật lựa khác ông Phật quá-khú* Tà r ị-  
lai, nên nói là ông Phật hiộn*tỹi. Mỗi vị Phật nào cũng 
đều độ sanh ; chỉ phép độ sanh là thuỹểt*phápễ
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Hiện*tọi thuyẽt-pháp : Nhur kinh Đại-bồp và 
trong kinh Đẹỉ*TÍn đã nỏl.

SAO s Kinh Đại-Bốn nỏi : Ông Phật kia, chẳng phải ỏng 
Phật quồ-khử, chẳng phải ỏng Phật hiện-tại và cũng chẳng 
phải ông Phật vị-lai. Bởi do Ngài đáp lại cải chi nguyện của 
Ngài,- nên hiện ở Tây-phương thôi, thế-giởi Ngài tên là Cực-Lạc, 
hiệu ngài là A-Di-Đà.

Chữ Đại-Vàn là kinh Đại-phương-Đẳng. Đại-Vàn nói : 
Bẩy giờ đửc Thế-Tòn Thích-Ca hớn hở mỉm cười, từ trên gương 
mặt của Ngài, phỏng vô-ltrợng hào-quangắ Ngài Đại-Vân-Mật- 
Tạng Bồ-tảt hỏi duyên cở.

Phật dạy : Thế-giởi bên Tây-phương, có nước tên là An- 
lạc, ông Phật hiệu là Vò-lượng-Thọ, hiện lại thuyết-pháp, và 
bảo một vị Bồ-tảt rằng : Bên thế-giới Ta-bà cỏ Phậi Thich-Ca 
Mâu-Ni, hiện nay đang thuyết-pháp về kinh Đại-Vân, ngươi nên 
qua đỏ mà nghe. Nay vị Bồ-tảt đó, sắp qua đến đây.

Thế thì chỉnh đương khi bên nầy đửc Thích-Ca thuyết- 
pháp, thì bên kia Phật A-Di-Đà cũng đương thuyết-phảp, cho 
nên biết chẳng phải quá-khứ, chẳng phải vị-lai mà là hiện tại 
thuyết-phảp.

SỞ : Phàm nói hiện tại, cũng cỏ hai nghĩa nhu : 
Đức Thích-Ca, đức Di-Đà đều gọi là hiện tại, nhưng cỏ  
một chút chẳng đ&ng.

SAO : Một chút chẳng đồng là : Đức Thich-Ca là vị Phật 
thứ tư trong hiền-kiếp (kiếp hiện-tại) nên kêu là ông Phật hiện 
tại, nhưng đã Thị-tịch nơi chổn Song-lâm khó thẵy lưỚDg- 
hảo, chĩ nghe danh tốt, và còn đẽ lại ba tạng kinh giảo và ảnh- 
tượng Ngài mà thôi !

Còn đửc Phật A-Di-Đà thời trong ngày nằy giờ nằy, chinh 
ở  nước kia hiện đang thuyết-pháp. Thể thì đức Thích-Ca hiện 
tại mà đã quả-khứ. Di-Đà hiện tại vẫn hiện tại vậy.

Người xưa nói : Khi Phật còn tại thế, ta bị trầm luân, 
nay được thân người, Phật đẵ diệt-độ mất rồi. Ôi buồn cho tấm 
thân nhiêu nghiệp-chướng không thẫy được Kim-lhân cửa đức 
Như-Lai, cảm mộ thương than đến nỗi thế nầy !
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Nay đức Thích-Ca tuy diệt-độ. nhưng đức Di-Đà đang 
còn, miễn sao vãng-sanh liền đặng gần-gũi, thế mà không 
tin, không nguyện luổng uống thương than cũng là vô-ich, thật 
rẵt lầm.

SỞ : Lại vửi hiện tại đây là cứ  theo đvơng thời 
đức Thích-Ca còn đời mà nói, chứ th iệt ra  th ời suốt 
đến đời trư ớ c  đời san, cũng cởn đời sau và đời sau 
▼ô-tận đều kêu đời h iện -tại.

SAO : Đời trước đời sau là : Đửc Thich-Ca trước khi 
chưa ra đời, đức Di-Đà cũng hiện tại thuyết-phảp. Đức Thich- 
Ca đã diệt-độ mẫt rồi, đức Di-Đà cũng hiện tại thuyết-pháp, 
nhẫn đến ngày nay cũng vẫn còn hiện tại.

Đời sau đời sau vồ-tận là : Do đửc Phật Thích-Ca thuyết 
pháp, chỉ ỏr trong 49 năm từ đức Ca-Diếp sắp về trưởc, đến 
Phật Di-Lặc về sau dầu sổ năm nhiều đi nữa, cũng có hạng 
lượng, chưa bẳng đức Di-Đà thuyết-pháp rẫt là lâu xa, chư 
Phât chẳng bẳng, thế cho nên chẳng những trong thl giở này, 
còn gọi hiện tại, mà đời sau đời sau đến vô-tận đời sau cũng 
vẫn còn kêu là hiện tại thuyết-pháp.

H ỏi: Sau khi đức Di-Đà, kế bố xứ Quán-Âm, đâu đặng 
nói đúc Di-Đà vô-tận ? Đáp : Đức Di-Đà trụ thế mẩv kiếp ? Mửi 
bồ đức Quản-Âm cỏ tầng biết số chăng? Kia, đức Quản-Âm 
còn nỏi: trụ vô-ương sổ kiếp vô-ương sổ kiếp, bốt khả phục 
kế kiếp, bẫt khả phục kế Kiếp, mởi trao lại chọ đức Thể-Chi, 
(28) thời với đức Di-Đà ở làu đời khả biết; đâu chẳng phồi 
cũng hữu-tận bằng vô-tận đỏ ư ? Huống đức Thế-Chí mà bô 
cho đức Quán-Âm, hẳng không thời kỳ bảt-nê-hoàn (vào Niết- 
bàn)ế Tuy nói rẳng : Đức Thế-Chi nhưng thiệt ra Ihi cũng như 
đức Di-Đà thuyết-phảp khổng khảc vậy. Đây gọi là đời sau và 
đời sau vô-tận ; thế nào mà chẳng được ?

SỚ : Lọi, hiện tại đây, là cứ  nơi đức Thích-Ca  
dối vởi đức Di-Đà mà nói, chớ  th iệ t th ời hiện tại của 
đức Di-Đà tức là hiện tại của đức Thích-Ca.

SAO: Ngài Trỉ-Giổc nỏi : Trong kinh Giảo-Tồng-Trì nỏi: 
37 vị Phật. Đều là một bản-thân Phật TỶ-Lô Giả-Na hiện ra. 
Nghĩa là : Trong tàm đức Phật Giả-Na chửng cõi Tự-thọ-dụng,
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thành ra năm tri. Trtrớc dùng trỉ : Pháp giởi thanh-tịnh tự <5r 
giữa trang-ương, kế dùng bổn tri tủa ra bổn phương thành 
bốn đửc Như-Lai, và tri Diộu-quan-sảt kia tủa ra phương Tây, 
thành ông Phật Vô-lượng-Thọ ờ  thế-giởi Cực-Lạc thời một vị 
Phật mà biện ra hai cõi, cho nỀn Ngài Thanh-Lưorng nói: tửc 
đửcB&n-sư vậy.

SỚ : Song ch ư  P h ật th u y ẽt.p h áp  nhiều cách  
chẳng đ&ng. Nay đay y-báo chánh-báo đều th u y ế t, rổ  
như kinh này Tà kinh Đ ại-bồn củng tro n g  Q uán-kinh  
đa n ó i.

SAO : Nhiều cách chẳng đồng là : Như thuyết-phảp 
bằng: Tiếng nói, bẳng mắt xem, nhẫn đếnbãng cơm thơm v.v... 
cho nên thế-giới Cực-Lạc chẳng những thuyết-phảp bẳng lởi 
nói của Phật, mà y, chảnh cững đều thuyết-phảp, như kinh 
Đại-bồn nói : đức Phật A-Di-Đà vi cảc hàng Bồ-tảt, Thanh-văn, 
Chư-thiên, Thế-nhơn rộng nỏi đại-giảo (đại-thừa) diễn đủ 
phảp-mằu, ai nghe chẳng mừng rỡ vui thích, tâm được tỏ ngộ, 
mỗi người đều cỏ chỗ sờ-đẳc.

Lại nói, phương Đỏng có hẳng-bà sa-số chư Phật, đều 
khiển vô-lượng Bồ-tảt, Thanh-văn, đi đến chỗ đức Phật A-Di- 
Đà, nghe thuyết diệu-phảpễ Bốn gốc trên dưởi, chư Phật 
cũng sai Bồ-Tảt đi nghe thuyết diệu-pháp. Như thế đây là : 
Chánh-báo thuyết-phảp.

Kinh đây chép nưởc, chim, cảy, rừng diễn ra diệu phảp, 
củng kinh Đại-bồn và Quản-kinh, như trong bài văn sau dẫn 
rõ ; đây là : Y-bảo thuyết-phốp.

I^ại kinh Đại-Bồn nối: Hoa sen ờ nưởc kia, phóng ra vò 
lượng hào-quang, trong hào-quang, phóng ra vô-lượng đức 
Phật, mỗi mỗi chư Phật, đến thuyết diệu-phảp. Đây là Y, 
Chánh đồng thời thuyết vậy.

SỚ  : Có ch ỗ  nói th u y ết pháp là ứng-thấn và bổo- 
thân. Lọi có  ch ỗ  k h á c n ỏ i : Ba thăn đồng th u y ể t, tủy c ơ  
m ỗi n g v ờ i thây chẳng đồng.

SAO : ửng thân Phật thuyết là : Có chỗ nói : Phảp- 
thân Phật một mực kbỏng thuyết. Báo thàn Phật đủ thuyết mà 
không thuyết, cỏn ửng-thân Phật nhứt định thuyết ; thế thời
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sự thuyết pbảp cũa đửc Phật kia, chinh ià ứng-tbân. Song cQng 
gồm bảo-thân nữa ỉ như kinh Đại-bèn n ỏ i: Thân Phật cao hơn 
tst cả tb&n của người thế-gian. Quốn-kinh nói: Thân Phật cao 
sảu mươi vạn ức Na-do-hẳng-sa do-tuần. Thế thời đảu phải nhứt 
định là thân một trượng sáu thước!

Song trong kinh nói: Bảo-th&n và Hổa-thân đẽu chẳug 
phải là Phật hiện thật, cũng chẳng cỏ thuyết phảp, thi đâu đặng 
nhứt định r&ng Pháp-thân không thuyết, đó là tùy cơ mỗí người 
ngỏ thẵy. chỗ thẫy ch&ng đồng thôi (chử kỳ thật ba thân đồng 
thuyết).

S Ở : R ất đáng iỉé c  thay m nỏn dặm  tră m  th àn h , 
vi d u  ứng T r i .T h ứ c , trè o  non v ư ợ t b è , m ứỉ nỗl rằn g  
1S chổn Đ ạo-T ràn g há nên v ớ i P h ật Vẹn đirc N h ư . L a i, 
h iện  tạ i th u y ểt p h áp , làm  ngor chẳng đoái h o à i , đảnh  
đọa ch ốn  Đ ông-thành ! Thể thdrl gọi là đáng th a ơ a g  
x ó t  l&m!

SAO: Vạn lỷ (muôn dặm) là : Ổng thầy hỏi ngài Đại-Tủy: 
Chừng kiếp hỏa tai nồi dẠy, đốt chảy, chưa biết cái ẵy (thức 
tâm) hoại hay là khòng hoại ? Đại-Tùy đáp: Hoại.

ông thầy hỏi: Nhu thể thì nó đi theo kiếp hoại sao ? Đáp; 
Đi theồễ Ổng thầy hồ nghi mẵi, khổng giẳi quyết, phải qua lại 
muổn dặm, khẳp cầu ông Tri-Thửc c&t nghĩa, mỏri đặng đại ngộ.

Trăm thành là : Ngài Thiện-Tồi trải qua phưamg Nam một 
IrSm mốt cải thành tham cầu 53 ổng Thiện-tri-thức.

Dẫn lời đây, đề so sảnb đức Phột A-Di-Đà là ông Tri- 
Thức tối cao vậy. Trèo non vượt bề là: Non Nga-My và non 
Phồ-Đá y.v...

Dẫn lời đây, dề 30 sảah thế-giới Cực-Lạc Tầy-phương là, 
chốn Đạo-Tràng tối thẳng. Song người xưá lặn suối, trèo non ; 
ẫy là vỉ muổn gằn gQi bậc hiền ỉhảnh.

Ngày nay giong ruồi Đòng Tây chĩ là xa xem ảnh tượng 
mà lại trải đủ con đường hiềm trỏr gian tru&n, chẳng nái sự lao 
khố! Đâu đặng vời đức Từ-Tổn hiện tại, bỏ qua không đến. khác 
nào bà Lão-Mẫu ở Đông-thành đồng sanh một ngày giờ vỏù 
đức Phật, mà không thầy chơn dũng của Ngài. Hả chẳng phẳi 
đồng bạn đó chở cbi ?
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vỏri ổng Phật quả khử và vị-lai thể tẵt khó gặp, cồn ổng 
Phật biện tại cũng bỏ qua, cho nỀQ nói đáng thương xót.

SỚ  ỉ X ứ n g  lý , thửi Bự  tánh thè r i n  l in h -tr í , là  
nghla cộ i k ia  cỏ  P h ậ t. T ự -tán h  ch ỉn h  Bay văn h iền - 
h ỉệ n , là nghĩa h iện  tạ i th u y ểt p h áp .

SAO: Mãn buòi hầu bồn Phật, mà cb&ng tbẵy kim-dung 
Ngàỉ, trọn ngày ngồi trong pbáp hội, mà ch&ng nghe được đạo 
m&u. thành thử đề Ma-vương lộn vào c8i Phật; Tồ phốp chen 
vời lý chơn-tôn ỉ Nếu bay quày rõ nguồn tầm Phật Phốp đồng 
thời đều đủ I

b) B IỆ T -T H ÍC H  (phăn ra làm hai pKănỉ
1.-Y-BÁO (cõi y báo)
2.- CHÁNH-BÁO (thăn ekđnh báo)

Y-BẢO (phăn ra làm hai phần)
í .-  Tbng danh Cực-Lạc (chung gọi nước Cực-Lữc)
2,- Biệt thị trang nghiệm ỉriing chì vật t6t-đẹp)

TÒNG DANH CỰC-LẠC

Nằy Xá-Lợi-Phất! VI sao nước kia gọi là Cực-Lạc ? Biri 
chdng-sauh nưd-c kia chĩ hư&ng những điều vui, không cỗ các 
▼ỉậe khỉ, nên gọi là Cực-Lạo.

SỞ : Trưỏrc gi&ỉ y-báo 1&: Vỉ thuận th eo  Tăn trẽ n , 
cũng vỉ khiển ch o  chúng-sanh, sanh tâm  v a  v u i.

Kh& : L& nghĩa ép ngặt khốn h ại. Khồ là m ột m ỏu  
đần tro n g  bổn m ón T ứ -Đ ế. Các khồ là : T ro n g  các k in h , 
luận phân r a  có  : 3  k hồ, 8  k hồ, 1 0  k hồ, 1 1 0  khồ.

L ại 80  gỉfta hai m ón sanh t ử : P h ân .đ oạn  Tà B ỉến -  
d ịch , th ỉ B ỉể n .d ịch  sanh tfr cũng lo  khồ rồ i ị  h a ống 
ch ỉ các c á i khồ khác n ữ a : Do sự khồ chẳng ph&i m ột, 
cho nên nói các khồ vậy.

Các vui l à : N h a tro n g  k ỉnh  kề hai m ón tkanh- 
tịn h  trang-Dghiêm  cũng do sự TUẾ chẳng ph&ỉ m ột, cho 
n tn  nỏi r&ng các ▼nỉ vậy.
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N ttớc C ự c-L ẹc là : Do các n ơ ớ c  khồ vui c ó  bốn  
m ón ỉ Cỏ mrórc khồ nhiều yni í l ,  có  ntrởc vui khò  
bằng nhan Ị có  n v ớ c  khồ í t  Tai ph i$n , có  n ỉrởc không  
kh%7 toàn YUÌ, Nay n v ử c  C ự c-L ạc nhằm  n ư ớ c th ứ  tư  
(k h ốn g  khồ toàn v u i) .

SAO : Tử-Đế là : Khố, tập, diệt, đạo, mà khố thi ờ  trưỏrc 
hết. Vi biết khồ mời Đoạn Tập và tu Bạo mời chứng Diệt (tịch 
diệt Niết-Bàn). Ba khồ là :

1.- Khố-khồ. Nghĩa ỉà : mang thân hữu lậu n'Sy đâ là khô 
rồi. mà ỉại chịu các khồ ép bức cũa hoàn-cảnh nữa, cho nên nói 
khố mà lại ỉhêm khố vậy. Đây là cải khồ cõi Dực-giời.

2.- Hoại-khồ : Nghĩa ỉà : Đang khỉ vui đẵ hoại rồi, thời 
không xiết bao sự lo buồn vậy. Đây lồ cải khố cõi sắc-giới.

3.- Hành-khồ : Cái khố này nó ở  giữa chừng, tức là bẫt 
khô bẫt lạc, vi mỗi niệm mỗi dời đồi trong bành vi. Đãy là cải 
khố cỗi Vô-sắc-gióri.

Lại cỗi Dục-giởi đủ cẳ ba món khố Sy, cổi Sẳc-giởi gồm 
hai món khố sau. Còn c5i Vò-sẳc-giới chĩ cổ món Hành-khồ, ìà 
ba khô vậy. Mà người ở  nưởc Cực-Lạc kia là người đã ly dục, 
được thanh-tịnk; thời không có cái khồ-khồ, y bảo, chánh bảo 
vẫn thưởng còn và vui, thời không có cái hoại-khồ. Vurợt khỏi 
ngoài ba cõi, thời không có cải Hành-khồ.

Tảm khồ là : Khi sanh thời ở  trong ngục thai của mẹ ; 
Khi già bị cải điều ỉóng cổng ; Khi bệnh chịu cảc sự đớn đau 
Khi chết lại thảm buồn phân tẻ ; Khi thương muốn hôi- hiệp, mà 
hoàn cảnh bẳt phải chia Ha ; Khi oán ghét ỷ muổn lảnh xa, mà 
bắt phải gặp g& ; Khi cầụ một vật gì ưa thỉch muốn cho được, 
mà lại phẳi thất bại; Cho đến cải thân này cẳ ngũ-ẫm nó lẫy 
lừng gồm hiệp vởi bảy khò trên, thành ra 8 khồ vậy.

Nhưng nước Cực-Lạc kia, khi sanh là b&ng liên hoa hỏa 
sanh thời không có cải khò b&ng thai sanh như cõi nằy ; khí hậu 
không mưa lạnh ỉẳm, không nắng nực lắm, thời khổng cỏ cải 
khồ già nua lóng cỏng. Thân là khồng phải cải th&n bẳng phân- 
đoạn sanb-tử, thời không có cái khô bịnh đau đớn ; mạng sổng 
lậu bẵng số vò-lượng, thời không có cải khố vè chết m ẫt;
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Khổng cha, mẹ. vợ, con, thời không cỏ cải khồ vĩ tĩnh thương 
yêu mà bị phân cảch ; các ngưỏri bực Thơợng-Thiện đồng hội 
hợp đoàn kết một xử, thời khỏng có cải khồ bằng oản ghét lậi 
gặp nhau ; tâm muổn vật chi, vật ẫy từy tâm hiộn đến, thời 
không cổ cải khồ mưu cầu mà không đước như c8i nầy. Quán 
chiếu thân tử-đại vốn khồng, vẳng lặng, thời khổng cỏ cải khò 
b&ng th&n ngữ-ẫm xỉ thạnh (lẫy lừng).

Mười kh& là : Trong Bồ-Tảt Kinh-Tạng n ó i: 1.- Khỉ sanh 
khồ ; 2.- Khi già khồ ; cho đến thử 10 là cái khố trôi lăn trong 
đường sanh-tử.

Một trăm mưởỉ khô là : Luận Dn-Gỉà nổi ế’ 1.- Khổng có 
kh& bằng saỉ biệt đ&i thay ; 2ể- Không cỏ khố về tbam dục, và 
si mê, cho đến cải kh& thử 55. Kề có chin mỏn khè ; ở  trong 
cbỉn món ẫy, lại thứ lởp chập chồng chia ra thành 55 nữa, hiệp 
cộng 110 cải khố. Naỵ nưởc Cực-Lạc kia đều khống cỏ một khô 
nào cả (cho nên gọi là Cực-Lạc : toàn vui).

JSong ưỏrc lược mà nói : Chẳng ra ngoài 3 khồ, vởi 8 khố, 
nó đã gồm thâu cảc món khố. Vậy hai món sanh tử là : Phản* 
đoạn sanh-tử, và Biến-dịch sanh-tử.

Phân-đoạn là do bốn đại thành thân, nên thân cổ ngằn,
chừng từng phần,tùng đoạn, như trong bài văn : Tám khổ. (trên 
đã nói).

Biến dịch là cõi đ&y dầu bực Nhị-thừa Bồ-tát, tuy đã lia 
cái thân phần-đoạn, nhưng mà chưa khỏi tưởng (sanh, trụ, dị, 
diệt) đồi dời, nhơn, dời quẲ đôi, cũng gọi là khồệ Còn nước kia 
ờ  trong hoa sen hóa sanh ra ; một phen sanh về khồng bề lui 
sụt, nào phải lo hai món khô vậy.

Kinh Đại-Bốn nói : Nước kia không nghe cải tên khố, 
huống chi có khồ thiệt; cho nên nổi khống cỏ các kh&.

Hai món thanh-tịnh là : Trong Luận nói : 1.- Khi thế- 
gian cõi vổ-tỉnh thanh-tịnh ; 2.- Chủng sanh thế-gian cỗi hữu- 
tình thanh-tịnhằ Tức y-báo và chánh-bảo, hai bảo đều là cống- 
đức trang-nghiêm, nhự trong bài vỗn sau, và kinh Đại-Bộn củng 
Quán-kinh đS biện rành,



Hỏi : Kinh Tịnh-Danh n ó i: Tẵt cả chủng-sanh tửc tưởng 
tịch diệt khòng cần diệt gi nữa ? Thời tẫt cả cõi nườc, tức là 
tướng Cực-Lạc, lại nào còn cỏ Cực Lạc gi nữa ? Mà kinh này 
phân ra có khô có vui, tuồng nha trái với kioh kia ?

Đảp : Ngài Hiền-Thủ Đại sư giẫi-thỉch kinh kia, ý Ngài 
n ó i: Chĩ do vi chủng sanh mê lầm điên đảo, quấy thẵy có 
sanh tử, gọi là ở bờ bến này. Bực Đại-Thảnh đẵ ngộ sanh từ 
vốn khổng, bẳn-lai viên-tịeh. Tức gọi là đã qua bờ bên kia. 
Nay kinh này cững n ó i: Vì chủng sanh mê đảo, vọng chẫp cõi 
đời ngũ trược nầỹ, cho là thật tể là đại đồng, gọi ỉà ỏr nưởc 
Ta-Bà. Bực tỏ ngộ cỗi ngũ-trược này vốn không, bản lai thanh- 
tịnh, tức gọi là đã về nưỏrc Cực-Lạc. Nói tỏm lại, cõi nưởc 
thường-tịch, tại chúng sanh tự mô, mê nhiều ngộ ỉt. cbo nên 
đức Phật Ngài mới chĩ cbo cõi khô và bày cỗi lạc, khổng nỡ 
thôi được t

SỞ : Song khồ, vui đối nhan, chỉnh dửng kia  
đây hai c ỗ i , đè 80 hrởng thẳng và liệt, khiễn cho sanh 
tâm v a  và nhảm, như mưửỉ món khó dễ

SAO : Tương đổi là : Lẫy cái hết sức khồ ờ cỗi nằy, đối 
vởi cái rẫt vui tột bực ồ  nước kia, một thắng, một liệt, sánh 
xa như trời với đãt, đề tự sanh tâm ưa vui, chán khô, lẫy bỏ 
tự-quyết.

Mười mỏn là : Ngài Từ-Vân Sảm-chủ : Chia cõi này cõi 
kia khó và dễ cổ mười món, nay đối vởi khố vui mà Dổi :

1Ế- Cõi này cổ cái khố chẳng thường gặp Phật; cổi kia 
khổng điều đó, mà chĩ cỏ cải vui hoa nở thẫy Phật và thường 
gần gũi Ngài.

2.- Cõi này cỏ cái khồ không được thường nghe thuyết 
pháp, cõi kia khổng điều đó. Mà chì có cái vuỉ: Nước, cbỉm. 
cây, rừng đều rao pháp mầu.

3.- Cỗi kia không có cải khồ : Bị ác hữu ràng buộc kéo 
lôi, mà chĩ có cái vui cùng cảc người bực Thượng-Thịện đồng 
cu-hội một xứ.

4.- Cõi kia không cỏ cái khố bị quăn ma nẵo loạn ỉ mà 
ẹhì cò cái vui chư Phật hộ niệm, xa ỉỉa việc ma chưởng.
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5.- Cỗi kia không có cái khồ, luân hồi chẳng dửt mà cbĩ 
cỏ cải vui bặt hẳn đường sanh tử, hẳng khỏi nẽo luân hồi.

6ể- Cõi kia khống có cải khồ, khó khỏi tam đồ ; mà chĩ cỏ 
cải vui xa lìa ảc đạo, và chẳng nghe tên ảc.

7.- Cõi kia không cỏ cái khồ, bận vì việc lo làm ăn, trờ 
ngại việc hành đạo, mà chỉ có cải vui vật thọ dụng sẵn sàng, 
chẳng đợi kinh dinh (sẵm sửa).

8.- Cõi kia khổng cổ cải khồ, mạng ngẳn chết non, mà 
chĩ cỏ cái vui sống lâu bằng Phật khống cỏ hạn lượngệ

9. Cõi kia khổng có cải khồ tu hành thối thẫt mà chỉ có 
cái vui vào ngòi chảnh định hẳa khổng thối chuyền.

10.- Cõi kia khổng cỏ cải khồ, nhiều kiếp khỏ thành mà 
chĩ có cối vui một đời tu chứng, chỗ làm đặng xong.

Chữ Đẳng v.v... là : Như lời Sao Ngồi An-Quổc : Phân 
làm 24 việc vui, và trong Luận Quần-Nghi : Chia rộng ra làm 
30 việc lợi ích, đều nói cõi vui đê cho rõ cõi khố ; nói việc ích 
đề cho rõ việc hại, đại ỷ đồng như văn trước, đây không 
chép nhiều.

SỚ : Vó-i bốn cối k h ồ v u i, lư ợc như trong giáo 
pháp Ngài Thiền-Thai nói :

SAO : Nghĩa là : Lầm về sự thấy, lầm về sự nghĩ, nhẹ 
hay nặng, đỏ là khồ lạc của cõi Đồng-Cư. Thề-không và tich- 
không, khéo hay vụng đó là khồ lạc cùa cõi Phương-tiện. Thứ 
lởp nhứt tâm, đố là khô lạc của cõi Thiệt-Báo. Phần chứng, hay 
cửu cảnh chứng, đó là khố lạc của cõi Tịch-Quang, v.v... Văn 
nhiều đây khống kề.

SỚ : Hỏi : Ông Bồ-Tảt hy-sinh bô ngũ dục lạc. 
Dầu ngôi vua Luân-Vưo-ng cũng chẳng lấy làm vui, 
thvcrng lưỏrng chủng-sauh vẫn ĩr dưới Địa-ngục, thay 
thể cái khồ kia ! Nào đặng bỏ chúng>sanh đưưng thời 
mà tỉm  lấy cỗi Tịnh-Đ ộ, đề an hư&ng cái vuỉ một 
mình ?

Đáp : Trong bộ Thập-Nghi-Luận của Ngài T rí. 
GỈ& đã tường thuật và cũng có nhiều thuyết thủ xả 
chẳng khá chẳng biện.
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SAO : Trong Luận n ó i: ồng Bồ-Tảt chưa đặng quả Vô- 
Sanh Pháp-Nhẫn, khòng đủ sức độ sanh, dụ như đem ghe bề 
vírt người đắm nựửc, mình và người đèu bị chết chìm luôn; 
cầu sanh về Tịnh-Độ, chửng đặng Vô-Sanh-Nhẫn rồi, trở lại cõi 
này, cửu khồ cho chủng-sanh, mởi là có phần giúp ích được, 
cũng như cửu cải dốt của người, trước minh cần phải biết 
chữ. Cho nên ông Bồ-Tảt mởi phảt tâm cững thế, trưởc phải 
bỏ cõi khố này, sanh về cõi kia. Căn cứ theo đây, thời xả cõi 
khồ, chỉnh là muốn cứu khồ cho chủng-sanh ; thủ lẫy cõi vui, 
chính là muốn sẽ đem lại cái vui cho chủng-sanh vậyẵ Tự-lợL 
lợi-tha, là bôn-phận của ông Bồ-tảt, hả bực nhị thừa độc thiện 
mà khá sảnh được sao ?

Lại cỏ nhiều thuyết là : Tồ Khuê-Phong giải thich bộ 
kinh Viền-Giác n ó i: Các mỏn thủ-xả đều là bị luân hồi-cả. Như 
nói: Xả cõi Ta-Bà nàyỂ Thủ cõi Tịnh-Độ kia. Mà Ngài Đại- 
Mai cũng-nỏi: Xả cấu thủ tịnh, là nghiệp sanh tửẻ Cho nên nay 
biện rẳng : Những lời nói đày chẳng phải là chẳng trúng đích. 
Nhưng mà đặng ỷ-chĩ thì gọi là vị Đề-Hồ, mà thăt ỹ-chĩ trở 
lại thảnh thuổc độc. Cót muốn mỗị người đều tu tịnh-nghiệp, 
đề cho nhơn-loại đều đặng thanh-tịnh, chứ nào chĩ bỏ cái cẫu 
của Ta-Bà, riêng lẫy cải tịnh của Cực-Lạc, mởi là thủ xả ? Dầu 
nói : Cõi của Ta-Bà duy tâm, mà xả thủ tâm, cũng cồn ở  trong 
vòng thủ với xả vậyẳ Dù rằng Ta không thủ xâ, mà xả cải thủ 
xả đây đề thủ lẫy cải không thủ xả kia, cũng là còn thủ xà, 
cững là nghiệp sanh tử ỉuân hồi vậy.

Đâu cỏ biết rẳng : Lỷ thì nỏ không phân hạn, cỏn sự 
thì nỏ có sai khác. Hễ Lý mà tùy Sự đề biện đồi ra, thời chỗ 
không thủ xả, nỏ thủ xả rõ ràng ; còn Sự đặng Lỷ đề lẫn thông, 
thời chính khi thủ xả đó, toàn là không thủ xả. Cho nén òng 
Bồ-Tảt tuv biết tẫt cả các Pháp, binh đẳng không hai, mà chĩ 
cảnh khồ, vui, khai môn thủ xả, quyền thiệt đều làm, lý sự 
vô ngại.

Lời luận đày xin gát lại. Bày giờ cảc ông tự xẻt lại 
mình coi : Hẳn có thê đổi với vị hầm hút, hỏi thiêu, vữa rã, 
dùng làm đồ ăn uống không khác như ăn vật cao lương mỹ- 
vị chăng ? Với CỈỊỘ cău x/, hầm-hố lẵy làm giường, chõng
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chẳng khảc như nhà lằu tốt đẹp chăng ? vỏ câv lả cỏ, dùng 
làm y-phục chẳng khác lụa ỉà gẫm nhiễu chăng ? Hồ, Tây, 
Hùm, Gẫu lẫv làm bậu bạn, chẳng khác cha, mẹ, anh, em 
chăng ? Mùa đòng ngồi trong giả tuyết, chẳng khảc ngồi trong 
nệm bổng chăng ? Mùa hạ bữa nắng gẳt chẳng khác gỉ gỉổ mát 
chăng ? Nhẫn đến trong Địa-ngục'b£m, thiêu, đâm, xay, chẳng 
khác nào vào cõi Thiền thứ ba chăng ? Đi trong dị-ỉoại, cb&ng 
khác nào như đi dạo chơi chăng ?

Bằng chưa được như vậy (vl còn phân biệt) rõ ràng là 
phàm phu, đâu đặng lẫy cảnh giới quá lượng của vị Đại-thỏnh- 
nhơn, mà làm cảnh giới sờ hữu của mình, thủ lẫy cải nói cho 
khoái khấu một thời, đề cải hại nhiều đời vô-tậo. Nên nghe 
lời đây, sanh tâm đại hổi hận, khỏri tâm đại-giốc-ngộ, rơi lụy 
thương khóc vởi cải nghiệp minh, mà cầu sanh về Tịnh-Độ 
mời là phảiỀ Cho nên ông Thièu-Thủy phê-bình lời Sór ngài 
Khuê-Phong rẳng : Phân ưa, nhàm, thủ, xả. Tuy rẳng : Mê 
chơn khởi vọng, nhưng cũng có thề thuận theo lời dạy mà 
thành côngẳ Phải b iết: toàn ỉu tức tảnh, thời tâm ưa nhàm vốn 
không. Huống một pháp môn (niệm Phật) An-Dưỡng (Tịnh- 
Độ), chư Phật đồng khảm khen, qua lại trong pháp giới, càng 
rõ lý duy t&m ; mượn du vén lành kia, mau lên cõi Bửu giảc. 
Thật ỉà đường chảnh của người đời về nương, chảnh là phép 
buyền diệu của Thảnh-Nhơn đề dắt chúng.

S Ớ : xứ ng-lý , thời tự-tánh không nhiễm , là nghĩa 
không cỏ cảc khồ. Tự-tánh thư ờn g-tịch , là nghĩa chỉ 
hvử ng các sự vui.

SAO : Nhiễm: là nghĩa khố. Tịnh : là nghĩa vui. Tự- 
tảnh khổng nhiễm thường tịnh, là nghĩa khổng khố thường 
vui vậy. Kinh Hoa-Nghiềm n ó i: Bực Lục-Địa quán xét vô- 
minh ; Do từ vô-minh cho đển thử 6 là lực-nhập, ẩy là Hành- 
Khô. Xúc, Thọ, ẫy ià Khồ-khố, còn các cải kia là Hoại-khồ.

Nay nỏi tâm ta đây, từ không cải vô-minh, cho đến 
khổng cải Lão, Từ, là nghĩa không Khố-khồ. Không 12 món 
đày, tức là bực chơn Giâi-thoảt, là nghĩa hường sự vui. Kinh 
n6i : Quả Vô-thượng Ẹô-Đề Ịà cối vui: Giốc-Phốp côi Vô-
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thượng Niết-bàn là cải vuí : Tịch-Tịnh. Thế đều là nghĩa vui 
vậyẵ Do trên, vả thuận theo kinh văn, khố vui đối đãi. Như 
thật mà luận : Nhiễm đã không lập (không có) tịnh lại đàu còn. 
Tịnh uế đều vong, khồ vui binh đẳng. Cải vui như thế, mời 
đúng với cải nghĩa Cực-Lạc. Bằng chẫp là Thảnh giải (chăp 
mình chửng bực thánh) trở thành cảnh-giởi của Ma-Chẵp Phật 
kiến (chẫp chỗ thăy mình bẳng Phật) liền đọa ngục Thiết-vi. 
Thế cho nên ta quản xét nước Cực-Lạc, thiệt khổng đáng vui. 
VI nếu chẫp có đảng vui, thỉ khác gì vởi đáng khố, bởi vl còn 
tương đối.

&

BIỆT t h ị tra n g  n gh iêm  (ph&n làm bốn phần)
LANG VÕNG HÀNG THỌ (lan can, lười cáy) 

2.- TRÌ CẢC LIÊN  HOA (ao, làu, hoa sen)
3 .. THIÊN NHẠC v ữ  HOA (nhạc trời, rả i bông) 
4.- HÓA CẦM PHONG THỌ (hỏa chim gió cây)

LANG VÕNG HÀNG THỌ (phân ra làm'hai pbần)
1,- Taròng-trSn (rõ bày)
2,- TSng-kết (chang kết)

TƯỜNG-TRẰN

Lại nữa, nằỵ Xá-Lọrỉ-Phất ! Cõi nước Cực-Lạc cổ bẫy 
l<frp lan can, bẫy lớp lưổi giăng ; bảy lớp hàng cây, đều 
làm bằng bốn món báu, đoanh vây gỉẩp vòng.

SỚ" : Văn đây chính nỏỉ rỗ ra  các 8ự Tật rất  
vui. Lan*can quanh ĩr ngoài hàng cây , lư ới giăng phủ 
ĩr trên  cây , xen lẫn vỏfi nhau, đều có  7  lỏrp. Bốn 
mỏn báu là : Bốn món trư ứ c , trong 7  món báu vậy. 
Châu tráp  là : Giáp vòng kh&p đủ. Đoanh-vây lả : 
Đoanh-quanh bao b ọc, nghĩa là : Mỗi Iởp đều là 
b&ng bổn món báu trang-aức.

SAO : Lan-can : Bề ngang là Lan, bề đứng lồ Can (song 
can). Phưomg đảy, vởi những vườn hoa cây kiềng cũng có 
làm lan-can : 1.- Ngăn rào trâu, dê làm hư hại. 2.- Đề coi cbo
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tốt. Cõi kia tuy khỏi giữ trâu, dê, và khống cố-ý đề xem cho 
tốt, má là do vạn hạnh cổng-đức trang-nghiêm, tự nhiên nỏ 
đều thật hiện thành tựu. Nghĩa lưỏri giăng cQng đồng như đâyễ

Hàng cảy là : Tlíứ lởp thành hàng, khồng lộn lạo. Thế 
nào là bảy lỏrp : Một lởp lan-can một lởp lưới, vây phủ một 
lởp hàng cây ; cho nêii nói rằng : Lởp lởp xen nhau. Vởi ba 
việc nầy mặc dầu cõi ta đây cững cỏ, nhưng mà chỗt nỏ chĩ 
bSng cây với đảế Cõi kia thi ròng là đủng các thứ ngọc bảu 
làm thồnh.

Bốn món bảu trưởc trong 7 mỏn báu là : Kim, Ngân, 
Lưu-ly, Pha-lê vậy. Giảp vòng đoanh-vây là : Như kinh Thoại- 
Tưởng nỏi : Vô-lượng lưởi báu, đều dùng chĩ vàng, châu ngọc, 
trăm nghìn món tạp bảo trau dồi rực rợ, giáp vòng bổn phia, 
treo những cái bâo linh, hào quang màu sắc chóa lòa, phủ trùm 
trén rừng cây. Kinh Đại-Bồn nói : Lười kia mềm dịu, như 
bông Đâu-la-miên (bồng vải) chẳng phải như mỏn bảu trong thế 
giởi nầy, phải đợi chạm trô uốn nắn mới là nghiêm sức. Lan- 
can bằng ngọc trang sức, cũng lệ theo đây nén biết.

Kinh Đại-Bồn nói : Trên bờ đường bằng cảc mỏn bảu, 
có vô số cảy chiên-đàn-hưomg, cây kiết-tttờng-quả, mỗi hàng 
mỗi hàng ngang nhau, mỗi gốc mỗi gốc đối nhau, mỗi cành 
mỗi cành nương nhau, mỗi lả mõi lả ngay nhau, mỗi hoa mỗi 
hoa chiu nhau, mỗi trải mỗi trái- xứng nhau. Như vậy hàng 
ngQ, mẩy trăm nghìn lớp, nên gọi là hàng. Kinh lại nói : Cảc 
cây bẳng Thẵt-Bảo, đầy nhầy trong tliế-giới, chỗ gọi rằng : Gổc 
vàng, cảy vàng nhảnh lá hoa trải cũng đều bằng vàng, thời gọi 
ỉà một món báu.

Gốc vàng, cây bạc, nhánh lồ hoa trải, cũng phân ra vàng 
và bạc, thời gọi là hai món bảu. Như vậy ba mỏn báu, bốn mỏn 
bảu kia xen lộn, lẫa lựa thêm nhiều, nhẫn đến 7 món báu. 
Lại nỏi : Cõi TỊnh-Độ chư Phật xinh tốt trang nghiêm, ở trong 
cày bảu thảy đều hiện ra, cũng như gương sảng. Quán Kinh 
nỏi : Bây hàng cày báu, mỗi mỗi cây, cao 8 nghìn, do-tuần mỗi 
mỗi hoa lả, ửng ra màu sắc báu lạ, trong sắc lưu-ly phỏng ra 
hào-quaug sắc vàng ; troug sẳc pha-lê chiếu ra tia sáng sắc 
hồng v.v...
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Lại nói: Lưới bẳng ngọc chơD-ch&u tốt giăng phủ trên 
cây bảu, mõi mỗi cây cổ bảy lỏrp lưỏri ngọc, mỗi lởp lưới, cỏ 
năm trăm ửc cung điện tốt đẹp, như cung điện trời Phạra-vương, 
chư-thiên, đồng từ tự nhiên ở trong đỏ. Lại n ỏ i: Mỗi mỗi cây 
lả, dài rộng vừa chừng 25 do tuần; lá kia ngàn sắc, có các hoa 
đẹp, như sắc vàng cây Diêm-phù-Đàn. Như vòng lửa quây, lăng- 
xăng trong lá, sanh ra các trải, như cải bình của trời Đế-thỉch, có 
hào-quang lửn, hỏa thành tràng phan, vô lượng bảo cải, trong 
bảo cải ẩy, ánh hiện cõi tam-thiẻn, đại-thiên thế-giởi, tăt cả 
Phật sự, cũng hiện ỉr trong đỏ. Lại kinh Đại-Bốn n ó i: Nhà 
giảng đường của Phật, nhà cửa các vị A-la-Hản, mõi mỗi trong 
cỏ ao Thất-bảo, ngoài cỏ cây Thẫt-bảo, mãy nghìn trăm lởp. Căn 
cứ theo đây, thời ba kỉnh: Kinh thi nỏi nhiều, kỉnh 4ại nói ít, 
cỏ khác, như kinh này : Chỉ nói cỏ 7 lởp; mà kinh kia lại nói 
tới trăm nghỉn lớp. Kinh này chỉ nói lưới giăng, kinh kia nói 
trong lưỏi giăng hiện ra cung điện chư thién. Kinh nầy chỉ nói 
hàng cây, kinh kia nỏi trong hàng cây hiện ra thế-giởi đại-thiên : 
và kinh này nổi bốn món bảu ; kinh kia lại nỏi 7 món bảu. Số là 
kinh nằy nói lược, ít. Kinh kia nói rộng, nhiều. Lẵy it gồm nhièu, 
vì dùng văn bớt cho gọn. Văn tuy chẳng đủ, nhưng nghĩa thiệt 
kbòng thiếu.

Như ngài Linh-Chi nỏi: Bảy lớp lan-can. Phàm chỗ ĩr của 
Phật và Bồ-Tảt, đều như vậy cả, chử chẳng phải cả một nưởc 
mà chĩ có 7 lớp vậy đâu. Thời biết nhiều đến mẫy trăm nghỉn 
lớp, vì nhiÈu thử 7 lờp, chẫt chứa mà thành, cứ 7 lớp này, kế 7 
lửp khác, lửp lởp vô cùng. Còn nữa so đây nên thẫy.

SỚ : Lại đều nỏi Bổ 7  là : Nêu 7 g iác-ch i, 7  
Thánh-tài v .v .ềi

SAO : Với Giác-chi, sẽ thấy văn sau. Còn 7 Thánh-tài là • 
1.- Tin ; 2.- Giởi ; 3.-Văn ; 4.- Xa ; 5,- Huệ ; 6.- Tàm : 7ẵ- Qui! 
Năm mỏn trước như của báu, hai món sau như người biết cách 
giữ của báu.
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SỚ : Lọi kinh Đại-Bồn nói : Cây Bồ-đề nơi Đạo- 
Tràng của Phật A-Di-Đà cao 16 irc do-tuần, bỗn phía 
cành lá 8  ức do-tuần, gốc cây cao lên 5 nghỉn do-tuần, 
tấi cả các báu tự nhi£n hiệp thành, lại xủ các ngọc báu 
dửng làm chuỗi Anh-Lạc lại có  lu ở i bán, giàng phủ 
trên cây. Căn cứ* theo đây, thời ngoài hàng cây Ể Riêng  
có cây Đạo-Tràng của Phật, mà văn này bớt gọn, tức 
là gồm trong hàng cây.

Lại trong luận nỏỉ : cồ  công đứ c, cũng nhiếp 
trong hảng cây . Kinh Đại-Bồn nó í : Cây kìa có mủi 
hưưng, cũng nhỉểp trong món báu.

SAO Ệ. Cây Đạo-tràng tức là cây Bồ-Đề, như Phật Thich- 
Ca, cũng ngồi đirởi gốc cây nằy, mà thành ngòi chảnh-giảc, 
phải vậy. Mười sảu ức do-tuần là : Kinh Đại-Bồn Ngài Vương- 
Thị nỏi: Một nghìn sáu trăm do-tuẩn. vả Luán ; hàng cây còn 
được 8 nghìn thay. Huống cày của Phật đâu lại kém ư ? Lời Sớ 
đây gổc dẫn trong kinh Bâo-Tích vậy. Tức nhiếp trong hàng 
cây là: Do cây Đạo-tràng. Cũng là: Gổc, chồi, cành, lá, bổng, 
trải, mỗi hàng mỗi hàng kế nhau, cho nên nỏi hàng cây đủ dùng 
nhiếp hết.

Thế nào là cỏ công-đức ? Trong Luận nỏi : cỏ Bảo-Tảnh 
công đức, nhu nhuyễn quanh chiu theo hai bên, hễ ai đụng nhẳm 
thì sanh tâiĩi vui sướng hơn cải thích ý ôm chim Ca-chiên-lân- 
đà(29). Văn đây không nói đến cỏ, là do vi nỏi cày gồm cỏ.

Mùi hương của cây ẫy là : Kinh Đại-Bồn Ngài Phốp-Tạng 
nguyện rẫng: Khi ta thành Phật, hoa cây trong nước, đều dùng 
vô-lượng các món tạp bảo, trăm nghìn món hương, mà cộng hiệp 
ihành. Hươiig kia phồ-huân cả 10 phương thế-giời, chúng-sanh 
iiào có duyên được nghe đến, đều nhớ tu đạo Phật: văn đây 
khòng nói đến là vì hễ nỏi cảc thứ báu lạ thi lẽ cố nhiên, ắt có 
mùi hương lạ. Do vì nói báu lạ nỏ gồm hương lạ.

&
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TÒNG K Ễ T

Thế cho nên nirác kia, gọi ỉà nưác Cực-Lạc.

SỚ  ỉ Kẽt văn trv ử c  đề sánh văn san.

SAO : Kết văn trưỏrc là gì ? Do Lan-can, lưới giăng hàng 
cây mỗi mỗi đỉu thanh tịnh trang nghiêm ăy. sở dĩ cõi địa 
cầu bẳng vàng ròng, nó khảc vởi địa cầu bùn cát, cây ngọc báu 
khác vời cây chổng gai. Kbồng tẫt cả sự khồ, cổ tốt cả sự vuỉ, 
nén gọi là nưỏrc Cực-Lạc.

Đề sảnh văn sau là gl ? Văn sau dưới mỗi câu : công đức 
trang nghiêm, tuy khổng câu : Danh vi Cực-lạc, nhưng nghĩa 
thời cỏ đó. Trong văn đáy, dưới câu : Danh vi Cực-lạc, tuy 
khồng câu : Cỗng-đửc trang-nghiêm, nhưng nghĩa cũng có ; vi 
lối hành văn tông cách bày thẫy lẫn nhau.

S Ở  : X ứ n g  lý , th ờ i  lự .tá n h  đ& m u ôn  đ ứ c d ọ c  
ngang, là nghĩa lan-can ễ Tự-tánh rỗng rang bao-la pháp 
g i ứ i ,  là  n g h ĩa  I v ớ i  b án . T v -tá n h  n u ô i lở n  c á c  C&Q 
lành, là Dghĩa hàng cây .

SAO : Dọc và ngang là gi ? cả pháp lục độ vạn hạnh 
khổng là tự tảnh như: Tự tảnh vốn khòng xan tham, ăy gọi 
ỉà Bổ-thí-độ, lẩy Bố-thi làm bề dọc, Bố-thỉ mà tâm không 
nhiễm trưởc, thời bề ngang thành pháp-giỏri độ (trỉ-giới)ễ Bố- 
thi mà tâm khổng kiêu ngạo, thời bề ngang thành phảp-nhln- 
độ (nhẫn-nhục). Bổ thí mà tâm không nhàm mỏi, thời bề ngang 
thành phảp-tẫn-độ (tinh tẵn). Vởi pháp Thiền-định, Tri-huệ, 
cũng lại như vậy. Năm độ kia, so như trên nên biết. Cảc món 
nhiệm mầu trọn đủ, tửc là nghĩa xem cho tốt. Cảc vọng không 
phạm (nhiễm), tức ỉà nghĩa ngăn trâu, dê làm hư hại.

Bao la là gi ? Tự tánh khẳp đầy, thanh-tịnh, vì trùm bao 
cẳ phảp giói. Nuôi lởn cảc căn lành là chi ? Như kinh Hoa- 
Nghiêm ph&m Ly-thế-gian nói: Cây Diộu-phảp, của ông Bồ- 
Tảt sanh nori đăt Trựe-Tâm, tiột giống băng Đức-tín. gốc b&ng 
Từ-bi, Trí-huệ làm thản cây, Phương°tiện làm ohành cội, năm 
độ làm ràm rà, lả bẳng định, boa bằng Thần-thông. Nhứt thể 
Tri là trối hột
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Lại kinh Tịnh-Danh phằm Phật Đạo nỏi: Pháp vô-lậu 
là rừng cày, Giảc-Ý Tịnh-Diệu là hoa giải thoát, Trí-huệ lả 
trái, đều là cội gốc ờ  nơi đẫt Trực-Tâm mà phát sanh ra vô 
tận ẩy vậy. Ngặt vi lan-can đẵ ha mà lại va rìu bủa vào; 
lưới giăng đã lủng mà lại bỏng che mát thưa ỉ Còn khô héo 
đến ca gốc nhảnh là khác, huống mong gì nở nang hoa trải ? ! 
Song mà rừng Giảc (lảnh giảc) vẫn như xưa, bột giống đạo 
(Phật-tánh) chẳng xa, sao ch&ug mau vun bồi, ỉại thèm sửa 
soạn, liền thẫy cây Bá ở  trườc sân hoa Dược lan ngoài rào, mỗi 
hàng mỗi hàng đều là Bổt-nhã chợo như, mỗi pbỉa mỗi phỉa 
toàn là B&»Đề Phật tánh!

*

TRÌ CÁC LIÊN HOA (phân ra làm bốn phần)
ỉ . -  TRÌ-THỦY (ao nước)
2.- GIAI-CÁC (thím lều)
3.- LIÊN-HOA (hoa sen)
4.- TỒNG-KẾT (chung kễt)

TRÌ • THỦY

Lại nữa, Xá-Lgri-Phất ỉ Cõi n aớc  Cực-Lạc có ao bằng 
Thất-Bẫo, 8 thử nirýc công-đức, dẫy đầy trong đó ; dưới đáy ao, 
dùng rồng thứ cát bằng vàng lót đất.

S Ở : Lại nữa 1& : Noi theo v&n trên , chẳng những 
trên  đẩtliền trang-nghiêm cỏ  nhírng lan-can, lư ới giăng, 
h&ng cây như th ê, mà dưới ao nvórc cũng trang-nghíêm , 
cũng lại th&ngdỉệu khững chi kịp vậyế Ao Thât-bảo là 
gỉ ? Do bảy món ngọc báu lảm th àn h ; chất n ư ớ c  trong  
ao, cũng dửng 7  tbií* ngọc bán.

SAO : Bảy món ngọc báu làm thành là : Vi lựa khác với 
phương nầy, dùng đẫt đả làm thànb. Kinh Đại-Bồn nói : Trong 
□goài đôi bên có những ao tắm, hoặc 10 do-tuần, hoặc 20, 30, 
nhẫn đến trăm nghỉn do-tuàn cQng như biền lởn. Hoặc dửng 
một món báu, hai món bảu, nhẫn đến 7 mỏn bảu, hiệp cộng 
làm th&nh.
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Lại n ỏ i: Nha cái ao của đức Phật kia, tư vuông bội hom 
cái ao tông trăm ngàn do-tuần ẵy, toàn dùng 7 món báu làm 
nênể Nay kinh này (Di-Đà tiều bồn) không nói ao cùa Phật, là vl 
gồm chung trong cải nghĩa ao rồi.

Nưởc cQng dùng các mỏn báu, như kinh Thập-Lục-Quản 
n ỏ i: Nước trong mỗi ao, do 7 mỏn báu làm thành, bảu kia nhu 
nhuyễn từ ngọc Như-Ý-Châu Vương (thanh tịnh tâm) sanh ra. 
Phân ra 14 dòng ntrớo, ngời ra màu tốt của 7 mỏn bốu, vàng 
rồng làm bờ ao.

Lại nỏỉ: Nưỏrc bằng chẫt ngọc Ma-Ni (tâm chảnh định) 
kia. chảy rỏt trong hoa, nưỏrc chảy chuyên thèo cây lên, xuống. 
Nay kỉnh này chĩ nổi ao báu. khổng nỏỉ nước cũng do ngọc báu 
làm thành, và chây rót lên xuống, là vì chung gồm trong nghĩa 
nưởc vậy.

Nưởc, bẳn tảnh nổ thỉ chảy xuống, mà trải lại từ dưới 
thẫp chảy lền trèn cây cao. Vì phương ta đây không có, (dù cố 
cũng mắc công bơm). Như kinh Hạ-Sanh n ó i: Cõi trời Đầu-Suẫt 
Đà-thiẻn của Phật Di-Lặc ở, cỏ thử nườc chảy đi trong rường 
cột, tửc là đồng loại nước đ&y vộyễ

SỚ : N vức cỏ  tám thứ  cững-đức là : Bản kinh  
dịch đời nhà Đ vởng nói : l . -Lóng trong ị 2 . -  Mát 
mẻ ị  3 . -  Ngọt ngon ; 4 . -  Nhẹ mềm ; 5 . -  Nhuần láng ;
6 .-  An-hòa ệ, 7 . -  T rừ  đói khát ; 8 . -  Nuôi lửn các c&n 
lành. Đủ tám món công-đức đay đ i lợi ích cho chúng* 
sanh Tây ễ LỞI Sớ' kỉnh Thập-Lục-Quán Đỏi : Phân tích  
tám món cAng-đirc, vỏri kinh nầy có khác một chú t.

Dvórl đáy ao cát vàng l à : Do lấy cál vàng ỉ&m 
đáy ao, cho khỏi bủn cặn vậy.

SAO : Lóng trong là : 1Ệ- Lóng trong sạch sễ khổng ô- 
trược; 2.- Mát mẻ : Trong trêo mát mê, không nóng nảy ;
3.- Ngọt ngon : ngọt ngào ngon đẹp, đủ chẫt vị rẩt quỉ ; 4 ,- Nhẹ 
Ểm : Nbẹ nhàng. Ếm ải, chảy lên xuống đều vừa ỷ ; 5ề- Nhuần 
láng : được nhuần trơn lảng, không khô r i t ; 6,- An-hòa : An- 
tịnh bòa huỡn, khổng gẵp tràn; 7.- Trừ đói khát: Nước này
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đã đ& khát mà nay lại thêm đỡ đổi, cỏ sức thủ thẳng ; 8.- Nuôi 
lớn cảc căn lành : Nuôi đưỡng thêm lớn cho cả trong tâm ngoài 
thân vậy.

Trong Quản-Kinh lời Sở nỏi: Tảm món công-đửc là •
1.- Nhẹ. 2.- Trong. 3.- Mảt. 4.- Êm. 5.- Ngon. 6.- Không hôiể
7.- Khi uống hòa đẹp. 8.- Uống rồi không bệnh. — Đối vởi trên, 
chỗ đại-khải thì đồng, nhưng có khác một chút.

Vì sao ? Do kinh đây, nhẹ và êm hiệp m ột; cồn kinh kia 
lại chia ỉàm haiễ Kinh đây, khồng nói: Khống hôi. Kinh kia lại 
thiếu : Nhuần láng và Hồa-an. Song nghĩa lẫn nhau thẫy đủ. Vì 
hễ lóng trong mảt-mẽ, thời ắt không hồi-hảm; đã nhẹ lại dịu- 
êm. đâu chẳng An-hòa, lược bớt nghĩa Nhuần-lảng ; cho nên 
n ó i: Cổ khác một chủt.

Lại kinh kia phổi vỏri nghĩa Lục-Nhập, Kinh đây thời lỏng 
trong là căn Sắc-nhập. Ngọt ngon là căn Vị-nhập, cho đến nói: 
Nuôi lởn cảc căn lành, là : Nhĩ-nhập, Tỹ-nhập, Thân-nhập vá Ỷ- 
nhập, đều thâu nhiếp cẳ.

Lại kinh Đại-Bốn n ỏ i: Dưởi sông lởn, cảt vàng lót đẫt. 
cỏ hương chư Thiên, hương đời không sánh được, theo nưỏrc 
tan ra bảt-ngảt, hòa vời nườc trôi thơm đèu là chứng rõ có căn 
hương nhập vậy.

Văn sau nỏi thuyết-pháp ẫy là chửng rõ : Căn Thinh-nhập 
và căn Phảp-nhập. H ỏi: Với ngọt, ngon, nhẹ, êm, trừ đói, nuôi 
lởn căn lành. Phương đầy không hẳn, thiệt đủng như vậy, nhưng 
mà phàm nước thì tbẳy đều mảt-mẻ, thảy đều nhuần-lảng, nay 
vì sao nước cõi kia cũng có đủ hai tảah đó, mà lại riêng xưng 
là nưởc cồng-đửc ?

Đảp : Nước ở  phương ta, pnặc dầu cũng mát-mê, nhưng gặp 
nắng thì nóng, gặp lửa thi sỏi, còn nước cõi kia dầu kiếp lửa 
đến nó cũng mát-mẻ tự như, trọn khổng nỏng và sôi.

Nưỏrc ở  phương ta, tuy cũng nhuàn-láng, nhưng Dẳng quá 
thời khô, lửa đốt thời cạn. Còn nưỏrc cõi kia, dầu kiếp lửa đốt 
đỏ, nỏ cũng vẫn nhuần-láng tư như, khổng khô và can.
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Kim-sa (cảt vàng), trong Quún-Kinh nói : Vàng ròng 
làm bờ ao, dưới bờ ao, cỏ những thứ ngọc Kim-Cang làm cát 
dưởỉ đảy aoỂ Kinh Đại-Bồn nổi : Ao, ròng một món báu, cảt 
dưởi đáy, cũng dùng ròng một món bảuẻ

Ao vàng rỏiig là : Cát dưới đáy ao bSng chẫt bạc trắng, 
như ao thủy-tinh, cảt dưới bẫng ngọc Lưu-lyề Hai món bảu 
làm ao, thời cát dưởi đảy, cũng hai mỏn, cho đến 7 món báu 
làm ao, cũng lại như vậy.

Nay kinh này chỉ nổi một thử cát vàng, là vỉ bởt văn 
gọn lại.

SỞ : Lại kinh Đại-Bồn nói : Ao n v ở e, các món 
bán đfi kề rồ i, nay lại phan ra  ba món diệu-dụug thử- 
th&Dg: l ẳ-N ư ớ c hay tù y -ý ; 2 . .  Nước hay thuyẽt-pháp ;
3 , -  T&m rồi tân tu đạo nghiệp.

SAO : Tùy Ỷ là gì ? — Kinh Đại-Bồn nối : Các người 
bực Thượng-Thiện, vào trong ao Thẵt-Bảo, tắm sạch thân thề, 
ỹ muốn cho nước ngập chưn, nước liền ngập tới chưn, muốn 
cho tởi gối, nước liền ngập tới gối, muốn cho tới lưng, tởi 
nảch, tởi cồ, và xổi lên trên thản thề, đều được như ý muốn. 
Muốn cho nỏ trờ lại, nưỏrc liền trở lại, điều. hòa ìím, mát, 
không chút nào mà chẳng thuận thích. Nới thần sướng vóc, 
rửa sạch tinh lự (30), trong ngần lỏng sạch, tịnh như vô-hình. 
Nước ẫy thiệt là vô tâm mà hay tùy tâm ỷ người muốn vậy 
(không như nước mảy cõi năy, cần người ra sửc bơm, vặn, 
nhận nủt trong khi tắm).

Thuyết pháp là gi ? — Kinh Đạỉ-Bồn nỏi: Pháy dợn xoay 
vòng, chuyên nhau rỗn rên, không chậm không mau, ém đềm 
rĩ-rả. sỏng xao vô-lượng, tự nhiên kêu ra những tiếftg nhiệm 
mầu. Hoặc nghe tiếng Phật, hoặc nghe tiếng Phảp, hoặc nghe 
tiếng Tăng, tiếng tịnh, tiểng không, tiếng vô ngã, tiếng đại từ- 
bi, tiếng Ba-la-mật, tiếng thập-lục, tiếng vô-úy, tiếng bẵt-cộng- 
phảp, tiếng chư-thồng-huệ, tiếng vô-sở-tảc, tiếng bẫt-khởi- 
diệt, tiếng vổ-sanh-nhẫn, cho đến tiếng cam-lồ, quán-đảnh, 
tiếng chủng dỉệu-pháp, xửng tâm sỏr dục (vừa theo ỷ muốn). 
Khộng phút nào chẳng nghe, phát-tám thanh-tịnh, thành tbục
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cảc căn, hẳng không lui sụt đạo vỏ-thơợng Bồ-Đè. Thiệt là 
nưởc ẫy vổn vỏ-tinh, nhưng có thê nói được các điệu-phảp vậy.

Tẳm rồi tẫn tu đạo nghiệp là : Kinh Đại-Bồn nói : Củng 
nhau tắm rồi, hoặc mõi người ngồi trên hoa sen. Lại nói : Có 
người ở  dưởi đẫt giảng kinh; người tụng kinh ; người tự thuyết 
kinh ; người dạy kinh ; người nghe kinh ; người niệm kinh ; 
người nghĩ đạo ; người tọa thiền nhứt tâm ; người đi kinh 
hành ; cỏ người ở  giữa hư không giảng kinh ; nhẫn đến người 
tọa thièn rồi đi kinh hành; mỗi người đều tùy theo tánh của 
mình muốn mà cỏ đặng chỗ sờ đắc.

Người chưa chửng tứ-quẳ, nhơn tắm rồi đặng tứ-quả ; 
chưa đặng bực Bẫt-thối-chuyền-địa Bồ-tảt, thời đặng bực Bẫt- 
thối-chuyền. Nước ẫy chẳng những chĩ cỏ cải công-năng dùng 
đề tắm được, mà lại sau khi tắm rồi, được nhiều lợi ich quí lạ.

Sắp về trước ba mỏn thù-thẳng, đều nhiếp về trong 
nước Bảt-công-đức, và ao Thẫt-Bảo. Lại Hậu-Xuẫt-Kinh lời 
Kệ n ỏ i: Chĩ cỏ nườc sông chảy, tiếng vang như thuyết-phảp 
thật vậy.

SỞ : Xứng lý, thời tự tánh sâu rộng đằm thẳm, 
là nghĩa ao báu. Tự-tánh đều đủ tấ t cả công-đức ị là 
nghĩa nước Bát-công-đức.

SAO : Sàu rộng đằm thẳm là gì ? Chữ : Uông : là dạng 
thầm sâu, là vì tự-tảnh sâu mằu vô-tận, như đáy ao vậy. Chữ 
Dương là : Dạng rộng khơi, là vi tự-tánh rộng xa khổng tột, 
njiư lượng lớn của ao vậy. Đẳm thắm là : Dạng trung hòa ; vl 
từ-tảnh chẳng phải chơn, chẳng phải tục, thuần-túy chí-thiện, 
như ao thuần dùng ngọc báu làm thành.

Đủ các mỏn công-đức là : Tự-tảnh khỏng nhiễm, tức 
đức lỏng sạchẾ Tự-tảnh khòng phiền-não, tức đức mảt-mẽ. Tự- 
tảnh không hung ác, tửc đức ngọt ngon. Tự-tảnh vô-ngã, tức là 
đức nhẹ êm. Tự-tổnh khồng dứt mãttửc là đức nhuần-láng. Tự-
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tánh khồng bạo tàn, tức ỉà đức an-hòaẽ Tự-tánh khổng thiểu 
thốn, tức là đức trừ đỏi khát. Tự-tánh sanh ra tẫt cả muôn 
điều lành, tửc là đức nuối lởn.

Lại tự-tánh thuận muôn vật mà vô-tinh, đi lên thời vào 
bực Thánh, nhưng bực Thảnh cũng khổng tăng, đi xuống thời 
làm bực phàm, nhưng bực phàm cũng chẳng giẳm. Băt biến mà 
tùy duyên, khắp cùng cả pháp giởi. Cho nên nói chảy rót thắm 
trong các thử hoa, và chẳy lên trên những cột rường ẩy vậy.

Ngài Vĩnh-Minh n ỏ i: Vì nước có 10 đức, đồng với chơn 
tảnh. Chỉnh ý như đây. Nước định lặng vậy nhầy đầu, người 
tắm nước đây không nhơ cũng khỏng sạch, ẫy là nước Bảt- 
công-đức.

GIAI CẤC

Đưỉrng đi bốn bên thềm ao thành bằng bốn chất báu là : 
Kim-ngân, Lưu-ly, Pha-lê, trên có lầu các, cũng dừng Kim-ngân, 
Lưu-ly, Pha-ỉê, Xà-cừ, Xích-châu, Mã-não, đề kiến trúc điềm tô 
□hà lău ấỵể

SỞ : Bốn bên là : Giữa là ao n v ở c , giáp vòng bốn 
bên là thềm đường vậyỂ Kim : Tiểng Phạm (suyarna) 
Tô-Phạt-la. Ngân : Tiếng Phạm (R upya) A-lộ-Ba. Lưu- 
ly đây dịch : Thanh-8ẳc-bảo (viên ngọc màu xanh). 
Pha-lê đây dịch  : Thủy-ngọc (ngọc th ủ y -tin h ), xà-cờ 
đây dịch : Đại-Bối (con ốc lớ n ). X ích-châu , tiểng  
Phạm  : Bát-M a-La-G iàễ M ă-não tiếng Phạm : B át.m a. 
Ia-gỉà-Iệ ; dửng 7 món báu đây đề trang nghiêm trau  
dồi.

SAO: Giai-đạo (thềm đường) là : Cao khỏi mặt đẫt gọi 
chữ : Giai (thềm). Đường bằng phẳng gọi chữ : Đạo. Chữ Lầu- 
các là : Chồng nóc gọi là Lầu, lầu cao nói là Cảc. Như trong 
Quản-Kinh nói : Trên đẵt vàng rồng, trong mỗi mỗi món bổu, 
năm trăm sắc hào-quang, hào-quang như hoa, thành đài quang 
minh, nghìn muôn lầu cảc, trăm món báu hiệp thành.

Kinh Đại-Bồn n ó i: Nhà giảng đường Tinh xá và cung 
điện lầu các của Phật A-Di-Đà, đều dùng 7 món Dảu. Tốt
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bơn gẵp trăm ngàn muồn bội chỗ cũa trời thử 6 trong thể- 
giởi nầy vả chỗ ĩr của cảc vị Bồ-tảt, cĐng hơn như vậy. cỏn 
cung điện, lầu cảc của cảc vị chư-tbiẾn, vả người, thi xứng 
theo hlnh sắc cao, thẩp, lởn, nhỏ, hoặc đủng một món báu, 
hai món bảu, nhẫn đến vô-lượng món báu.

Lại luận Phật-Bịa n ó i: vả nói 7 món bảu, nhưng kỳ 
thực cõi Tịnh-Bộ, vô-lưựng món bảu nhiệm-mẳu. Cho nên 
biết r&ng nói bổn bảu là bởt văn.

Lại kinh Hoa-Nghiêm phầm Nhập-phảp-giới nỏi: Lầu 
cao dẵy dọc, đường đi quanh trên gảc gie ra hai bên, cột nhà 
liên tiếp, song, cửa lẫn nhau ánh chỏi, thềm sân, hiên rào, 
món món đầy đù, tẫt cả đều dùng ngọc tốt trang-nghiêm, tức 
là nghĩa đây vậy.

Lại kinh Đại-Bồn nói : Các nhà lầu nhà gốc đày, có cải 
tùy ỷ người mà nôi lên cao lờn ở  giữa hư-không, như vừng 
mây vậy. cỏ cải chẳng tùy ỷ người thời chỉ cao lớn ờ  trêu 
mặt đẫt. Do người khi cầu đạo, đức có dày, mỏng, chõ tự 
minh gây tạo. Lại nói .ế Lău quản, lan-can, có ngọc anh-lạc phủ 
lên irên, đều trỗi lên tiếng nhạc ngĐ-ầmế

Lại trong Quản-Kinh nói : Hai bên lầu-các, đều có những 
cải tràng hoa,vô-lưỢng đồ âm-nhạc, dùng làm trang-nghiêm, 8 
món giỏ trong khua đồ ầm-nhạc ấy, diễn reo những tiếng 
phảp : KhS, không, vô-thưòmg, vô-ngãr; lẵy đây nghiệm xét, 
thời kinh chĩ nỏi lầu cảc, không phân của Phật và Bồ-tảt, trời, 
người, cũng ch&ng phân ở  trên không, ĩt dưới đốt cũng ch&ng 
nỏi âm-nhạc diễn pháp, đều là bỏrt văn vậy.

Kim (vàng)có 4 nghĩa : l . -S ắ c  không biến đồi ; 2 .- Thề 
không nhơ-bân; 3.- Chuyền làm vô ngã ; 4 .- Hay khiến ngứời 
giàu — Ngân (bạc) cỏ 4 nghĩa dồng vởi đây, nhưng cổng-dụng 
nó cổ thua một chút Lưu-ly chính dịch là sắc xanh, lại cỏ tên 
là Bẫt-Viễn. Băt-Viễn là cái tén một hòn núi, vl cải nủi sanh ra 
ngọc báu này (lưu-ly) ở gằn thành Ba-la-nại.

Thủy-ngọc là : Ngọc Thuy-Tinh bẫy giờ. Xà-cừ mà nỏi 
con ổc lờn là vì con 6c nầy là loài 6c cỏ vỏ, ò  trong biến, thứ
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lờn gọi lồ bảo (bốu). Một thuyết nỏi, khòng phải tiếng Phạm 
(xà-cừ). Do vl nỏ giống vành bánh xe, chữ Cừ là vành bảnh 
xe vậy. Chữ xỉch-châu là : Luận Phật-Địa nỏi : Loà! trùng àố  
sanh ra ngọc này (xích-châu). Song cỏ ngọc xich-châu trên 
trỡi, tèn là .Ệ Nhơn-Đà-La, chẳng phải vật 9ơ-hữu ở  dưởi thế 
này. Trong Đại-Luận gọi ngọc Trân Châu, hoặc trong bụng 
con cá sanh ra, hoặc trong óc con rắn sanh ra, hoặc trong 
thai con Trai sanh ra, hoặc trong cây tre sanh ra, thời sắc nó 
cũng chẳng nhứt định là đỏ ; cho nên theo bản dịch trưỏrc là 
đủng hơn. Ngọc Mã-não : Hoặc cỏ thuyết nói : Chẫí máu con 
quỷ ở  ngoài đồng nội xử Đơn-Kỳ hóa ra, có một thuyết khác 
n ó i: Ví như cối sọ con ngựa.

Chữ Trang-nghíêm có nghĩa là chĩnh-tề. Chữ Giảo-sửc 
có nghĩa là rực-rơ ; do những loại nghiêm sức đày, như văn 
trưởc, hoặc dàng một món bảu, hai món báu, nhẫn đến bẳy 
mỏn báu.

Lại bảy món báu đây, chỉ mượn cải tên đồng vóri 
phương nầỵ, chở thật ra chẵt nó ch&ng giống, như vàng trời 
và bạc trời, như người đời không cỏ thề cỏ được. Huống chi 
cối Tịnh-Độ kia.

S Ớ  : Lại bảy m ón báu là th v ờ n g  dụ ỉ Dửng nghĩa 
quỉ trọn g , như trong k in h  Phọm^Vổng n ó i.

SAO : Quí trọng là kinh Phạtn-Võng phằm Bồ-tảt Tàm- 
Địa n ỏ i: Xả bỏ kinh luật Đại-thừa chẳng học, mà lại học sách 
vở của ngoại-đạo, Nhị-thừa là-kiến v.vế. Khảc nào như bỏ 
cùa bảy báu, trử lại dửng ngói sạnẽ Đối ngói sạn mà n ố i; nên 
biết chữ bảo ẵy là lẫy nghĩa qui trọng. Chính là nổi hai cõi, 
uế và tịnh chẳng đồng, vì khiến cho người đời sanh ơa cõi 
Tịnh nhàm cổi Uế.

Hỏi : Vua Nghiêu ở  nhà tranh, ông Cơ-Tử can vua Trụ 
dùng chén ngọc đfla ngà, những bực vua tôi trong đời côn 
chuộng điều chẳc thiệt; vị Bồ-tảt cõi Tịnh-Độ, sao lại còn quỉ 
vật báu đề làm trang nghiêm ?
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Đảp : Đây cỏ hai nghĩa : 1.- Những người bực thượng 
tri, biết tâm minh tịnh, thởỉ cổi tự tịnh, cbánh-bảo thù thắng, 
thời y-bảo ẳt hùng cường lễ cổ nhiên vậy, nhưng tâm thiệt 
không nhiĩm. Du như : Vua Thuẫn ờ chổn ruộng nương, mình 
vác cày bừa : một khi chịu vua Nghiêu truyền ngỏi thì vởi cảnh 
cửa nghiêm ra vào, mão ngọc tua tbả, chẳng cầu mà tự đủ, 
Vua Thuẵn nào ham vui ư ? Cho nên n ó i: Có Thiên-Hạ mà 
cbẳng màng vậỵ.

2 .-Chiềutheo kê phàm-phu độn căn, phải chĩ cõi khố 
cổi vui, khỉền cho sanh tâm ưa và nhàm. Trưởc lẫy sự ưa 
muốn mà kéo dẳt, sau khiến tỏ vào được trí Pliật.

Dụ nưỏrc đang gặp nạn đói rét, chợt nghe cỏ xứ no cơm 
ăm ảo ; đang rớt dưới dầm đen tối, thoạt thẫy cảnh quang 
minh, hả chẳng thân tâm chẳm hẳm, bỏ cũ theo mớí, miễn 
đặng vẵng-sanh, quyết thành người giải-thoát ; phương-tiện 
tiấp dẫn, lẽ phải như vậy.

SỐ* : Xứng lý, th ời sự tánh bằng thẳng, là nghĩa 
tầ ề m  đường. T ự -tánh cao ^ a , là nghĩa lầu các . Tự-tánh 
cụ tức c& công-đức tà i , pháp, là nghĩa bảy món báuệ

SAO : Bẳng tbẳng là gì? Tự-tảnh giẳi-thoát tự tại, lìa 
cảc cẫu ò, rộng rãi thẳng bẳng, không có thiên lệch, ãy gọi 
là thềm đường. Cao xa là gi ? Tự-tánh vượt khỏi cẳnh lục 
trằn, xét soi không sót, bao quảt chổn hư không thinh thoang 
vô-tận, ẫý gọi là lầu cảcỆ Công-đức tài và phảp là chi ? Tự- 
tảnh thưởng mà không đ ối: Tịnh mà không nhiễm ; Ngã mà 
tùy duyên không ngại ; Lạc mà giàu cỏ không thiếu ; ẫy gọi 
là Kim-ngân. Tự-tảnh trong ngoài sảng suốt, không chưởng 
không ngại, ẫy gọi là Lira-ly ; Tự-tảnh bản thề trong sạch lia 
Tử-quẵ, tuyệt ệAch-phi, ẵy gọi là xà-cử. Tự-tánh quang-minh 
chói lọi, ẫy g9Ì là Xích-châu. Tự-tảnh chắc thật khổng đồi, ẫy 
gọi là Mã-não.

Cảc về đẹp đều đủ giúp thành phảp thân ; ẵy gọi là 
nghiêm sửc vậyế Vầ chăng Nệài Thiện-Tài khắp trẳi nhièụ
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thành, rống cầu cảc thảnh, rốt sau đến lầu cảc đức Di-Lặc, đỉm 
chỉ mà lên.

Nay kinh này : Chỉ trì danb, không lặn lội đường quanh, 
liền được ở cảnh tốtệ Kia như trọn ngày đì tréo thềm bảu, 
mà tự nỏi là đửa lạc đường ỉ Khả gọi rằng : Dựa cửa khảy 
mỏng, chẳng biết thân mình ở  trong lău ngọc, tiếc thay i

L I Ê N  • B O  A

Hoa sen trong ao, lớn bằng bánh xe, sắc xanh, hào-quang 
xanh, sắc vàng hào-quaug Tằng, màu đỏ chiếu ấnh đỗ, màu 
trắng tỉa sáng trắng, nhiệm mầu thơm sạch.

SÓ* : Văn trưỏrc ,nói vật tổt ồ* ngoài ao. Văn đây 
nêu vật tố t trong ao. Hoa sen tỉẽng Phạm  : Phân-Đ à. 
L ợ i, cũng nói Ư u-Bát-LẠ , hay B át Đ ặc-M a, hoặc câu - 
Vật-Đầu.

SAO : Tiếng Phạm Phân-Đà-Lợi, Tàu dịch : Bạch-Liên- 
Hoa (hoa sen trắng). Khi chưa nở tẻn là : Quật-Ma-La. Khi 
sắp rụng tên là : Ca-Ma-La. Khi đang nờ tên là : Phân-Đà-Lợỉể

Ưu-Bảt-La là : Hoa sen xanhỂ Bảt-Đặc-Ma là : Hoa sen 
hồng. Câu-Vật-Đầu là : Hoa sen vàng vậy.

SÓ* : B án h  xe  là  nói cá i h ìn h  của n ó , lớ n  nhỏ 
không nhứt địnhễ Luận Bà-Sa Tà các thuyết nói : Nhiều 
thử chẳng đồng, mỗi mỗi đều tủy cơ  mà th ấy.

SAO : Bánh xe lớn nhỏ là : Luận Bà-Sa nói Bánh xe vàng 
của vị Luân-Vương nghìn bức, vòng tròn 15 dặmẵ

Kinh Hoa-Nghiêm lời sao nối: Bánh xe vàng lởn một 
do-tuần, trong Quán-Kinh n ói: Mõi mỗi trong ao, cỏ 00 ức 
hoa sen bẳng thất-bảo, tròn vìn vừa đúng 12 do-tuàn. Kinh 
Đại-Bồn Dối : Hoa sen trong ao, hoặc một do-tuần, nhẫn đến 
100 do-tuẫn, nghìn do-tuần, mà bảnh xe của người đời, lờn 
chẳng quả một trượng ; không nện chẫp đẫy. mà cho là mực 
chậc,
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Lạỉ n ỏ i: Hoa sen bằng các chẩt bảu, châu biển cả phảp 
giởi, mỗi mỗi hoa bảu, cỏ vô-lượng trăm nghìn ức cánli, xét 
trong kinh 'phân biệt hoa seo cỏ thắng cỏ liệt, ba thử . 10 cảnh, 
100 cổnh, 1000 cảnh.

Nay kinh này n ổ i: Vò-lượng trăm nghìn ửc cảnh, cảnh 
đẵ vỏ-lượng thời hoa kia sức lớn, cũng vô-lượng vậy. Lại 
kinh Như-Lai Tạng n ó i: Bây giờ đức Thế-Tỏn ồ  trong nhà 
Chiên-Đàn Lằu-Cảc, đang ngôi chốn Đạo-Tràng, mà hiện pháp 
thần biến ra có hoá sen nghìn cảnh, lởn như bảnh xe, trong 
sen, hỏa cảc vị Phật, mỗi Phật phổng vô số trăm nghìn hàp- 
quangắ Cho nên biết bảnh xe khổng thề nghĩ bàn. Đâu đặng 
chẫp theo bánh xe của ngưởi ợ  đời Ibường đi, mà làm bạn 
lưọng.

Tủy cơ ỉả : Hoặc nhỏ, hoặc lớn, do chỗ tu nhơn mỗi 
người, cổng phu niệm Phật, có thẳng cỏ liệt, cơ cảm tự nên 
như thếễ Cổ người chSp hoa bẳng bảnh xe, chê kinh nầy là 
tản thiện, ẵy là người chưa xét được nghĩa bảnh xe.

SỚ : Lứn nhơ bánh x e , vả dụ hiuh th è, lấy bánh 
xe dụ đ ứ c, cũng cỏ  nhiều nghĩa.

SAO ẽ. Hình thề là : thề bánh xe bao tròn, có giống hlnh 
hoa sen vậy : Nhiều nghĩa l à : Lại bánh xe, cổ nghĩa xoay 
chuyền: Là Hoa sen nẫy chúng-sanh gá thai, đồi phàm thành 
Thảnh, tức là nghĩa xoay chuyềnể Lại bảnh xe, có Dghĩa lăn 
□ghiền là : Hoa sen nầy, khủng nhiễm sự ô-trược phá trừ 
phiền não, tửc là nghĩa nghiền lăn. Lại bảnh xe cỏ nghĩá bay 
đi là : Bảnh xe vảng cùa vị Thánh-Vương, trong một ngày bay 
giảp bổn châu thiên hạ, là ý n ố i: Hoa sen này, khắp đến 10 
phương, tiếp những chủng-sanh niệm Phật kia, về đến nưửc 
Cực-Lạc, tức là nghĩa bay đi. Cõn nhiều nghĩa nữá đây 
khổng nói.

S Ở : X anh , vàng, đ ò , trẳng 1& nói màu sắc cùa 
nó vậy ; chẳng những c ó i màn sôc, m i nói hào-quang  
nữa. V i hoa sen C0Ỉ nầy, vẫn cỏ  màn g&c, nhưng không 
Jfòo-qnang. Chỉ nói bốn 8&C là rủt Tăn gọn lạ i.
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SAO : Bốn sắc, giải thẫy lời sờ văn trườc, Hào-quang ẫy, 
từ sắc mà chiểu ra, như viên ngọc trong bóng, thời hay chói 
ánh-sảng. Hoa sen cõi kia, rẫt là thanh-ỉịnh, cho nốá có hào- 
quang sảng chiếu.

Kinh Đại-Bồn nói : Sẳc xanh hào-quang xanh, sắc trắng 
hào-quang trắng, sắc đen, sắc vàng, sắc đỏ, sắc tỉa, hào-quang 
kia cũng vậy, rực rỡ ảnh ngời, xán lạn như mặt trời mặt trăng, 
trong mõi mỗi cải hoa, chiếu ra 36 nghin ửc tia sáng, trong mõi 
mỗi tia sáng, hiện ra 36 trăm nghln ức đức Phật. Mỗi mỗi đức 
Phật, lại phỏng ra trăm nghìn hào-quang sảng đề khắp vi chúng- 
sanh trong 10 phương mà thuyết-pháp vi-diệu.

Cử theo đây thời xanh, trẳng, đen, vàng, đỏ, tía, đã thành 
6 sắc mà Luận Phật-địa lại nỏi: Bảy báu, cho nên biết bốn sẳc, 
ỉà vi bớt văn

Kỳ thật hoa sen đùvô-lượng sắc, đù vô-lưựng hào-quang 
vậy. Lại không nói hoa sen thuyết-phảp, cũng vi bởt văn.

SỎ* : Vi diệu hưưng khiẽt là nói cái đức kia vậy. 
Nói bổn đửc là cũpg vì bứt v in .

SAO: Bốn đức là : Ly-cẫu, iẩ.nghĩa chánb của hoa sen. 
Suy rộng nghĩa kia, lược nói cỏ bốn :

I.- Nỏi chữ: Vi, là cững có bốn nghĩa ; hai nghĩa đồng và 
hai nghĩa b iệ t: l ẽ- Rễ nó ngầm dưởi đảy ao, không ngỏ thẫy 
được, ẫy là nghĩa u vi. 2.- Không sanh nơi gò cao đăt cồnế Cùng 
cảc thử hoa sảnh nhụy, mà tranh phần tốt xinh tổt, ẫy là nghĩa 
Sn-vìẵ 3.- Trong Quản-Kinh n ó i: Trén mỗi mỗi cành hoa cơ 
tám vạn bổn nghỉn gân mạch, cũng nhữ thợ trời khéo vẽ, ãy lả 
nghĩa tế-vi. 4 .- Bảy báu làm thành, quí lạ ròng tốt, ẫy là nghĩa 
tinh-vi. Hai nghĩa trườc chung vởi phương này; hai nghĩa sau 
nườc kia riéng có, cho nên hai nghĩa đồng, hai nghĩa biệtễ
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n.- Nói chữ: Diệu, lồ cũng cỏ 12 nghĩa ề- Bổn nghĩa đồng, 
tám nghĩa biệt: 1,- Mới có hoa liền có quả, chẳng đợi hoa rụng, 
ăy là nghĩa: Nhơn-Quả Đồng Thời Diệu ; 2.- Nhiễm mà không 
nhiễm, không nhiễm mà nhiễm, ấy là nghĩa: Cẫu tịnh Song-Phi 
Diệu ; 3.- Một hoa khắp vòng ở  ngoài hột, các hột .sắp hàng ờ  
trong hoa; ẫy là nghĩa: TÔng-biệt tè-chương Diệu ; 4.-Ngày thời 
n& đủ, đêm thì búp lại, ẫy là nghĩa : An hiền tùy-nghi Diệu ; 
5Ế- Hoa lởn ở  giữa, có trăm rghin vạn ức hoa sen, dùng làm 
quyến thuộc, ẵy là nghĩa : Chủ bạn tương tham Diệu; 6.- Thượng, 
Trung, Hạ phàm, mỗi phàm phản ba thành chín, chín nhàn chỉn, 
cho đến vô-lirợng tùy theo nhơn trước của mỗi người tu, không 
lầm lộn nhau, ẫy là nghĩa : Thắng liệt phân minh Diệu ; 7.- Lởn 
một do-tuần, cho đến trăm nghin vạn ức do-tuần, ẫy là nghĩa : 
Đại Tiều vô-định Diệu ; 8.- Chẳng do mùa xuàn sanh, chẳng vì 
mùa thu hẻo, luôn luôn thường mới, ầy là nghĩa : Hàng thử bẫt 
thiên Diệu ; 9.- Đỏ, tía, đen, vàng hoặc là thuần trắng, bay tạp 
sắc, tạp quang, cũng lại như vậy, ấy là nghĩa: Thế-tố giao-huy 
Diệu ; 10.- Sanh ờ nước kia, mà từ hư-không bay đến cõi nầy, 
đề rước ngứời đáng sanh, ẫy là nghĩa: Động-tịnh nhứt nguyên 
Diệu; 11.- Chư Phật Bồ-tảt, ngồi kiết già trong đỏ, những chúng- 
sanh niệm Phật, cũng gả thai ơ trong đỏ, ẩy là nghĩa : Phàm- 
thánh kiêm thành Diệu; 12ể- Người phương này niệm Phật, hoa 
lièn nẻu danh (tên người đỏ trong hoa sen) siêng, biếng, vừa 
phân, thời tươi khô liền khảc, ẫy là nghĩa: cảm-ửng minh- 
phù Diệu.

Bổn nghĩa trước, 8 nghĩa sau, đồng và thua khá biết.

III.-N ói chữ: Hương, là phương đây (Ta-Bà) nước kia 
(Cựe-Lạc) sảnh nhau thắng và liệt, cSng cỏ hai nghĩa :
1.- Phương đây thời từ trong bùn mọc ra, tuy là chỗ nhơ, 
nhưng vẫn thơm tho ngào ngạt, ẫy là nghĩa : Ở giữa uế mà 
vẫn thơm ; 2,- Nước kia thời, như kinh Đại-Bôn nỏi Hào- 
quang màu sắc đã khác, thi mùi hương cũng khảc. thơm tho 
báỉ-ngát, không thê kẽ xiết, cho nén bài kệ : Thanh-liên hoa 
hưorng, Bạch-lièn hoa hương. Người tụng bài kệ đây, còn được 
trong miệng bay ra mùi hương hoa sen (31), hơn tât cả cảc
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hương khác không sảnh kịp, ăy lá nghĩa Hương thơm hơn 
hết giữa các món hương. Thởi Liết hương sen ở  phương này, 
đã hơn các hoa khảc. Huống nước kia, đã bơn mả lại hơn 
ẫy vậy.

IVệ- Nỏi chữ Khiết, là phương Ìĩầy, nườc kia, thẳng 
và liệt cững có hai nghĩa : 1.- Phương nầy thời từ trong bùa 
lầy mọc ra, thì đảng lẽ bị lẫm nhơ, nhưng mà lại sảng sạch 
thanh tịnh, ẵy là nghĩa : Giữa nhơ riêng sạch. 2.- Vì nước kia, 
thời gổc nó từ nơi cảt vàng mọc lên, khác vửi cõi trơợc nầy. 
Vi sanh từ nưửc công-đức, khác vởi nước thường, bởi chẫt do 
các bản hiệp thành, khác vởi hoa sen ờ  cỗi phàm ; cho nên 
sạch hơn tẵt cả món sạch, sạch khổng chi sảnh bằng, ỗy là 
nghĩa : sạch bơn hết ĩr giữa các món sạch.

Hơn má lại càng hơn, lệ theo trên nên biết, nhẫn VÊ 
trưửc từ chỗ thiết cận, lược nêu bổn đức, nếu rộng diễn đỏ, 
cững đến vô-lượngế Hỗi : Có người Mo : Sanh VÈ hạ phằm hạ- 
sanh, là sanh trong hoa sen bằng s8t, thuyết ẫy phải không ?

Đảp: Chưa tfiẫy Phật nói. Như trên đã nói, sắc nỏ 
chẳng những bốn, mà cỏ hoa sen bẵng bảy báu nữaỀ Thời biết 
hoa sen vàng là : Nhiếp trong sắc vàng. Hoa sen bẳng pha-lê, 
xà^cừ, với hoa sen bẳng bạc, nhiếp trong sắc trắng. Hoa sen 
bẳng xich-châu, mã-não, nhiếp trong sắc hồng. Nhẫn đến hoa 
sen bằng lưu-ly cũng nhiếp trong sắc xanhế Suy cho rộng ra 
thời hoa sen xanh như ngọc xanh của Thiên-đế cũng nhiếp 
về trong sắc xanh, như hoa sen bẵng chần-châu v.vẻ.. cũng 
nhiếp về trong sắc trắngẵ

Lẫy đây sảnh hiệp, chắc không có hoa sen bằng sắt. vả 
chăng sắt cũng thuộc về trọng 'õ loại kim khí, mà là loại kim 
khí rãt hèn, huống sắt đổi với bảy món bảu ẫy, không cỏ thử
•ẾL _ v_săt nay.

Sanh trong 9 phầm, về phầm hạ nước kia, còn hơn cung 
tròri. Mà cung trời đèu dùng 7 bảu làm thành, chở chưa nghe có 
sắtẾ Huống ờ  Tây-phương nào đâu có thử đó !!
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SÓ* : Loại hoa sen là : Chỗ gá thại cho ngvờỉ T&tíg- 
san h v ền ư ứ c k ia . Vậy n g ư ^ in ỉệ m  P h ật, ch ỉ phải b iết đ ó .

SAO : Gá thai là người chưa chửng quẵ vổ sanh, hễ sanh 
về đó, &t cỏ chỗ gá. Chúng-sanh trong sáu đường, thời thâQ 
trung-ẫm, tự tìm cha mẹ bực Thiện-sĩ ^vãng-sanh, thời trong 
một khảy móng tay hoa sen hỏa sanhẽ Văn sau nỏi : Nhứt tâm 
bẫt loạn, liền đặng sanh về cõi nưửc Cực-Lạc của Phật A-Di- 
Đà, tiỉrc là sanh trong hoa sen đây vậy.

Hoa sen đây: Chỉnh là cung mầu cỗi xảc phàm, nhà 
thần an Huệ mạngề Với nước đề về đến, gọi là nưỏrc Liên-Bang. 
Bạn đồng tu, gọi là bạn Liên-xã. Với phân giờ thièn-tụng, gọi 
là đồng-hồ Liên-lậu. Định chỗ tột xu hướng gọi là phài »Liên- 
tông, trọng về sự kia vậy.

Người tu Tịnh-Độ, hoặc khi lễ Phật, phải tưởng mỉnh 
& trong hoa sen làm lễ, Phật cũng ở trong hoa sen chịu mình 
kỉnh lễ. Hoặc khi niệm Phật, phải tường minh ở trong hoa 
sen, ngồi kiết-già, Phật cũng ở trong hoa sen tiếp dẫn mình, 
như vậy rồi sau mới nhứt tâm trỉ danh.

Xưa cỏ hai ông Thầy chỉ tưởng hoa sen nở ra rồi tưởng 
hoa sen bủp lại; mà còn đặng vãng-sanh thay. Huống lại thêm 
nhứt tâm trì danh mà chẳng đặng vãng-sanh sao ?

Hỏi : Kinh đây; chẳng gồm sự quán-íường sắc tượng, 
vì lẽ gỉ nay lại nói thế ?

Đảp : Vì cỏ chỗ chuyên chủ, gồm cũng không ngại. VI 
sao ? Kià như vị Bồ-tát, khi tu đủ lục độ, nhưng như riêng lẫy 
bố-thí độ làm chỗ chuyén chủể Các độ kia khổng phải ỉà khổng 
tu, miễn tủy sức tủy phậnệ

Nay phảp niệm Phật cũng thế. Người chuyên chú pháp 
quản-tưởng, it trì danh, người chuy.ên chú pháp tri danh, thời 
it quản-tu&ng, cững là nói tùy sức tùy phận vậy.

Câu nói: Không gồm sắc tưỏrng ẫy. Số là, e nhứt tâm 
chăp trì danh hiệu, lại nhửt tâm quản-tưỏrng sẵc tượngề Chẳng 
những tâm không hai tác dụng, mà hai sự đồng thời đều làm, 
khinh trọng chẳng phân, đều khòng thành-tựu đó thôi.

Nếu rõ đặng nghĩa chánh và trợ, thời nhứt tâm tri 
danh, lẫy làm chỗ chảnh, ít quán-tưởng làm trơ, trợ cũng QUÍ



-  2 3 7 -

só* : Xứng lý , th ờ i tự -tán h  thanh>t{nh quang- 
mỉnh lả nghĩa hoa sen.

SAO : Thanh-tịnh là nêu sẳc, và tự-tổnh mảy trần chẳng 
dính. Quang-minh là néu hào-quang, vì tự tánh cỏ muôn pháp 
đành-rành vậy. Luận Phật Địa nói : Cảc sắc giả và thật như thế, 
đều chẳng ngoài tâm-tịnh'của Phật. Tức tàm-tịnh ầy, hay hiền 
hiện các sắc giả và thật.

Cho nẻn ỉrong kinh nỏi : Sẵc xanh hào-quang xanh, sắc 
vàng hào-quang vàng v.v.ẽ. Sẳc nào hào-quang nẫy chẳng hai, 
tịch đâu chiếu'đỏ đều dung thông vậy. Lại tự-tảnh tịch là nghĩa 
hoa búp, tự-tánh chiếu là nghĩa hoa nờ, tự-tảnh cụ-túc tẵt cả 
thiện phảp, ẫy là nghĩa vi-diệu hương-khiếtễ

Thế thời chẳng lia cảnh trần, chưa tắm ao bảu, mà thường 
ờ  trong hoa sen, đi kinh-hành và tọa ngọa.

T Ò N G -K É T

Xá-Lợi-Phẩt : Cõi nước Cực-Lạc thành'tựu công-đức 
trang-nghiêm như tnể.

SỚ : Nhu T&n trư ớ c  : Lan-can, Iưỏri gifing, hàng 
cây , ao , lâu, hoa sen, món mỏn trang-nghiêm , đều là 
do đức Phật A-Di-Đà, trong nhân Ngài phát Đại. 
nguyện, và nguyện rồi lại tn Đại-hạnh, vô-Iượng công* 
đức mó-ỉ đư ợc thành-tựu như vậy ? N hv lời nguyện- 
hạnh trong klnb Hoa-Nghiêm cũng đồng ý đây.

SAO : Do Đại-Nguyện, khởi ra Đại-Hạnh. Nhờ cỏ Đại- 
Hạnh, mời đủng lởi Đại-Nguyện, chỗ tu-nhơn của ông Bồ-tảt, 
đàu chẳng phài thế ? Hạnh đủ nguyện xong, kêu lả thành-tựu. 
Trong chỗ tu-nhơn là : Khi Phật Di-Đà còn làm ông Tỳ-kheo 
tên Phảp-Tạng. Lời Đại-Nguyện là : Ngài phát 48 lời nguyện. 
Có lời nguyện Ngài nói rẵng : Khi Ta thành Phật, những người 
sanh về cõi Ta, đèu ờ trong ao Thất-Bảo, nưởc Bát-công-đửc ở  
trong hoa sen hóa sanh. Lại nguyện rẳng : Khi Ta thành Phật, 
trong cõi Ta, từ dưới đãt sắp lên, đến hư-không, đèu có cung- 
điện lầu các, ao, suối, hoa, cây, đều dùng vô-lượng cảc ngọc báu, 
trăm nghìn mỏn hương mà hiệp cộng thàuhẾ Lại nguyện rẳng :



-  2 3 8 -

Nểu khi Ta thành Phật khắp cùng nước đủ các món trang-nghiêm 
không cỏ chủng-sanh (người nào) mà có thê diễn-tả cho hếtđưực. 
Thế gọi là lời Đại-Nguyện.

Nói Đại-Hạnh là : Kinh Đại-Bồn n ỏ i: Ngài Tỳ-kheo Pháp- 
Tạng, đổi chỗ Phật Thế Tự-Tại-Vương, nhiếp thủ cảc hạnh 
thanh-tịnh 21 ức cõi Phật, y như hạnh đỏ mà tu tri.

Lậi n ỏ i: Ngài Tỳ-kheo Phảp-Tạng phát 48 lời nguyện rồi, 
trụ nơi trí-huệ chơn-thiệt, dũng mãnh tinh-tẫn, cả kiếp A-tăng- 
kỳ, tu hạnh Bồ-tảt, giữ thàn, miệng và ý, tu hành lục độ, rõ 
đặng lỷ không, vô-tưởng, vô-tảc, thi hành giáo-hóa, đến vô- 
lượng chúng-sanh, phát tàm Rổ-đề. Thế gọi là lời Đại-Hạnh.

Nỏi công-đửc ẩy : Tức là Đại-Hạnh, Đại-Nguyện, đây 
gọi là : Công-đức. Kinh Đại-Bồn nói : Tích công bồi đức nhur 
thế, vô-lượng nghìn muôn ức kiếp, công-đửc trọn đữ, mới đặng 
thành-tựu lời Đại-Nguyện ẫy mà vào ngôi vị Phật. Lời Đại- 
Nguyện Đại-Hạnh trong kinh Hoa-Nghiêm là : Kinh Hoa-Nghiêm 
phầm thế-giời n ỏ i: Cõi Hoa-Tạng trang-nghiêm Thế-G iới- 
Hải đây, là do Phật Tỳ-Lô Giá-Na thuở trước, ở chỗ vi-trần 
sổ Phật tn vi-trần số Đại - Nguyện, mời đặng thành - tưu cõi 
nghiêm tịnh đày vậy ;

Lởi văn n ói: Đều thành-tựii Trí-Địa và Hạnh của đửc 
Phồ-Hiền thời tẫt cẫ cõi trang-nghiêm, từ đây mà sanh raỂ Lệ 
như lời Nguyện Hạnh của Ngài Pháp-Tạng, cũng in như vậv.

SỞ : Lại công-đirc là : Công-đức tánh vô-lậu, lại 
cỏ thăng và liệ t , nay đây lầ công-đức thẳng.

SAO : Công-đức vô-lậu là : Đửc Sơ-Tồ nói : Gày làm 
phước trong đời là cái nhơn hữu lậu (32), chẳng goĩ là công- 
đửcể Lại nỏi : Công-đửc ỏr trong pháp tbân, thời đặì-hạnh, đạỉ- 
nguyện đây, đều là công-đửc vô-lậu trong tánh mình, chẳng phải 
sự nhơn hữu lậu tiều-quả cõi nhơn Thiên nói trên vậy.

Thắng liệt là : Hàng Thanh-Ỵăn, bực Bồ-tát, nhẫn đến 
bực Phật đều có công-đửc, nhưng lớn nhỏ khảc nhau.

Nay là nhơn địa của Phật kia (Di-Đà) tu vô-krợng nguyện 
hạnh mời đặng thành-tựu, còng cao đức tột khòng thê nghĩ bàn, 
cho nên nói Thắng.
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SỬ : Hỏi : Kinh Kim-Cang Bát-N hâ nói : Trang* 
nghiêm cỗi Phật ấy , th iệt ch&ng phải trang-nghiêm , thể 
m ới gọKIà trang-nghiêm . Nạy kỉnh nằy rộng bảy y 
ch ả n h , TỈ sao h ai k in h , ý  n g h ĩa  t r á i  nhau ?

Đáp : Vỉ tánh và tư&ag chẳng riên g , nhưng vi chỗ 
lâp tô n  c ó  kháC’*

SAO : Tánh và Tướng chẳng riêng là : Toàn tánh khỗi 
ra tường, toàn tướng qui về tánh. Tánh Tưởng vốn chẳng phải 
hai vật, nhưng chỗ lập tôn của mỗi kinh chẳng đồngề

Như kinh kia (Kim-cang) lẫy lý vô tưởng lập Tôn, cho 
nên chỉ nói tướng đệ-nhứt-nghĩa, khống dùng hình tướng, thiệt 
thời trong tâm thanh-tịnh, thân cõi đều hiện, du như lau 
gương, bụi hết, hình tượng bày ra. Còtí những kinh mà chuyên 
nỏi vè tảnh đỏ, sổ là tánh tức tướng chẳng pbải bỏ tướng 
riêng dùng tảnh.

Nay kinh nầy, do khuyên cầu sanh tịnh-độ làm Tôn cho 
nên với cõi Cực-Lạc y chánh, mỗi món trang-nghiêm tráo trở 
phân rành, khiến người khởi ham m ộ; thực ra thời tướng vốn 
tự không, chĩ là duy tâm, duy-thức mà thôi.

Kinh nây (Di-Đà) rộng bày tưởng đó, số là cải tưởng tức 
tảnh, chứ chẳng phải lia tánh ra mà chĩ nỏi tướng đàu. VI chỗ 
lập tôn của mỗi kinh cỏ khảc, chờ chỗ cứu cảnh cũng vẫn đồng, 
cbo nên biết hai kinh, nghĩa chẳng trải nhau.

SÓ*: Hỏi : Cung-điện, vườn hoa của chư-thiên  
cũng dùng bảy bán traug-nghỉêm , thỉ sánh vửi cõi Phật 
kìa cỏ  khác gỉ ?

Đ áp : V ỉ x ấ u  và tố t  có  k h á c  n hau.

SAO : Xẵu và tốt là : Như châu ngọc trong đời, tuy 
đồng tên là ngọc báu, nhưng mà chẫt nỏ cỏ thử xẩu có thứ 
tổt, giá cỏ khinh có trọng, cho nên các cõi trời, từ cõi thẫp 
đến cõi cao, y-báo, chảnh báo trang-nghiêm cùa mỗi cõi, từ 
xẫu lần đến tốt, có thắng có liệt khác xa. Huống gì nước Cực- 
Lạc, vượt ngoài ba cõi, đâu chẳng phải vời trong bảy báu 
trang-nghiêm, riêng cõi Phật là tốt hơn h ết; Trong kinlĩ nói :
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Vị Luân-Vương, cũng có 32 tưởng tốt, nhưng khổng bằng 
Phật, tức là ý đây vậy.

SỚ  : Lại công-đức đây, tuy lả do nguyện lực đức 
P h ật thành-tựu, nhvng cùng gồm nhử chúng-'ianh. Do 
tam kia tịn h , th òi cOỈ mứi tịnh.

SAO : Gồm nhờ chúng-sanh là: Kinh Duy-Ma n ỏ i: Trực 
tàm là Tịnh-độ của ông Bồ-tảt ; Bồ-tảt khi thành Phật, những 
chủng-sanh khồng dua vạy, mới sanh về trong nước Ngài, 
Thâm tâm là Tịnh-độ cùa ống Bồ-tát. Bồ-tảt khi thành Phặt 
những chửng-sanh cụ túc công-đức, mởi sanh về trong nước 
Ngài, nhẫn đến muôn hạnh cũng đều như vậy,

Cho nên người ờ  phương nằy niệm Phật, cõi kia hoa 
sen thành, thời nưỏrc Cực-Lạc mỏn mỏn thanh-* tịnh trang- 
nghiêm. Tuy rẳng Phật kia (Di-Đà) khi làm Bồ-tát chỗ tu 
thành-tựu, nhưng mà nói chúng-sanh cẫn tu tịnh-nghiệp chung 
cọng thành-tựn, cũng được, Cho nên n ó i: tùy kỳ tâm tịnh, 
tắc Pbật độ tịnh,

S Ớ : Xứng lý, thời tự-tổnh hay sanh ra muôn 
pháp, là nghĩa trang-nghỉêm.

SAO : Đức Lực-TỒ nói : Nào dè tự-tánh hay sanh ra 
muồn pháp. Kinh Hoa-Nguyên n ỏ i: Tất cả những cải bảo linh, 
lưỏri báu, do tâm hiền « Nhửt Thế Pháp Như Huyễn » sanh 
ra. Tẫt cả lầu cảc bẵng bảy báu, cũng do « Thiện căn vô- 
trưửc, Thiện căn vô-sanh » sanh ra, nhẫn đến y-phục, bảo cải, 
tràng-phan, bửu tòa v.v..., đâu chẳng từ nơi ẫy sanh ra vậy?

Kinh Hoa-Nghiêm lại n ố i: Trong cõi Hoa-Tạng trang- 
nghiêm Thế-giởi Hải đầy, hoặc từ sơn-hà, nhẫn đến cây rừng, 
bụi-bặm mảy lông cảc xứ, mỗi mỗi đều là xứng cõi Chơn- 
Như pháp-giới đủ đức vô-biên, cho nên phải biết ,ễ Tịnh-độ 
tại trong tâm, ngoài tâm không có cảnh.



CHÚ - THÍCH
KINH A -D I-Đ À  SỚ-SẮO

QUYẾN THỨ HAI

(1) « Chẳng phỉi »6 chủng sanh » ,Ệ Nghĩa gôm hai thí gian -ệ

ỉ , -  Bốn bực Thánh : Thinh-Văn, Duyin-Giác, Bề'Tất, 
Phật, là những vị đâ tiín Un cành-giới trỉ-huỊ giác-ngộ, nín 
không ờ trong sổ chúng-sanh.

2.- Bỗn Cháu thí-gi& i; Bông-thắng-thần, Nam-thiệm-bộ, 
Tăy-ngựu-hóa, Bắc-cu-lồ, và núi, sông, căy, cô... là những vật vô 
tri-giâct nên căng gọi không trong sổ chúng-sanh, vl cái danh-từ 
chúng-sanh tức là t Hữu-tình * nghĩa là có cái tình-thức, bởi biit 
eim-tình vẽ vui cười, khờ khóc v.v...

« Thường và vô-thường a .Ệ Giữa 3 thí-gian, cải thê- 
tánh mà có cáị lý bất-sanh, bất-diệt gọi là thường ; còn cái hiện- 
tượng mà có sanh trụ ; dị, diệt, gọi là vO-thuờng.

(2) « Cẵn-bản-trí » : là cất tri do Chơn-tri mới phát sanh tỏ hợp 
với Chvn-lỷ; chửng được cái thực-trí cửa Chơn-lỷ ấy, nó làm gổc 
cho tục-tri đè biít Ịự nây tướng nọ giữa pháp hữu-vi, nên gọi nó 
ỉ à Căn-bin-trí.

(3) ((Hậu-Rỉc-trí» : là cái tục-tri do sau khi đắc Chơn-trí rỊi nó soi 
rõ được cđ muôn sự vật của pháp hữu-vi ; DÌ cái tri này nỗ 
sanh ở sấu cái tri căn-bin, nín gọi là Hậu-đắc-tri.

(4) « Phiền-não clnró-ng » : Các điìu tham, săn, si... làm rối loạn 
trong thâm-tăm cửa chúng hău-tình, nên gọi là phiìn-năo nó hay 
làm chướng-ngại cho tđm-trí giăc-đạoỹ nên nói là chướng, phữn- 
năo chướng nỗ do cái bệnh f  Ngđ-chấp * sanh ra- Đoạn ehướnẹ 
nầỵ chứnạ Niít-Bàn nhị thừạ.
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(5) -t Số- tri-chư<ýng » : Củng gọi tri-chưởng : Bởi ngu-si mt-ám, 
không hữu thấu được sự-tưởng và thực-tánh của các Pháp, nên 
bả} là Trỉ-chướng• Cải chướng nầy do bệnh t Pháp chấp t sanh ra. 
ữứạn luôn cái chướng này, Bồ-Tát cũng chưa đắc B9-Đì, vì hai 
chương có rộng hịp.

(6) « Cho-n-để » : Do trí cửa bực Thánh xét thấy được cđi lỷ'tănh 
chcrn-thật, vì lìa bỏ điìti hư-vọng, nên gọi là ch<rnỷ li nó quyit 
định chẳng còn bị lay-động, nin bảo là £2ẵ Lại, eái lỷ tánh đây, 
với Thánh là thật, nên nỏi là Đi • Chắc-thực.

(7) « Tục-để » : Tánh-tình còn mi-muội nhận thấy những sự tướng 
giữa côi đòi, vì thuận theo cái phương-phẵp của phàm-tục, mi* 
tinh, nin gọi là Tạc. Nó là cải đạo-lỷ vê phàm-tục, nín bảo là 
Đỉ, vì người đời cho là quyễt-định không lay-động. Lại sự’tưứng 
ấy, với thễ-tục nhận làm thật, nên bảo là B í  .ế cho là thực.

(8) « 6 nghĩa tức Phật » : 1.- Lỷ tức Phật; m tất ci chúng-sanh 
dìu có tánh Phật. 2.- Danh tự tức Phật : vì hữu biĩt kinh điền, 
nghe tiing biễt chữ. 3.~ Quán hạnh tức Phật • vì y theo giáo- 
pháp đề tu, tức là cáe vị ở trong ngôi ngũ-phầm. 4 .- Tương-tợ 
tức Phật ; t>ì phát cái huệ giải tương-tợ tức là các vị ở trong ngôi 
thập tín. 5.- Phần chứng tức Phật .ẳ vỉ phá được một phần vô- 
minh, thì chứng đặng phần pháp-thăn, trí-giác, tức là các vi ở 
trong bậc sơ-trụ nhẫn đín ngôi Đẳng-giác. 6.- Cứu-cánh tức Phật, 
uì đoạn vô-minh, chứng tri-giác đầu đã viên-măn rlsi, tức là ngôi 
Diệu-giác.

(9) «Phật có 10 thân » : 1.- Chánh-giảc-Phật; 2.- Nguyện Phật.
3.- Nghiệp-báo Phật Ế, 4.” Trụ-trì Phật; 5.- Niĩt-bàn Phật- 
6.- Pháp-giới Phật ; 7.- Tâm Phật ; 8.- Tam-muội Phật ; 
9 Bbn-tánh Phật Ị và 10.- Tùy-nhạo Phật

1,- BS-ĐÌ thăn (chánh giát PhấO : tk£r> Phật bằng cách 
thị hiện ra 8 cái tướng đê hành dạo rkánk'ỀtC't- 2." Nguyện thăn 
(nguyện Phật) ; cái thân Phật bàng khi mù nguyện sanh ở cung 
trời Đâwxuất. 3.- Hồạ-thận (hóa Phậé) : cái thăn Phật băng 
cặch óng hóa sanh ở ncri cung vua lại : có hiỊn hóa thăn, ắt 
hiện diêt thận, nện gọi Niỉt-bàn Phật. 4.*- Trụ-trì thăn (trụ-trì
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Phật) cái thân bằng cách sau khi nhập-diệt, đè Xd-lợi cùa tu 
thăn lại. đặng trụ-trì Phật Pháp. 5.- Tướng hảo trang nghiêm- 
thân (nghiệp báo Phật) ; cất thân Phật trang-nghiim bằng vô- 
biên tướng hảo ; đần trả lại cho những công-đức bởi tu-nhơn dù 
muôn hạnh nghiệp nhơn lành, nên gọi là nghiệp báo Phật. 
6.- Thế-lực thăn (Tâm Phật) : dùng từ tăm của Phật, đ ì thâu 
phục tất íáề nên nói thí-lực thân. 7 .-  Như-ỷ thăn (ỷ sanh thân) : 
dổi với các vị ỉỉô-Tât trước thập-địa, và trin thập-địa, đề hiện 
ra cái Phật thăn bằng như-ý. 8.- Phước-đức thăn (tam-muội 
Phật) : cải thân thường ở trong tam-muội, t»ì tam-muội là cực- 
điềm của phước, nên gọilà  phước-đức. 9 ,-T rỉ-thân  (tánh Phật) : 
là cà 4 trí, như Bại-viin cảnh-trí v.v... 4 trí dìu là tánh-đức 
bhn-hữu. nên gọi là tánh Phật. 10.- Pháp-thăn (pháp-giới Phật) 
là b'ôn-tánh đề cho trí thân hiều rõ.

(10) « Lìa tứ quá » ểể í , -  Có; 2 .- Không ; 3.- Cũng có cũng không ; 
4.- Phi CÓ phi không. Với 4 dĩ iu trtn vì chấp là thật, nên thành, 
quá thất;

(11) « Tuyệt bách-phi )) : Cd 4 câu trên, điêu có : gốc, ngọn, 3 dời, 
đã sanh hhời, chưa sanh khởi, cộng thành 100 câu, đìu phi chân- 
thiệt nên nói là phi. Vả như ẵ-

* Cé * có 4 câu là : 1.- Có có ; 2.- Không không ; 3.- Có 
cung có cùng không ; 4 .-  Có phi có phi không.

« Khốnc i có 4 câu là : 1.- Không có ; 2 -  Không không ; 
3-~ Không cùng có cũng không ; 4 .- Không phi có phi không.

* Cũng có cũng không * cồ 4 câu là .Ế 1.- Cũng có cũng không 
cỏ ; 2 - Cúng có cũng không không ; 3.- Cũng có cũng không 
có cứng không ; 4.~ Cũng có cũng không phi có phi không.

t Phi có không * cỏ 4 câu là : í ,-  Phi có phi không có ; 
2 .-  Phi có phi không không ; 3 .- Phi có phi không cũng có cũng 
không ; 4 .- Phi có phi không phỉ có phi không.

Nghĩa là :với cái lẽ chơn-thật cùa nó, nỉu bảo rằng (có) là 
phạm vầ cái lỗi tăng thêm ; còn bảo rằng (không) là phạm diêu 
W|ằ gịảm b ớ t ; hoặc cho là (cũng có cũng không) là phạm cái lồi
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tương-vi (trái nhau, mđu-thuẫn) cho là (phi cổ phi .không) là 
phạm điìu lỗi Hi-luận. Bởi lẽ cktrn thật nó lìa ngữ-ngôn văn- 
tự, nin hễ nói ra bằng cách nào căng đìu phạm lỗi cả, goi là 
ngôn tanh lỷ tán, thuyĩt tắc đầu giác sanh (sanh vọng).

(12) « Đọc lòi ngirò-i xira » : Sách Trang-Tử chép rằng : Vua Tề- 
Hoàn-Công đọc ỉâch trín nhà, thợ dẻo bánh xt tên là Biền, 
đương đẻo bánh xe nhà dưới, buông dòi-đụe và đ i nghi, lẽn 
nhà trên tâu hỏi :

— Xin tđu Bệ-Hạ ; BỊ-Hạ ẩọe sách gì đó ?
— Sách của người xưa.
— Ngưìri xưa còn tống không ?
— Qua đìrỉ rội'
— Thí thì sách bị đọc đó nó là eặn-bă của người xưa 

thối ?

— Quả nhân dọc sách, quan Luân-Nhơn sao đặng phép lên 
nghị-luận ư ĩ Vậy Quả-nhân giao rằng : Hễ nói có lỷ-do thì 
được sống, còn nói mà chẳng lỷ-do là phải tội chít ?

— Tâu Bệ-Hậ : Xin lấy cất nghì-nghiỉp của thần-hạ đè 
xit thử như thi này .ệ Với việc dẻo bảnh xe đây, niu quá chậm, 
thì nó non lỏng mà chẳng chắc, còn quá mau, thì nó già gđt 
mả không lọt vào■ Vậy không mau không chậm, vừa đắc nơi tăm, 
vừa hiện nơi tay, có cái lý sổ còn mãi. Với nghê hay ấy, hạ- 
thần không thê dạy truỳên cho con mình được, mà 'con của hạ- 
thần nó cũng không thê nối truyìn được cái tài nghệ cửa hạ- 
thần. Thê ntn năm nay d i 70 tuồi, mà lụi-đụi ròi đây, cái tighề 
hay đẻo bánh xe này nó cũng chỉ đồng lão hủ theo với hạ-thăn 
mà thôi, chả còn mẵy ai nữa ì ? Ôi! Cái điêu mà người xưa 
chẳng thê truyìn được đố nó đã theo người xưa qua r in  Thỉ 
thì cái mà bị Bệ-Hạ đọc đó, nó bất quá là bã xấc cửa C’ô-nhơn 
vậy thôi, chớ nỳo phẠi tSị.dỉo ngon lành gì ĩ.

— Quan Luân-Nhơn nói đúng lậm ; Quđ-Nhơn nấy chỉ 
gidn-tiĩp với văn-tụ của cò-nhơn, chứ phị (rực-tịếp với cb-nhơn 
bằng đạo-lỷ hay đạo-vị gì cả.
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(13) « Tớ-vôlirợ-ng-tâm » ; í , -  Từ vô lượng tâm : cải tăm ban vui 
cho vô lượng chúng-sanh ; 2.- Bi vô lượng tăm : cái tăm cửu 
khi cho võ lượng chúng-sanh ; 3.- Hỉ vỗ lượng tăm : cái tăm 
thấy chúng-sanh lìa khò được vui mà mừng rỡ tán-thành ; 4.- X i 
võ-lượng tâm ; với 3 cái tăm trên đìu x i hít, mà lòng không 
ch&p trước•

Với kề thăn người thù, lồng vẫn bình-đẳng, là hỉ xả eho 
kẻ ăn người oản, lòng cỗng-bình làm lợi cho chúng-sanh, thì gọi 
là f  tứ đẳng tăm ĩ ,  lòng không phăn biệt mà phồ-độ tất cẵ 
chúng-sanh, thì gọi là ( Tứ vô-lượng tâm ỉ. Với 4 tâm ẩy nương 
theo 4 thtên-định đè tu, hễ tu được là được sanh lin cõi Phạm' 
thiên, nin cũng gọi là r tứ phạm-hạnhJ ắ

(14) «VÔ học » Trong ngôi tu-hànk, người đâ ehăng đỉnqtiả vị thứ
4, tứe là A-la-Hán, ri đă dứt hít rỗi những vọng hoặc trong 
tăm, chứng đủ eă chân-đi của thảnh-trí, ntn gọi là vô học, bởi 
không cồn vọng-tâm dđu nữa đ i  dứt, khống còn thánh-trị đâu 
nữa đề chứng. Đã giảỉ-thoăt ra ngoài tăm-vọng-hoặc của chúng 
sanh trong 3 giới. Còn 3 qui thănh-nhân kia là hữu học, vì cồn 
đoạn-hoặc chứng-chđn.

(15) « Tam-minh » : Ở Phật là tam-đạt ; ở La-Hán là tam-minh: 
Có cái tri hiiu các pháp (sự-vật rõ được cẵ, ntn gọi là Minh). 
Ịắ-  Túc-mạng minh : Biít cà sự sanh-tử từ đời trước của thăn 
ta với thăn cháng-sanh ; 2.- Thiên-nhđn minh : Hiều cà tướng 
sanh-tử vì kiíp sau . cửa thân ta với thăn chúng'sanh ; 3.- Rõ cả 
cải khè tướng sanh-tử hiện đời nầy của thân ta và thân của 
chúng-sanh ■ nhb có eái tri đó mà ta tự dứt được tất cả phỉên- 
nđo. Chữ Lậu là phtỉn-năo, lậu-tận là hểt phíên-năo rít. PhỈỄn- 
nđo là : tham, sân, ỉi, thất-tình, lục-dục.

(16) « Lọc-thông » : Các thánh trong tam-thừa tu dắc thần thõng 
có táu phépt là : thiên-nhãn thông, thiẽn-nhi thông, tha-tăm 
thững, túc-mạng thông, thần-túc thông, và ỉậu-tận thông. 1.- Đắc 
nhăn-eăn như con mắt trời sắc-giới ; ngó lâu không mỏi nhảy, 
thấy suổt không ehi làm chướng ngại, nín gọi thiền-nhãn thông.
2.- Đắc-nhĩ-căn nhu lỗ tai cửa trời vô sắc-giới : nghe rõ biỉt 
tiíng cả chúng-sanh không chi làm chướng ngại nin gọi là thiên- 
nhĩ-thông. 3 .- Chứng đặng cái tri sảng-suổt biết cd tăm niệm
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của chúng-sanh, nín gọi tha-tâm thông. 4.~ Bắc cải trí tự biet 
cả sanh-mạng từ đàri này suốt nhiìu kiíp trước của mình và của 
chứng-sanh lục-dạo, nên gọi túc-mạng thông, ổ.- Đắc cẩi thần 
lực dạo đi qua lại rất nhanh tự-tại, không chi làm trở ngại, 
nên gợi thần-túc thõng, ổ.- Lậu-tận-thông tứe là lậu-tận-minh đă 
nói ở tam-minh trẽn.

Chi có người tu Phật, chứng La-Hdn mới đắc cải ỉậu-tận 
thõng; còn 5 thông trước : những kẻ ngoại đạo tu tiên, kẻ tu 
pháp thiên hữu-lậu, kẻ tu luyện thuốc, luyện chú, luyện bùa, 
luyện ngãi, cho đin cic ông trời ở tam giói, cấc thần linh, cấc 
yêu quỉ... ẩiu chứng dược : hoặc 5 thông, 4 thông, 3 thông,
2 thõng và í thông. Nhưng rốt rồi dầu phải luân-hiõi lại phàm- 
nhorn> vi chưa chứng được cái lậu-tận thông. Chữ thõng nghĩa 
là tát dụng tự-tại, không chi làm trở ngại.

Phật, Bồ-Tảt, Ngoại-đạo titn-nhvn tu chửng đặng thì gọi là 
ỉ  tu đắc thông lực * vỉ tam-thừa thảnh-hĩin tu tam họe mà đấc 
lục thông, ngoại-dạo titn-nhơn tu thỉền-định mà hiện dược ngữ- 
thòng. Còn 3 g iớ i eác trơi đêu có ngũ-thông, nhẫn đín quỉ thần 
cũng cỗ một vài thông, đìu chung gọi < báo đẳc thông lực >, vì 
y nơi quả báo tự-nhiên có đặng. Lại quỉ thần Hti-lytinh lở  
dắc là t nghiĩp-thông * vì nương nơi nghiệp lực mà đắc.

{Tu theo Phật mới được 6 thông, cóc đạo kia chỉ có 5 
thông, còn bị luđn-fứi sanh-từ, vì chưa diệt được ỷ-thức vi-tỉ 
vọng tưởng dù tu lên cõi trời Phi phi tưởng nhưng ehi diệt 
được phan thô).

(17) « Rông chịu thua » : Hai anh em Rông Nan-Đàt Bạt Nan-Bà, 
đều ờ biền bên núi TU-Dt ; Phật thường lên cung trời Đao-Lợi, 
hai rồng ấy nồi giận rằng trách : cớ sao người trọc cứ đi trtn 
chẽ ta ở ? Lần sau, Phật lại lên Đao-Lợi nữa; hai Rờng ấy hà 
hơi khói thành mây den làm tối mù mịt trời đẵt. Cấc thầy Tỳ- 
kheo xin phíp dề ngăn dẹp nó, mà Phật không cho ,ắ đín ông 
Mục-kiìn-Liên ra xin, Phật mới chấp thuận. Con rSng ấy nó 
biỉn hiện cải thân cực kỳ dài lớn, quấn núi Tu-Di giáp 7 vồng, 
đuôi đập nước biên, đâu gác trỉn đảnh núi. Ngài Mục-Liẽn 
hoá ra cá i thân rỗng lớn d à i gấp  hai nó quấn g iáp  núi 14 vòng, 
duôi quây tháu d áy  biến, dỗu  cất tởi cung trời Phạm -Thiên. 
H ai rồng ẩy  la i cung giận  dừ, hóa phép  rnuxi dá  sạn  tuôn xuống.
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Ngài Mục-Liên hóa đá sạn ẩy biín ra hoa sen> mhm mại khá 
yêu. Rông eòn giận mãi chẳng thôi, Mạc-Liên lại hóa làm nhăng 
con giòi rít nhô, chun vào trong mỗi cái vđy, đê cắn rút lung- 
tung, từ mắt chun vào tai, từ tai chun vô mũit cứ chun vô bò 
ra lúc-nhúc như thi. Rông bị đau quá phải chịu thua nguyỊtt 
quỉ-y tam-bão.

(18) « Chẳng cho dò"! núi » : Cổ một phái ngoại-đạo c i thay trò 
là 5 trăm ông Lão-Sư, dàng sức luyện thần chú, đề dời núi đòi 
chừa tiên, chúng luyện hơn một tháng, núi đã lay động. Mục- 
Liên lẩy làm cảm-thương vì núi ấy dời đi, tất cả nhàn dăn 
quanh vừng bị nhiiu thiệt-hại.

Ngài lên đành núi ngôi thiền-định, nái đứng yên lại như 
xua. Chủng ngạc nhiên nói : Phép của chúng ta làm núi đã 
dộng, chừng vài bữa nữa là dời được, cở sao cứng lại như 
trước ? Tất nhiên có đệ-tử Phật lòng từ khiến thế ! Chúng tự 
bứt phép yiu, dẫn nhau đầu Phật.

(19) « Đem con chán họ Thlch giẵu trên cung trỉri » : Vua Lưu- 
Ly đánh giít họ Thích ; Mục-Litn muốn cứu, mà Phật cho là 
do cái định nghiệp khó trốn, nẽu cứu là làm việc bất-bình, vì 
Lưu-Ly vương mất nợ I Tuy đã biĩt lẽ nhơn-quà báo-ứng giữa 
họ Thích với Lưu-Ly vua, nhưng Mục-Liên không nỡ dĩtm 
nhiên tọa thị, ông hóa phép thần-thông : đem được 500 người 
Thích chủng giấu trong bình bát đề tản-cư lên cung trời Bại- 
phạm. Trận giặc ấy chấm dứt roi, Mục-Ltẽn lên đem bình-bát 
vầ đê giở nắp ra coi, thì 5 trăm người TMch chủng kia đâu 
mất, mà chi còn là một bình-băt máu vậy thôi. T h i đủ bỉít 
rằng .ẵ với nghiệp lực quả báo, Phật cũng không thì binh vực đầ 
cứu bằng cách băt-bình cho bên đòi!

(20) «Ngẵn xe đỗt nhà » : Kỳ-Vực là ông Tè thầy thuốc của Ẩn- 
Độ, là đệ-tử của Mục-Liên, đă mãn phần, sanh lên cung trời 
Đao Lợi, nhơn một đề-đệ đau bệnh nan y, Mục-Liẽn lin trời 
đề hỏi thuốc. Gặp cấc trời trầy hội rong chơi, Kỳ-Vực ngoi 
trên xe không bước xuống, chi chào thầy bằng cách chấp tay 
mà thdi. Mvc-Liên dùng tKăn lực ngăn không cho te chay Buộc 
lòng Kỳ-Vực phải xuống xe đè thú tội rằng .Ế Chư thiên vì sự 
hưởng phước bắt buộc vui say, đến đỗi chẳng còn rỗi rảnh đè 
ngó mặt nhau ! Tôn-gid ngài mtíón gì mà hạn chi đỉêu tự-do
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t>«»ế sướng của dệ-tử thí này ? Ngài Mục-Liên cho biít việc đì 
tìm thuốc chữa bịnh ấy. Kỳ-Vực đáp rằng : Với chứng bịnh 
đó chỉ còn cỗ phương-pháp thiên-y• nghĩa là nhịn đói thì tự 
nhiên lành bệnh, dẫu không lành di nữa, thì cũng mau giải- 
thoát được cái xác khb. Bấy giờ Mục-Liên buông xe cho Kỳ- 
Vựe mới được đi chơi với các trời. ( Ồng Kỳ-Vực có chẽ nói 
ông K ỳ-Bà).

Đức Chúa Trời Đề-Thích sau khi chiín thắng mặt trận 
cùng đánh với thăn A-TU-La, kiẽn thiit một ĩâu-đài bằng thất- 
bửu kỳ diệu trang-nghiêm» đề kỷ-niệm cuộc thắng trận, và 
thưởng tướng khao binh, tiệc tàng ăn lễ, biìu diễn lắm trò vui 
mừng thắng thưởng. Nhơn dịp Ngài Mục-Liẽn ghé vào ; đức 
Thiin-chủ đón tiíp , rước đi xem cuộc triìn-lãm, và cắt nghĩa 
giới-thiệu danh nây cảnh nọ. Thấy Mục-Liên nghĩ là ông thầy 
tu ờ nhơn-gian mới lên, các à'gái trời làm bộ e-lệ, trẻn trờ, lỏn 
núp trong các bức màn-ngọc trướng-koa, mà ri rịch, DÌ không 
được tự-tiện múa hát đê Kẵu đức Chúa của chúng-ả : Mục-Ltên 
bìét vi thí mà đức Chúa nó không tu tỉnh được cũng bởi một 
cớ ấy Mục-Liên dàng thần-lực hóa lửa tam-muội chăn hỏa ra 
phừng-phừng hực-hở. Cả bà con của đức Thiên-chủ đìu thấy 
ngôi nhà thắng trận bị phát hỏa thiêu rụi l Cả trời chúa, tôi 
btìõn chán và than : vui nọ chưa no, bùồn này đòn đễn. Thừa 
dịp Mục-Liên an-ủi, giảng thich vê điêm ( tam giới vô an, du 
như hỏa-trạch. Lạc thị khè nhom. Vô thường vô ngã...). Bức  
Chúa Đê-Thích nghe dược hít mê, Kôỉ đâu giác-ngộ hoan-hỉ lo 
tu, trâ tù binh lại cho thần A-Tu-La vương. Bấy g ià  Mục-Liên 
thâu phấp thằn thông lại, thì ra bà con tôi chúa thấy nhà 
thắng trận vẫn còn nguyên hiện, mới biĩt phép thần của Tôn- 
Giả cảm hóa v.v...

(21) «Hai chữ tảo chởn )) : Tảo .ề quét ; chửu: cây ch’6i. Kinh 
Pháp-Cú chép : nước Xá-Vệ, có thầy Tỳ-kheo tên là Bàn-Đặc, 
sau khi xuất gia học hoài không thuộc, vì quá V ngu-dổt, bởi 
tổi dạ lắm Ị Đến đỗi Phật giao cho 5 trăm thảnh A-ldrHán, luân 
tohiê n mỗi ngày hai vị, đè thay đ'ôi dạy ông học, một bài kệ rằng: 

« Cỉn tảo già lam địa,
Thòi thời phtró-c hoệ sanh,
Tay vô tẫn khách chí.
Diệc hữu thánh nho*n lành ».
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NGHĨA: Siêng quét đất vườn chùa,
Mỗi qiờ sanh phước huệ,
Dù không khách khứa đễn,
Cũng có ihánh nhơn đi.

Đã 3 năm qua, mà ông học chưa thuộc ì Anh của ông là Châu- 
L ợ i quở rằng: Em không thầ học thuộc được, tốt hơn là thôi, v ì 
tục, làm cư-sĩ cho xong! Bàn-Bặc đín đứng dựa cửa Kỳ-Hoàn mà 
khóc và than tiẽc rằn g : Nêu hoàn tục thì làm sao hằng ngày được 
thấy đức Thỉ-Tôn? Phật thấy, ra hỏi: Cớ gì thẽ? — 5 trăm 
thánh tăng đã chán dạy vì con tối dạ, lại bị anh con đu'ỗi hoàn 
tục, e không được thường thấy Phật nên con khóc! Thôi đừng 
khóc ỉ Vào đây. Phật nắm tay dắt vê Tịnh-Xá, bảo ở với Phật, 
Phật đưa cho một cây chềi, và dạy cho học hai chữ: Chồi quét. 
Ông đọc được f  chbi >, lại quên chữ f  quét», mà hễ nhớ được chữ 
f  quét ■> thì lại quên chữ t  chồi ỉ. Cứ như thí mãi, luôn đín mấy 
ngày. Đín chừng xét biêt ông sắp hẽt nghiệp-chướng. Phật mới 
thừa dịp đề khai-thị rằng: Với 2 chữ t chèi quét »\nó có sự và lý 
thẽ n ây : Sự, là cầm cây choi vật hữu-hình, đề quét sạch bụi-bặm 
và rác rín nơi ngoài nhà là Cư-địa, đặng trông mát khỏe cho ta 
lẫn người ; Lý là gìn cây chềi pháp vô-hình đế quét sạch bụi-bặm 
là phtên-não nơi trong nhà là tăm-địa, đặng giữ thanh-tịnh cho ta 
với người. Tóm lại, quét sạch cả bại trần cấu-uẽ trong thân tâm 
ta và chúng, chớ có gì lạ làng đâu mà không nhớ ? Phật vừã dứt 
lời, ông liền sáng suốt, chứng quả La-Hân, đủ 6 phép thần-thông.

Bấy giờ, bên phải Lục-Qùân Bý-Xu-Ni, có Tịnh-xă riêng, 
đã lạy Phật thỉnh giáo g iớ i ; Phật sắp đặt ; mỗi ngày có một Bý' 
Xu tăng, sớm mai đẽn giảo giới, rồi vì hỳ-hoàn■ Đẽn phiên ông 
Bàn-Đặc đi giáo giới, cấc Bỷ-Xu ni d'ếu ngơ ngác mà hỏi với 
nhau : Sư huynh ấy tối dốt tận mạng di, mà nay đến Huỹnh làm 
gì giáo-giới được, có lẽ Huỹnk cậy sư huynh của Huỹnh là Huynh 
Châu-Lợỉ thay thế cho, chớ Huỳnh mà giáo giới gì ? Đương còn 
dư luận, không de ông đã reo gậy tích trước sen• ủ a  ! Huỹnh đã 
tới ; A-Ha Huỹnh th iệt; Bà nào cũng xânì-xì... mủmmỉm ; Có ý 
cười cợt bằng cách dễ ngươi. Nhưng, giới luật bắt buộc, nên phải 
ra rước vào, làm lễ, dưng Cữm> rôỉ hầu nghe thuyẽt-pháp. Bà nào 
cũng lấy vạt ảo Cà-sa che' miệng và sụt-sịt cười hoài, nên chả dám
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đề trống; Ngồi trên pháp tòa ông thầm nghĩ mình kém đức, nên mứt 
có cái cãnh ngộ này ; Ông bố-cáo rằn g : Kính cùng các phảp-tỷ ; 
Mặc dừ tối dốt, chớ đệ đã học hiên dược vài nghĩa của hai chữ 
f  chòi quét » mà Phật chứng truyền, vậy các chị hãy đề tâm yên 
lặng nghe đệ giảng coi có hợp pháp với chương trình giáo-giới 
không ? Thưa các đại-tỳ ; Người tu Phật, tày mỗi trình-độ mà học 
hỏi tu niệm cá nhiều phương pháp ; nhưng yíu-điềm cũng không 
ngoài phải giũ cho sạch bụi tran cũng như đào-thải cho hét phtêtt 
não, nhứt là tảo-thanh những chướng-ngại vật là ngă-mạn khinh 
ngạo, đề cho thân khều ý 3 nghiệp đêu khiểt bạch, 6 căn được 
thanh-tịnh, như gương lau sạch bụi, cốt được như thế, mới mong 
minh-tâm kiên-tánh, chứng quà vô-lậu. Ây là  nghĩa cùa hai chữ 
( chềi-quéị i  V.V‘.. Vậy có thề nói : với 8 vạn 4 nghìn pháp-môn, 
cũng không ngoài ý-nghĩa của 2  chữ « chồi quét*, là vì quét sạch 
8 vạn 4 nghìn bại trần lao. Bó các chị xét cổ phải thể không? Tân- 
Giả vừa hỏi rôi, cấc Tỳ-kheo ni điêu giật mình chứng ngộ quả A- 
La-Hấn. Sạch lòng khinh mạn, đủ niệm kính thành, khẫp-khởi 
hoan-nghinh> ân-cần bái-tống. — Bấy giờ vụa Ba-tư-Nặc thỉnh 
Phật và chúng tăng vào cung thụ-trai ; Phật đưa bình-bát cho Bàn- 
Đặc bưng, bảo đi sau chót, Phật đi trước hít, kế 1 ngàn 2  trăm 
50 T ỳ-kheo, lăn lượt vào cửa thành, sau rốt đẻn Bàn-ĐặCt bị 
quăn linh gác cửa ngõ càn lại không cho vào ! Và chỉ trích rằn g : 
Chúng tôi là Cư-sĩ không thề học dược nhiìu, vì bận việc quăn- 
chánh gia-đình, nhưng cũng thuộc được một hai bền đê hôm sớm 
tụng-nỉệm; còn Huynh đã làm Tỳ-kheo, một bài kệ chỉ 20 chữ, mà
3 năm roi cũng học chưa thuộc! Thế có tài đức gì đâu hòng vào 
thụ của nhà vua cúng ĩ

Đín giờ Phật lên trai-đàn tưởng binh-bát dề cơm vào, ông ở 
ngoài ngọ-môn dùng thần lực kéo dài cánh tay đưa bình-bât đín 
ngay trước Phật... ; cả vua củng bả quan lấy làm kinh-ngạc ! F ì 
chi thấy cánh tay quá dài mà không thấy người nào đâu cả ? ! Phật 
phải giới thiệu đề cho vua bứt rằng : Bây là cánh tay của Bàn- 
Đặc đó, vì quăn lính không cho La-Hán ấy vào, mà bình-bát của 
T a giao cho ông ấy bưng, biết trong nãy tới giờ thụ-trai nên dùng 
thần biến đưa bình-bảt vào. Vua sai các quan vội ra rước vào-.. 
Cuộc trai phạn rôi, vua hỏi : đức Tôn-giả đây vì sao tổi dạ? Lại 
học cách nào được chủng quà như thỉ ? Phật dạy rằng: Kiẽp trước
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là người tu học thông lắm , chi vì muốn đề một mình làm thầy 
quán-chúng, nẽn bồn xẻn không bổ thí pháp cho chủng, sợ chúng 
hơn mình, bởi cái tội lẫn pháp đó, thành thử đời này mắc quả 
tối dốt. Nhưng nhờ có lòng ham tu, và mên Ta, mà tội diệt phước 
sanh, chieớng kia tỉa hẽl, huệ nọ sáng thêm, chỉ học 2  chữ, mà 
chứng quả như thế. Cả trai-đàn đại-hộỉ vua quan ai nấy đêu 
được nghe biẽt : cái tội (lẫn pháp) như thế kia : và không dâm 
(khinh người) như thế. Tiệc ròi bải tạ, đưa Phật tăng vì. Tôn- 
giả từ đăy mới đươc chúng kính-trọng.

(22) « Pbóng ngva » : Tiẽng Phạn ■ (Nanda) Nan-Đà dịch : Hỷ, 
cũng tin  là Phóng-ngưu. Sách Pháp-Hoa Huyên-tán chép rằng : 
Nguyên là người chăn nuôi trâu bò, gặp Phật, ông hỏi thắc-mắc 
v ì cái ngKê chăn nuôi, nghĩ bụng cho Phật chắc là chưa hữu đín  
cái nghi hèn mọn đyẾ Phật giảng v'ê nghề chăn nuôi có 11 sự
ông biểt Phật là đủ trí bict tất cả. Bầu Phật xuất gia, rẫ ị thông’ 
minh. Phật sai ông làm giáo-giới, 500 Tỳ-kheo ni nghe pháp rõi 
đìu chứng quả La-Hân.

(23) « Ẳn lúa ngựa » : Một trong 10 chướng nạn mà Phật cồn chịu 
dư bảo hay là dư-ương, thấy trong Trung Bản-Khỉ kinh cuốn hạ, 
Bại-Phương-Tiện Phật báo-ân kinh cuốn 3, Kinh Luật dị tướng 
cuốn 5 • Trỉ-độ Luân cuốn 6, và Kinh Hưng-Kh&i-Hạnh đêu chép 
răng : Bẽn nước Tỳ-La-Phiín vua A-Kỳ-Đạt (Agnỉdatta) thân 
ngự đín Kỳ-Hoàn, đề rước Phật và 500 đệ-tử Tỳ-kheo v ì bèn 
quốc, 3 tháng an-cư, Phật và chúng tăng kiít-hạ cấm túc r ò i ; bấy 
giờ có ổng (rời Thiên - Ma- Vương giảng hạ nhập vào thân tăm 
của vua, làm vua mẽ sa tửu sắc, ca nhạc với cung phi mỹ nữ 
trong nội-điện, lại nghiêm cấm cả 3 tháng không cho tâu việc lởn, 
nhô, ra, vô gì hễí. Thì ra quên không cúng Phật hộ tă n g ; chúng 
tăng xin phép đi khất thực, Phật không cho, đã thụ thỉnh ồ  
đây, lại đi hỏa-traỉ nơi khác, thì đâu trọn lời hứa với đàn việt 
đây■ Bẩy giò’ có người nước Ba-la-Nại làa bầy ngựa cho đi ăn 
đến thành Tỳ-la-Nhiên, thấy Phật và chúng tăng, vì chịu hứa cấm 
túc mà phải bị khhn, động lòng cảm-thiít, phát tăm thào luận với 
chúng tăng rằng : Không dám nào ! Tôi chỉ có chở theo mấy xe 
lúa đ ì  nuôi ngựa dăy, tính muổn bớt ra một mớ, làm gạo cvnt bánh 
đ ì cúng Phật hộ tăng trong vài tháng này, không biít Phật cô thụ 
dụng chăng ? — Chúng tăng vào bạch..., Phật dạy rằng: Phải tàỵ
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nghiệp thụ dụng chớ sao ỉ Còn 7 ngày nữa các nhà hào phú 
Cư-Sĩ xa gần nghe biêt, đem vật thực vào cúng dường. Đẽn ngày 
giải cấm (gỉấi chẽj Phật bảo A-Nan vào cáo vua, mãn hạ, từ giã 
vê Kỳ-Hoàn T rời Ma-Vương thăng, vua được tỉnh lại, biít là 
bi Ma-vương âm ảnh rất ăn hận lạy Phật và đại chúng xin cho 
sấm hối ! Chứ sự quá si điên, đã dĩ lỡ  ra rỗi, ăn năn không kịp Ị 
Phật khuyên nhủ rằng : Nhà vua chớ bùõn ỉ đấy căng là Ma- 
chướng qu i báo, mà chúng ta hít nợ với nhau rôi ! Về đẽn chùa, 
kẽ thấy vua và cấc quan xe giá chở tứ sự đễn cúng dường. đầ 
xin hỏi qua vê quà báo vừa rồi. Phật bảo rằn g : Đời trước rất 
làu xa, có đức Phật Tỳ-Diép-La ra đời ; trong thành Ma-Bạtt 
vua là Bàn-Đau mời Phật và chúng - tăng vào nội cung cúng- 
dương.

Bấy giờ có người Bà-la-Môn, tên Nhơn-Đì Kỳ-Lợi, là một 
nhà đại iriẽt học, thâu dạy được 500 đệ-tử. Thấy vua sùng bái 
cúng dường Phật tăng ! tanh tăm tật-đố răng : Với bọn trọc đầu 
đó, cồ lúa ngựa mà cho chúng nó ăn, chở dồ ngon vật quí đâu mà 
cho cho ubng! Cả thầy trò cũng đồng ganh ghét chê nhạo như 
thể... Phật kít luận : Này đại chúng ; Có biít chăng ? Người Bà- 
la-Môn ấy, nay là Ta vậy, 500 đô đệ kia, chính 500 La-Hãn đây. 
Vỉ nhơn duyên đó, Ta cừng các ngươi phải chịu khè tam'đÔ, nay 
dù chứng quả như thề này hãy còn dư-ương phãi trả !

Kinh Lăng-Nghỉẽm cuốn 6 Phật cũng nói : (Chính như Ta  
phải ăn lúa ngựa đ ì trả qud-báo).

(24) « Tháp không chịu- tiền của vua » : Vua A-Dục (Asoka) đi 
chiêm lễ các ngôi tháp của chư La-Hán, khi đến lạy tháp của Ngài 
Bạt-Câu-La, vua đọc vài câu có ý nhắc đờ i rằng : (Tuy tự luyện 
vô minh vu thế thiều lợ i ích) lúc Ngài còn & dời, dù chơn tu bằng 
cách ở chỗ vắng-về đề rèn dứt vô-minh, thành ra ít có lợ i {ch 
cho đời. Và cứng 20 cái bửu-bối (tiìn bạc bằng ốc xà-cừ), nhưng 
roi tĩên -bửu-bổi ấy từ trong tháp bay ra theo dính nơi chơn của 
vua ; Các đại-tKân thấy thí cả kinh, phục rằng : Lúc TÔn-già còn 
ờ nhơn gian, ưa một mình nơi vắng, thiều dục tri túc, nên nay 
ngôi tháp của Tôn-giă, cũng vẫn còn không chịu thụ-dụng tỉện của 
thí gian. Thanh-liêm đên nỗi!
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(25) « Voi mọc sán ngà » : Khi đức Văn-Thà sanh, trong xứ hiện 10 
điìm tốt : l.~  Ánh sáng hực đầy bùSng; 2 . - Sương ngọt sa đầy 
sân ; 3ắ- Dưới đất nbi lên bảy báu »■ 4ẽ- TKân tài mờ kho đã 
giấu ; 5.- Gà nở con chim phụng; 6.- Heo đẻ con lợn rông ,ễ 
7 .-  blgựa sanh con kỳ-lăn ; 8-- Bò đẻ con bạch trạch ; 9 .- Kho 
lúa hóa thóc vàng ; 10,- Voi mọc 6 ngà.

(26)« Hội Long-Hoa » : Đức Di-Lạc Eõ-Tát, hiện nay (1953) ở nội- 
viện trên cung T rờ i thứ tư là T rò i Đâu-xuất-Đà ; đương thời 
ông Đinh-Phước-Bảo ( trước đây 20 năm) tính còn năm mươi sáu 
ức bảy ngàn muôn năm nữa, là Di-Lạc ra đời. Kinh Di-Lặc hạ 
sanh chép : đín vườn Hoa-Lămt ngồi dưới cây Long-Hoa bo-đ'ê, 
thành Phật, mở pháp hội, thuyết pháp độ sanh, nên gọi là Long- 
Hoa hội. Kinh Tăng nhứt A-Hàm cuốn 44 chép : cách thành T rỉ' 
Đầu không xa  mấy, cố Đạo-thụ gọi là cây Long-Hoa, Bồ-Tát ngôi 
đó thành đạo quả vồ thượng. Kinh Di-Lặc đại thành Phật chép : 
nguyên tin cây ấy là Bôti-Na-Già, nhánh nỗ hình như con rõng, 
nở bông có nhiìu tia bâu quí rất dẹp. Kinh Đại-Nhựt cuốn 7 chép : 
Bôn-na-Già là hoa căy rồng. Sách Pháp-Uyễn Châu-Lâm chép : 
Hoa nhánh như hình dầu rồng, nên gọi Long-Hoa thụ, Bầ-tát 
ngôi dưới đó thành đạo, nên gọi là Long-Hoa bồ-đ'ê thụ, xin xem 
bài Long-Hoa tam-hội ở cuốn trung sách Qui Nguyên Trực'Chỉ, 
mới rõ hơn.-

(27) « Đvỉrog tẻ mất dê... bẵn trúng chim hộc » : Sảch Liệt-tử 
biên rằn g: có một người ở bên xóm thầy Dương-Tử, mất dê 
người ấy đã dẫn cả gia-nhơn, lại còn mượn thêm kẻ Đ'ông-tử của 
tlìây Dương nữa đ ’ê rượt theo kiểm dê. Thầy Dương hỗi : chỉ mẫt 
có một con dê, rượt theo chi đông lắm thí ? Người đáp : E vì 
nhiêu đirừng tẻ như ngã ba, ngã tư chẳng hạn, nên phải có đông 
người đặng chia ra đề ktẽm theo mẽi con đường mới được■ Mà 
rõi trở vì chớ không tìm thấy dê đâu cả bởi vì trong đường tẻ 
lạ i cỗ nhiêu đường tẻ nữa, thành thử rốt rôi chà biét con dê nó ở 
chỗ nào ĩ  Nên nói : Với cái đạo cả tỷ như nhieu ngẵ mới mất dê, 
lắ  đê tỗ rằng kẻ học đạo bởi : lòng ham học lấy nhiều phương nên 
mất sổng ; Kêu bằng ■' Đa thư loạn tăm, nghĩa lộ thải đa, lý độ 
quá, đà hư bất như thiều thiệị.
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— Chim hộc : Cải đích giữa tấm da đề thi bẳn. Bên Tàu 
xưa thuở đời tìưirng đời Ngu dùng vải, hoặc da, chinh giữa vẽ 
con hộc, hoặc hình : gấu, cọp, beo, hươu, nai, nhưng khi chọn thi, 
hoặc cùng tân khách yỉn ầm, dựng bức bia ấy lên, thề ai bắn trúng 
đích là được phan thắng, nên gọi là (xạ hậu) : bắn tên da.

(28) « Trao lại cho Quán-Ẳm Thẽ-Chí » : Kinh Bi-Hoa chép Ịời Phật 
Thỉch-Ca thuyít pháp tiên tri rằn g :...

Đức Phật A-Di-Đà trao lại cho Ngài Quán-Thé-Ẫm lên làm 
Phật hiệu là Phò-Quang Công-Đức-Sơn- Vương N hư-Lai; sau roi 
đức Phật ấy trao lạ i cho Ngài D ại-Thé-Chí lên làm Phật hiệu là •' 
Thiện-Trụ-Công-Đức-Bửu-Vương Như-Lai.

H ỏ i: Di-Đà, Quan-Ằm, Thế-Ckí và Thanh-Tinh Đ ại-ỉỉải 
chúng mà thương bữa tụng công-phu tới đó, quí thầy gọi là lạy tứ- 
thánh hiệu ; 3 hiệu trên đã hiêu roi, còn hiệu sau đó chưa được 
biẽt danh-tỉch ỉà chi, và có trao tiỉp làm Phât sau đức Thẽ-Chí
không ?

Đáp : Không, vì là một hiệu (chung tất cả), chứ phi là hiệu 
riéng như Quán-Ảm, Thẽ-Chí. B ở i rằn g ; Thanh-tịnh tức là Tịnh' 
độ ; Đ ại-H ải chúng : Cả biền chúng, nghĩa hcrn cả biẻn ĩiỊỊưừi. 
Vậy b i ĩ t ; Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải chủng Bò-Tát, nghĩa là ; 
kính lạy cả biền chúnịi lỉà-Tát trongcõi nirớc Thanh-tịnh. Fỉ tịnh' 
Độ là gọi tàl câu Thanh-Tựih trang-nghiêm quốc-độ.

(29) « Ca chiên lân đà » : Sách Pháp-Uyễn Chău-Lâm chép rằng : 
Chìm Ca-Chán Lân-Đà, sanh trưông ở cù-lao biêrt, ôm đụng đến, 
thăn lâm sướng lạ hơn cái sướng cùa trơ i lục-dục : Kinh Chánh- 
Pháp niệm chép : Ca-Chìẽn Lăn-Dà dịch : Khả ải diêu ( chim khá 
yêu) : Sanh ả  trong bê chạm đen rất vui sướng: T ạ i thể g ió i này, 
đen thơi ki'é[> tăng, mỗi ngươt dìu sống đủ 8 vạn 4 ngùn tuồi, có 
Chityền-Luăn-Vươìig ra d õ i. tức cỏ thử chim ấy cũng sanh ra,
là vật quí báu trong thất-bửu. mà do nơi hạnh-phúc của Luân- 
Vương, mới xuất h iện• Chim ấy hình như chim oan ương cũng 
loài thủy điều. Tuy vậy nhưng mà không bằng đụng thứ cỏ công 
đức, bẽn cõi Tịnh-Độ, sự lui-sướng bội-thắng hơn.



(30) « Tình lự » : Tình là tình cảm, Lự là tư-lự, là tất cả những hi, 
nộ, ái, ố..ẽ tư duy vọng tưởng, mà trong kinh sách Phật gọi là : 
kiến-hoặc, tư'hoặc, cả 8 vạn 4 nghìn phiên não chướng■ Nước ờ 
thễ-giới Ta-Bà, người ta tắm chi sạch dược cải bụi phiên não 
ngoài thân, nhưng chỉ dược một chập lát mà thôi, Ví là uĩ-độ. 
Nước bên cõi Thanh-tịnh, hễ tắm roi là sạch luôn bụi phỉin  não 
trong tăm nữa là khác, nên gọi tâm tịnh, độ tịnh• vì là tịnh-độ, 
cả y-báo. chánh báo đêu thanh-tịnh trang-nghiêm.

(31) « Miệng ra mùi tlio-m của Sen )) : Truyện chép : Õng Âu-Vương 
Vĩnh-Thủc ra làm quan Tri-Chãti tại đất Dĩnh ; ờ đó có một 
quan-ủy, ( nghĩa là Đĩ nhà quan), vì chỉ có quan lớn nhứt trong 
châu mới được, bởi nàng có mỹ-sắc hơn hét, lạ i miệng và tno-hôi 
đìu phường phất tươm ra hơi ỉiên-hương : Có nhà tăng biẽt túc- 
mạng của Nàng : Kiếp trước củng làm thăn phụ-nữ, thường tụng 
kinh Pháp-Hoa suốt 30 năm, giờ rảnh lại thường ngâm luôn mẫy 
câu • thanh liên hoa hương... Nhưng Ngài Tri-Châu cũng chưa 
chịu tin ! nhà tăng thí nghiệm cho biết rằng cách đọc trước vài 
câu, thì nàng ấy ỉitp ứng khâu đọc luôn trọn bộ bằng cách thuộc 
lòng; còn đọc kinh khấc thì nàng chả biết một chữ nào ráo : Chừng 
đó quan Tri-Chău mới tin chắc rdi hỏi rằng : Kiễp trước đã tu 
trì đP.n bực đó, sao đã chẳng siêu lại dọa như vậy ? — Bởi mọt 
niệm sai lăm, nên dên nôtig-nổi ĩ

(32) « Tu phiró-c đời là nho-n hữu lậu » : Lương-vũ-Đẽ hỏi đức 
S ơ-T ’ô rằng Quả-nhơn dựng chùa, lẽn cốt Phật, tu đủ việc phước 
thiện, sẽ được bao công đức ? Sơ-Tồ đáp Tằng .ễ Hẳn không công 
đức. — Vì sao không công-đức ? — Nó chỉ là cái quả-phúc nhò 
của trời và phú-quớị của nhơn gian, vì lả cái nhơn hữu-lậu, như 
bóng theo hình, dù có nhưng không thật. T hế nào là công-đức chơn 
thật ? — Dẹp hét vọng-tâm, lòng không chấp trước, thí tài, thi 
pháp, phước huệ đeu tu, tigưừi tức là ta, không phân bỉ thử, 
không nghĩ như trồng cây mong sau ăn trái, tâm cảnh như tìíé, 
mới là công-đức.

Vũ-Đẽ kiều được khen phải và than : với việc làm mà tâm 
được như thế, thật là khó làm. Nhưng nếu không làm, cùng chưa 
phải là người biết học Phật ! ?


